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LOI NÓI ĐẦU 


Từ trước đến пау, người ta thường chú trọng đến Sử-học mà ít ol quon 
tâm đần Địc-iý-học nhất là ở nước Việt-Nam to. Đó là một khuyết điềm lớn cần 
phỏi bó túc vì xét ra Sử-học và Địa-học phải đi đôi với nhau như hình với bóng. 

Nấu Sử-học chú trọng về thời gian tức là bề sâu thì Đia-học lại chú trọng 
về không gian tức là bề rộng. Hol ngành đều liên hệ một thiết với nhau" 

Ngày nay, trong lúc năm châu họp chợ, bốn Ыёп một nhà, chúng to cần 
đề cao và khuếch trương môn Địa-lý, đề khỏi phổi mong tiếng với thế gian là 
«người không biết Bịa-lý »(un monsleur qul ignore іа Géogrophile). 

Chúng to không hiều đíc-lý học ngày xưa đã xuất hiện ở nước ta vào 
thời kỳ nào: Cử như sử Tàu có chép rằng : năm Tân-mão (1109 nước Т. С.), đời 
vua Thành-vương nhà Chu có nước Việt-[hường, ở phía Nam хб Giao-chi, sal 
sứ đem chim bạch-trĩ sang cống ; nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới 
hiu được tiếng và ông Chu công Bán lại chế ra xe chỉ пат đề đem sứ Việt- 
Thường về nước. 

Xem như trên, ta phỏng đoán rằng sứ giả nước Việt-Thường ít nhất cũng 
có một vài tài liệu hoặc ý niệm về địa-dư mới dám dán thân trên một quãng 
đường dàl hàng vẹn lý trước khi đến Lạc-dương (Hồ-Nam) là kinh- đô nhà Chu. 
Đến khi ra về sử giả Việt đã nám được trong tay một địa-bòn có Кіт nam- 


châm, do người Trung-hoo phát minh, 


Căn cứ trên những tài liệu hiện hữu, chúng ta có thể chla Địa-lý-học 
Việ-Nam ra làm 5 thời kỳ : 


I. —THỜI-KỲ BẮC-THUỘC 


Đền đời Cao Biền (thế kỷ thứ X) vua nhà Đường đồi nước An-Nom làm 
Tĩnh hải, phong cho Cao Biện làm Tiết-độ-sứ. 


Сао В!ёп đáp thành Đại-ka trên bờ sông Të Lịch. Thành ấy bốn mặt 
dài hơn 1982 trượng 5 thước, cao 2 trượng ó thước; có thê chứa được 40 vạn 
nóc nhè(?) 

Sử chép rằng Cao Biền dùng phép phù thủy khiến Thiên-lôi phá những 
thác ghềnh ở các sông đề cho ghe thuyền đi lợi dễ dàng.Cao-Biền thấy đốt 
Giao-Châu hay phát đá vương, nên < thường cỡi diều giấy đi yèm đắt, phó 
những chỗ sơn thủy đẹp và làm hqi nhiều long mạch >. 


Theo như trên, ta thấy rằng Cao-Biền không những là thầy Địa-bốc 


(géomancien) mà còn là một nhà địa-lý nữa. 


2. — THỜI - KỲ NHÀ LÝ 


Nhưng Cao-Biền là người Trung-Hog, còn như người Việt chính 
thống chuyên về khoa địa-lý thì phải đợi đến thế-kỷ thứ ХІ, mới thốy sử chép 
rồng năm 1075, vua Lý-nhôn-Tông soi Lý-Thường-Kiệt vẽ hình thế núi sông 3 
châu : Mo-Linh, Địg-lý vå Bố-Chinh (# 1E), rồi đồi châu Mo-Linh làm châu 
Minh-linh, châu Ðịa-lý làm châu Lâm-Bình, châu Bổ-Chỉnh lòm châu Bế-chính (r Ж). 


Qua пат Tôn-mão (1172) và Nhâm-thìn (1173), vua Lý-Anh-Tông đi 
chơi < xem sơn xuyên hiềm trở, đường sá xa дап và sự sinh һоо! của đôn 


glan rồi sal quan làm quyền dja-dŠ сӧо nước Мот». 


Như vậy là ngành địa-lý đã xuất hiện chíah-thức ở nước ta tù 
đời nhà Lý. 


3.— THỜI - КҮ NHÀ LÊ 


Suốt đời nhà Trần, không thấy sử sách chép gì về môn địa-lý. Qua 
đời Lê thì chỉ có Nguyễn-Träi (1380 - 1442) hiệu Ức-Trai. người xã Nhị-khê, 
huyện Thượng-phúc (Thường-Tín, Hà-Đông), đậu Thái học sinh nẽm 21 tuổi 
(1400), là người đã viết quyền địa-dư đầu tiên của nước ta lấy tên là Bia- 
dư chí, chuyên khảo về địa-dư toàn quốc. Ông dâng lên vua Lê-Thái-Tông 
пат 1435, rồi vua sal Nguyễn-Thiên-Túng làm lời tập chú, Nguyễn-Thiên-Tí ch 
làm lời cần án (xét cồn thận) và Lý-Tử-Tấn làm lời thông-luận (bàn chung). 
Nguyễn-Trãi đã viết theo lối văn thiên Vũ-Cống trong Kinh-Thư, cho nên có 
bản chép tay lốy nhan đề là An-Nam Vũ-Cống. Quyền này bắt đầu lược- 
khỏo dia-du chính-trị cóc triều trước đời vua Lệ-Thái-Tỏ, rồi chép đến địa- 


dư buổi 1ё-зо; kề rö các бсо trong nước, rồi cứ mỗi 4до xét về núi sống 
sån vật vò liệt kë các phủ, huyện, châu và xã. (Tneo Dương-Quẻng-Hàm). 


Dưới thời nhà Lê-Trung-Hưng, có Ngô-Thòi-S? (1726-1784) tự Thế-Lộc, 
hiệu Ngọ-Phong, người xã Thanh-Ool, phủ Thanh-Ooøi (Hà-đông) đậu tiến-sĩ 
пат 1766, đời Lê-Cảnh-Hưng thử 27, làm quan đến Đốc-Trần Lạng-Sơn, ông 
là tác-giả Hải-đương chí-lược (hoặc Hải-đông chí-lược) chuyên khảo về lỊch-sử, 
địa-dư và nhôn-vột tỉnh Hỏl-đương. 


Đồng thời có Lê-Quj-Đón (1726-1784), tự Doãn-Hậu, hiệu Quế-Đường 
người xã Duyên-Hà, huyện Duyên-Hà (Théi-Bình). dĝu giải-nguyên năm 18 tuôi, 
đậu bảng nhỡn пат 27 tuổi. Năm 1760-1762, ông có đi sứ sang Tàu, có xướng, 
họa cùng với các văn-sĩ Trung-Quốc và sứ thần Cao-Ly và có đựa các sách đã 
soạn cho họ đề tực, Ông là một nhà thông kim bác сё, ngoài những sách bòn 
giảngv ё kinh truyện, khỏo-cứu về có thư, sưu tập thơ văn, ông còn biên soạn 
nhiều sóch khỏovề sử-ký vò địa-lý như Đại-Viế(-Thông-sử, có đoạn nói về 
tứ di (các nước bón khali chung quanh nước ta) như Phủ biên tạp-lục (chép lẫn 
lộn về chính-tri сё! biên thừy). gồm ó quyền, tya viết пат 1776. Sách nòy ông to 
sogn ra khi làm Hiệp đồng kinh-lý quên-sự trong hoi đạo Thuộn-Hóa, Quảng- 
Nam năm 1776. Sách gồm có сас mục sau đây. 


1) Lịch-sử việc khai-thác và khôi-phục hai đạo Thuận, Quảng, cùng liệt 
kê tên cóc phủ, huyện, xã. 


2) Núi sông, thành trì, đường só. 

3) Ruộng-đất, thuế khóa, quon-ché, binh-chế, trấn định, 

4) Việc coi trị đốt thượng-du : thuế đò, thuế chợ, kim khoáng, vận tải, 
5) Danh nhan, thi. văn. 

6) Thồ-sản, phong-tục. 


Khi đi sứ Trung-Hoa về, ông có viết bộ Bẩc-§Sử Thông-lục (chép 
đủ việc đi sứ song Таџ), gồm 4 quyền tya làm năm 1763, trong có chép 


сас công-văn, thự-từ, núi sông, đường só, ứng đối trong khi đi sử (1760-1762). 
Ngoài ra, ông còn sáng tác bộ Kiến-Văn tiču luc (chép vặt những điều 


nghe thốy, gồm 12 quyền, tựa làm nëm 1777, ghi chép những điều hiểu biết 
và suy luận trong khi đọc séch về lịch-sử hoặc vữn-minh nước to iừ cuối đời 


Trần đến đời tác-gid. Trong bộ sách này, có một phần nói về phòng vực 
.(bờ сёй). 
4— THỜI-KỲ LÊ-MẠT, NGUYÊN-SƠ 


Cuối thế-kỷ thứ XVII và đầu thế-kỷ XIX, có Phạm-Đình-TIồ (1768-1839), 
tự tùng-niên, hiệu Bông-dã tiều, tục gọi là Chiêu-Hồ, người ха Ðon-loan, huyện 
Đường-An (Hỏi-Dương). Ông học rộng tài cao, thường có xướng họa với Нб- 
Xuân-Hương. Ông đã soạn ra rất nhiều sáoh thuộc về loại địa-lý như : 

I— Annam chỉ 

2— Ô-châu lục 


3— Kiền-khôn nhất lầm (ngó qua trời đốt) : bát đầu trích sao các 
bộ Nhất-Thống-chí đời Thanh, rồi đến những bỏản-đồ các đường đi ở nước 


Nam. 


4— Ai-lao sử trình (đường đi sử Ai-lao). 


Những bộ sách chính của Ông là VÏ-trung tùy-bút (theo ngòi bút viết 


trong khi mua) gồm có hơi quyền trong ấy có nói vè: 


— Tiều truyện các bậc danh-nhân 

— Du-lãm thắng cảnh 

— Khảo-cứu về duyên cách, địa-lý 

— Khảo cứu về phong tục, v. v... 

Đồng thời với Phạm-đình-Hồ, có Nguyễn-Ín (1770-1815) tự K:nh-Phử, 
hiệu Ngũ-Hồ, người làng Du-lâm, huyện Đông-Ngạn (Bắc-Ninh) Ông đỗ cù- 
nhân năm 1807. Ông và Phạm-đình-Hỗ đã sáng tác quyền Tang-thương ngẫn-lục. 
(tình cờ chép những chuyện dâu bề) — Sách in năm 1896 gồm có 2 quyền 


chừng 90 bài có ký tên từng tóc-giả. Sách này gồm có các mục sau đêy : 


— Оапһ-пһёп tiêu truyện 
— Thắng-cảnh 
— Di-tích 


= V.V... 


Hơi bå sách Vii-Irung lùy-búl và Tang-thưng ngẻu lục giúp cho fto 


tài liệu quý báu về lịch-sử , địa-lý và phong-tục cuối đời Lé. 
5. — THỜI-KỲ NHÀ NGUYỄN 


Sau khi đã thống-nhất sơn-hò,vua Gig-Long liền nghĩ đến việc văn học 
bằng cách khuyến khích các văn-sĩ viết sách về lịch-sử và địa-dư của nước ta. 

Vua Gig-Long truyền quan binh bó thượng-thư là Lé-Quang-Định (1760- 
1813) soạn bộ Nhãt-thống địa-dừư chí, gồm có 10 quyền và một quyền thử. 

— Từ quyền ! đến 4, tác - giỏ të đường bộ tự Quảng-đức (kinh-đô 
Huế) vào Trán Biên (Віёп-Ноё) và tự Quảng-đức га đến Lọng-sơn : rồi tả đường 
thủy tự Gia-định (Saigon) đến Vĩnh-trấn (Vĩnh-Long). 

— Từ quyền 5 đến 10, tácgiả chép rë về các trốn, doonh, dinh 


cương giới, phong tục, thỏ сап, dịch lộ (đường trạm), phán hạt (phủ, huyện, cháu), 


Ngoài га, còn có Trịnh-Hoài-Đức (1765-1825) hiệu Сап ~ trai, tổ-tiên 
nguyên là người Phúc-kiến bên Tàu, di cư sang Тгёп-Віёп, giúp vua Gia-Long lập 
nhiều công-trạng. Ông có đi sứ Tàu пат 1802 và soạn quyền Gia-Định thống- 
chí, chép lịch sử và địa-lý đốt Gia-định về đời các chúa Nguyễn. Quyên này. 
dá được Gabriel Aubaret, trung-tó hài-quán, dịch 5 thiên ra chữ Pháp, xuổt-bản 
dưới đầu đề < Histoire el description de la Basse Cochinchine — Pays de Gia 


định >, tgi Ba-Lê, năm 1863, còn thiên sáu về thành-trì chí chưa được dịch. 


Về miền Bắc thì có bộ Bắc-thành địa - du chí, do một số văn - thần 
giúp việc quan Tông-trấn Bắc-thành Lê-Chết soạn ra về đời Minh-Mệnh, gồm 
12 quyền, chép về thành Thăng-Long và 11 trấn ở Bắc-Thành, có các mục 
nói về cương-giới, diên-cách, phên-hạt, hình-ihế khí - hậu, thồ-sẵn, v.v..... 

Chúng ta cũng nên ghi thêm quyền Phương-đình địa - chỉ loại, của 
Nguyễn-vẽn-Siêu (1799-1872), tự là Tến Вап, hiệu là Phương-Đình người thôn 
Dũng-thọ, huyện Thọ-Xương, tỉnh Hà-Nội. Ông đệu phó-bảng năm 1838, có đi sứ 
Tàu năm 1849. Bộ này gồm có 5 quyền : quyền nhốt trích các sách tàu có nói 
về nước Nam, quyền 2 chép địa-lý nước Nam về đời Нди-1ё: quyên 3, 4 và 5 


chép thời đại cận kim. 


Đến đời vua Tự-Đức có truyền cho Quốc Sử quán soạn bộ TĐại-Nam 


Nhât-thống-chí, bắt đầu soạn tử пат 1865 cho đến пат 1882 mới xong. Bộ 
này dày đủ nhất chép theo từng tỉnh, mỗi tỉnh gồm cô cóc тус: cương-giới 
diên-cách (sự thay đổi tên đốt và bë cối, phán hạt (các phủ, huyện, châu), 
hình-thế khí-hộn thành-trì, học-hiệu số dân sinh, ruộng dät, núi sông, suối đầm, 
cô tích lăng mộ đền miéu, chùa chiền, quan tân (cửa ёі và bờ biển), nhà 
trạm, đường cái bến đò, cầu cống, đê, phố và chợ, пһӧп-уёғ họạnh-nghĩa 
liệ-nữ, thô-sản. 


Đến пат 1909 (Duy-Tân thứ 3), quan Học-bộ thượng-thư kiêm tông-tài 
quốc sử quân là Cao-Xuán-Dục (1842-1923), tự là Tử-phót, hiệu Long-Cương 
người ха Thịnh-Khánh, huyện Đông-Thành, tỉnh nghệ-An, có dọn lại bộ này mà 
vẫn giữ tên cũ là Đại-Nam Nhất- thống-chỉ gồm 17 quyền, mỗi quyền chép 
về một tỉnh ở Trung-Việt. Người Pháp thường gọi là «Géographie de duy-Tân», 

Đến đời vua Đồng-Khánh, năm 1886, quốc sử quán có phụng soạn bộ 
Đồng-Khánh địa-dư chí lược, mỗi tỉnh có kê rẽ tên các phủ, huyện, tổng, xë 


và có địa-đỏ. Bộ này không chép cóc tỉnh Nom-kỳ vì đã nhượng cho Pháp. 


Sau hết, chúng ta cần phải nói đến bộ Lịch triều hiến chương loại chỉ 
là một bộ Bách-khoa toàn thư về nước Мат thời сб. Tóc-giả lờ Phan-huy- 
Chủ (1782-1840) tự Lâm-Khonh, hiệu Moi-phong, quán ó xë Thu-hoạch, huyện 
Thiên-lộc xứ Nghệ-An (пау là Can-lộc Nghệ-Tĩnh). Đậu Tú -tài hai khoa (1807 
và 1819), ông được bỏ lòm biên-tu Hàn-lâm. Tháng tư năm ốy ông dâng 
Lịch triều hiến chương — Năm 1824, ông được cử làm Ất phó sứ sang sử 
bên Tàu. Năm 1830, lại d -ос cử đi sứ một lần nữa, nhưng lúc về hai ông 
Chánh, Phó sứ đều bị cách chức, vì lạm quyền đổi với địa-phương. Cuối 
năm ду, ông được cử tham dự Pphdi-doàn пдосі-діао di Giang-lưu-bo 
(Batavia). Khi trở về vào cuối năm 1833, ông cáo bệnh về Thanh-moi (Sơn- 


Tây) dạy học. 


Bộ Lịch triều hiZ- chuong logi chí gồm có 49 quyền mà 5 quyền 
đầu nói về bia dư chí, chép về bë cõi các triều và pheng thỏ cóc Чоо 
Ngoài га Рһап-Һоу-СҺӧ còn sóng tóc : 


— Hoàng-Việt địa dư chỉ (2 quyền). 


— Dương-trình kú-kiến, ghi chép những điều ông nghe thấy khi sang Batavia 


Sau khi chúng ta đã duyệt qua hầu hết những địa chí xưa của nước 
Việt-Nom, chúng ta liên-tưởng ngay đến sự kiện lịch-sử đau-đớn đã phên chia 
lãnh-thồ nước ta làm cho Nam-Bắc đôi đường, giang-sơn cách trở. 


Tình-trạng ấy chẳng khóc gì một bức dư-đồ bị rách khi nhìn đến 
chỉ thêm đau lòng như Tàn-Ðà thuở по: 


Nọ bức dư -đồ đứng thử coi, 

Sông sông núi núi khéo bia cười 

Biết bao lúc mới công vòn bë 

Sao đến báu giờ rách 10-10ї ? 

Ау trước ông cha mua đề lại 

Mà sau con cháu lấy làm chơi † 

Thôi thôi có trách chỉ dàn trẻ 

Đề đó rồi іа sẽ liu bồi. 

) — Vịnh bứe dư-đồ rách — 
Têm-trạng của Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu cũng tương-đồng với tâm- 
lrạng Á-Nam Trần-Tuến-Khổi : 


Coi Lịch sử gương kia còn tô, 
Mở dư-đồ аа! nọ chưa tan 
Giang-san này ойп giang-san 
Mà пау xế nghé tan dàn bi аі? 
— Hai chữ nướe nhà — 


Đứng trước tình-cảnh đau-thương ấy, Tản-ĐÐà đã có mấy lời nhắn nhủ : 


Non sông thề обі hai vai 
Опуё đem bút sắt mà mài lỏng son 


Dư-đồ rách nước non 16 lại 


Bồng bào ta trai gái dng lên. 


Chúng ta hoàn toàn đồng ý với thi-sĩ Tỏn-Đà trên lập trường 
dàn tộc và ngay tù bây giờ chúng ta có nhiệm-vụ bỏo-vệ và рһӧ-Ыіёп 
những di-sản tinh-thần cửa Нёп-пһӧп, trong đó có những bức dư-đồ vå 
những địa-chí đã được phác họa vò biên soạn rốt công phu, như bộ 
Đgi-Nam Nhấ!-Thống-Chí, 


Với ý chí < quyết дет ЪШ sắt mà mài lỏng son >, với sự cộng-tác quý- 
hóa của các nhà học-giủd uyên-thôâm : 

1) Phụ trách iệc phiên - dịch : Ô. Tu-Trai Nguyễn-Tạo, cửữ-nhân Hán-học:; 
chuyên viên Нап-һос nha Văn-Hóa ; 

2) Phụ-trách оіёс nhuận-chính : Ó. А-Мат Trần-Tuấn-Khải, Tó-Nguyën 
Nguyễn-Thọ-Dựe, chuyên viên Нап-Нос nha Мап-Нба; 

Ó Bửu-Cầm, giảng-sư trường Đại-học Мап-Кһоа Saigon và chuyên viên 
Hán học tại viện Кһао-сӧ ; 

© Phan-Khoang, sử-gia, chuyên viên Hán-Học Văn Hóa Vụ (Bộ Thông Тїп). 

©. Bùi-Quang-Tung, hội viên trường Viễn-Đông Вас-сӧ, giảng sư trường 
Đại Học Văn Khoa Saigon và Ниё. 

Nha Vàn-Hóa Bộ Quốc-gia giáo-dục rất lấy làm hân-hạnh xuất-bỏn bộ 
Boi-Nom Nhốt-Thống-chí (Lục-tỉnh Nom-Việt) dịch ra Việt-ngữ, không ngoài myc- 
đích giúp các giới hiếu-học nhiều tòi-liệu quý báu về địa-lý, lịch sử, danh-nhân 
và phong-tục của cóc địa-phương trôi qua các thời-đại, 

Saigon, ngày 15 tháng 12 n. 1959 
Chủ - bút 
Văn-Hóa Tùng-Thư 
Việt-Điều THÁI-VĂN-KIÊM 


ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
TÍNH BIÉN-HOA + + ғ 


Từ đông đến tây cách 228 айт, từ nam đến bắc cách 124 
dăm. Từ tỉnh.ly qua phía đông đến giới hạn tỉnh Bình.Thuận 
148 dặm, phía tây đến giới han tỉnh Gia-Định 80 dặm. Phía 
nam giáp biền, và giới hạn tỉnh Gia-Định 37 dặm; phía bắc giáp 
Sơn-man và giới hạn tỉnh Bình-Thuận 87 dặm ; phia đông.nam 
đến giới hạn tỉnh GiaĐịnh 120 đặm, phia tây-nam đến giới 
hạn tỉnh Bình.Thuận 160 dăm ; рма đông-bắc đến giới hạn tĩnh 
Gia-Định 37 dặm và phía tây-bác đến giới hạn tỉnh Binh-Thuận 
110 dăm. Từ tinh-ly ra-phia bắc đến kinh.dó 1710 đặm, 

PHÂNDÃĂ 2 rr (1) 
' Theo thiên-văn : tỉnh nầy ở về phân-dã sao Dực và sao 
Chia # #, vịthứ sao Thuần.-Vĩ % Л. 


* 
KIÉN TRÍ DUYÊN CÁCH ж к æ # (2) 

Biên-Hòa nguyên xưa là nước Вау £ +, sau Chân-Lạp 
chiếm làm dät ВА Віа & x, Đồng.nai. (Đường-thư : Nước Bà- 
Ly ở phia đông nam nước Chiêm-Thành, phia паш có nước Chu- 
Nai # Ж, đến niên hiệu Vĩnh-Huy (Đường Cao-Tôn 650-655) 
bị Chân-Lạp chiếm. Gia-bịnh thông-chí : Bà-Rịa có lẽ là nước Ва 
Ly, còn tiếng Chu.Nại gần hệt tiếng Đồng nai, hoặc là đất Sài- 
gòn ngày nay). 

Năm thử 32 (Кў. Vị, 1739) đời Vua TháiTòn HiếuTriết 
Hoàng Đẻ, Trắn-thủ nhà Minh là Cao-Lôi.Liêm và Dương-Ngạn- 


(1) Phán dê: СЫ phản nghĩa là chia, chữ đá nói đây cũng như 
chữ khu-vực. 
(2) Kiến trí : Dựng дд. Duyên ; Nhân theo cũ. Cách: đồi mới, 
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Địch đến quiphụ, vua đề cho ở đất Dông-phë ‡ Æ của Cao- 
Man, mở đất đai, lập phố xá, lần có phong tục như trung cháu, 

Мат thứ 8 Mậu-dần (1758) đời vua Hiền-Tôn Hiếu-Minh 
Hoàng.Đế, sai Chưởng-Cơ Nguyễn .Hữu.Cảnh kinh lược Сао.Мап 
đem xứ Đồng.Nai ж. W (người Thanh gọi Nông nại Ë ы) đặt làm 
huyện Phước.Long ‡# Ж, và đặt dinh Trấn-biên 44. ;z‡ (Khi đầu khai 
quốc những chỗ địa đầu biên giới gọi là Trấn-biên thuộc tỉnh Gia- 
Định), mộ lưu dân từ Quảng-Bình trở vô đến ở, chia đặt thôn ấp, 
người Thanh lưu-ngụ cũng liệt kê vào hộ - tịch. 

Năm Giáp-ngọ có binh biến, bị mất về Tay-Sơn. Năm Mậu-thân 
(1788) Thế-Tô Cao Hoàng-Đế thu phục Gia-Định, lại đặt dinh đồn, đem 
trọng binh trấn thủ, Năm Gia-Long thứ 7 (1808) đổi làm trấn 
Biên-Hòa thuộc thành Gia-Định, thăng huyện Phước-Long làm phủ, 
4 thuộc-tông (Phước-chinh, Bình-an. Longthành, Phước-an) thăng 
làm huyện, 

Năm Minh-Mạng 13 (1832), chia hạt ra gọi Biên-Hòa tỉnh, đặt 
chức Tuần-Vũ lãnh Bốõ-chính, lệ thuộc 2 ty Tông-Đốc, Án-sát ở An- 
Biên + :‡. Năm thứ 14 (1833), nghịch Khôi phiến loạn, tỉnh thành 
thất thủ, sau liền phục lại, Năm thứ 18 (1837) đặt thêm phủ Phước- 
Tuy % ¿# và huyện Nghỉa-An & +, huyện Long-Khánh Ф 
Ж. Năm 19 (1838), đặt thêm huyện Phước-Bình ‡ +. Năm 21 có 
81 sách Sơn-Man qui phụ, đặt làm 4 thủ : Tân-binh, Tân-định, Tân. 
lợi, Tân-thuận $f +, # ж, # +], т м đề phủ dụ Sơn Man- 

Năm Tự Đức thứ 4 (1851), bỏ 2 huyện Phước-Bình và Long 
Khánh qui về phủ Phước-Long và Phước-Tuy kiêm nhiếp, Nghỉa-an 
nhập về Bình.An kiêm nhiếp, 

Nay Biên-Hòa lãnh 2 phủ, 4 huyện và 3 huyện kiêm-nhiếp. 


PHỦ PHƯỚC-LONG о 


Ở phía tây-bắc tỉnh thành 14 đặm, đông đến tây cách 205 dặm, 
nam đến bắc cách 134 dặm. Từ phủ.ly qua đến Sơn.man 165 dặm; 
tây дёп giới hạn Bình-giang tỉnh Gia.Định 40 dăm ; nam đến giới 
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hạn huyện Long-Thành phủ Phướe-Tuy 49 dăm ; bắc đến Sơn-man 
85 dặm. Khi đầu khai quốc đặt làm huyện, năm Gia-Long thứ 7 
(1808) thăug làm phủ, nguyên lành 4 huyện : Phước.Chính, Binh- 
Ап, Long-Thành, Phước-Au. Năm Minh-Mang 18 (1837) đem 
huyện Phước-An và Long.Thành cải thuộc phủ Phước-Tuy, sau đặt 
thêm huyện NÑghĩa-An huyện Phước-Bình cũng thuộc về phủ, Lãnh 
2 huyện, kiêm nhiếp 2 huyện, 


HUYỆN PHƯỚC.CHÍNH ож Ж 


Đông đến tây cách 30 dặm, nam đến bắc cách 29 dặm. Từ 
huyện ly qua ра đôug đến giới huyện Phước.Bình 25 dặm; 
Tây đến giới huyện Binh-An 8 djm, nam đến giới huyện Nghĩa- 
An 22 dăm, bắc đến giới huyện Phưởe-Bình 7 dăm, Nguyên trước 
là tông Tân-Chính, Năm Gia-Long thứ 7 (1808), đặt 2 tông Phước. 
Vinh và Chíinh-Mỹ, nhân tên 2 tông ấy đặt làm huyện Phước. 
Chinh. Năm Minh-Mạng thứ 2 (1821) chia 2 tông ra làm 6 tổng. 
Năm 19 (1838) trích 1 tông cho thuộc huyện Phước Bình. Nay lãnh 5 
tÔng, 89 xã, thôn, phường và 2 bang người Tàu. 


HUYỆN BÌNH-AN + + Ж 


Ở xiên phía tây.nam phủ 39 dặm, đông đến tây cách 
21 dặm, nam đến bắc cách 49 dặm, Từ huyện ly qua phía đông 
đến giới huyện Nghĩa.An 19 dặm; tây đến giới sông Bình-Giang 
tỉnh Gia.định 2 dăm ; nam đến giới sông Binh.Giang tỉnh Gia-Định 
7 dăm; bác đến lâm phận huyện Phước-Bình 42 dặm, 

Nguyên trước là tông Bình-Ào, năm Gia-Long thử 7 (1808) 
mởi đặt làm huyện, Năm Minh-Mang 18 (1837), đem man-dân ở 
phủ An-Lợi cùng hán-dản huyện ấy chia đặt làm 5 tông. Năm 
Thiệu-Trị thứ 6 (1846), đem tổng Bình-Thô chia thêm làm tông Bình- 
Lâm. Lãnh 6 tông, 58 xã, thôn, ấp, 2 bang người Tàu, 2 huyện 
kiêm nhiếp. 

HUYỆN PHƯỚC-BÌNH # + # 

© đông-bắc phủ 29 dăm, đông đến tây cách 159 dặm, nam 

đến bắc cách 72 dặm, Từ huyện.]y qua phía đông đến Sơn.man 


ЗЕЕ ЕНИ 


tỉnh Bình - Thuận 118 dăm ; phía nam đến giởi huyện Phước- 
Chính 8 dăm ; phia bắc dën Bình-Thuận và giới hạn man-sách 
tân phụ 64 dăm, 

Năm Minh-Mạng 19 (1839), trích 1 tông Chinh.Mỹ-hạ thuộc 
huyện Phưởc-Chỉnh và man-sách3 thủ : Binh-lợi, Định . Quan, 
Phước-Vỉnh chia lập làm 4 tông : Phước-Thành, Bình-Sơn, Bình. 
Tuy, Bình.Cách và đặt huyện này thuộc phủ Phước.Long thống hạt, 
Thô.dân ở đấy được vua cho mỗi dòng một chữ đề làm họ. Như 
những chư: Sơn W, Lâm 4, Hồng 25, Мап ж, Ngưu Ф, 
Ма Ж v.v... Lãnh 5 tổng, 60 xả, thôn, phường. Huyện.trị tại địa- 
phận thôn Tàn-Lịch. Nay đã bỏ. 


HUYỆN NGHĨA.AN £ & Ж 


ở phía nam phủ 30 dăm, đông cách tây 20 dặm, nam cách 
bắc 30 dăm. Từ phủ-ly qua phía đông đến giới huyện Long-Thành 
phủ Pnưởc-Tuy 11 dặm ; phia tây đến giới huyện Bình.An 9 dặm; 
phía nam đến giới Bình-Giang tỉnh Gia-Định 17 dặm ; phía bắc đến 
giới huyện . Phưởc-Chính 13 dặm, 

Nguyên trước là địa-phận huyện Bình.An, năm Alinh.Mạng 
18 (1837) chia đặt ra 5 tông, 31 xà, thôn, phường. Huyện-trị tại 
thôn Linh.Chiều-tây, nay bỏ. 

PHỦ PHƯỚCTUY #5 ж Ж 

Ở xiên phía nam tỉnh.thành 105 айт, đông cách tày 111 
dặm ; nam cách bắc 120 dặm. Từ phủ.ly qua phía dong đến biên 24 
айт ; tây đến giới huyện Nghĩa-An phủ Phước-Long 87 dặm; phía 
nam đến cửa biên CầnGiờ # & 20 dăm; phía bắc đến giỏi 
huyện Phước.Binh phủ Phước - Long 100 айт. Năm Minh.Mạng 
18 (1837) mới đặt thêm phủ này. Lãnh 2 huyện, kiêm nhiếp 1 
huyện. 

HUYỆN PHƯỚC-AN ж 2 Ж 

Đông đến tây cách 89 dặm, nam đến bắc cách 61 đặm, 

Từ huyện.ly qua phía đông đến biền giáp giới huyện Tuy-Định 


ae 


tỉnh Binh-Thuàn 24dšm ;tây dën giởi huyện Long.Thành 65 dặm; 
nam đến biên giáp giới huyện Phước-Lộc tỉnh Gia.Định 37 dặm; 
bắc đến giới huyện Long.Khánh 24 dặm. 

Nguyên trước là tông Phước.An. Năm Gia-Long thử 7 
(1808) mới đặt làm huyện, thuộc phủ Long - Phước. Năm Minh- 
Mạng 18 (1737) cải thuộc phủ Phước.Tuy ; lãnh 4 tông, 412 xã, 
thôn, phường, ấp. 

HUYỆN LONG-THÀNH f m Ж 

Ở phía tây bắc phủ 70 đặm. đòng đến tây cách 62 đặm, 
nam đến bắc cách 57 dặm. Từ huyện-ly qua phia đông đến 
giới huyện Long.Khánh 37 dặm; tây đến giới huyện Nghĩa.An 
25 dám ;nam đến lâm.phận huyện Phước-An 23 dăm ;bắc đến 
giói huyện Phước-Chinh phủ Phước.Long 34 dặm. 

Nguyên trước là tông Long-Thành, năm Gia-Long thử 7 
(1808) mới đặt huyện thuộc phủ Phước-Long, Năm Minh-Mạng 
18 (1837) cải thuộc phủ Phước-Tuy ; lãnh 4 tông, 61 xã thôn, 

HUYỆN LONG-KHÁNH # Ж Ж 

Ở phía bắc phủ 29 dăm, đông đến tây cách 80 dăm, nam 
đến bắc cách 88 dăm. Từ huyện-ly qua phia đông đến giới huyện 
Tuy.Định tỉnh Bình-Thuận 43 dăm; tày đến giới huyện Long- 
Thành 37 dặm ; nam đến giởi huyện Phước.An 17 dặm ;bắc đến 
giới huyện Phước-Bình 71 dặm. 

Nguyên trước là địa phản man-sách thuộc 2 thủ Long-An và 
Phướe-Khánh, và man.sách tỉnh Bình . Thuận ở xen vào. Маш 
Minh.Mạng 18 (1837) chia lập 6 tông: Long.Xương, Long - Cơ, 
An-Trạch, An-Viễn, Tập.Phước, Khánh-Nhân, và đặt huyện nầy, 
thuộc phủ Phước-Tuy thống hạt. Thồ-dân ở đây được vua đặt cho 6 
chữ : Tong 4, Đào &, Lý, ‡, Dương +} để làm họ. Huyện lãnh 6 
tông, 47 xã, thòn ; huyện.-trị ở thôn RKhánh-Bình, nay đã bỏ, 

* 
HÌNH-THË ж 3# 

Tỉnh hạt phia đông giáp đại-hải, phía tây đến Sơn-man, 

phía nam giáp Gia-Định, phia bắc liền với Bình-Thuận, địa thế dựa 


= 
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theo núi, hướng mặt ra biên, khống chế Sơn.man, ngăn chận chỗ 
yếu hiềm. Danh-sơa thì có núi Chiêu-Thái, núi Long- Ân, núi Thùy. 
Vân ; đại xuyên thì có sông Phước.Long, sông Tam-Kỳ. Tỉnh thành 
lấy núi Chiêu.Thải làm án, mà lại có các núi Quy-Dự, Trán-Biëén 
và Chứa.Chan # £ дап gở ,tả hữu, trông như mấy bức bình.phong; 
lấy sông Phưởc-giang làm thàm-trì mà lại có các sông Ký-giang. 
Hương.Phước, Xích-Lam chảy quanh như hình cuộc cờ, Nói về 
trọng hiềm thì cò bảo (thành) Phước.Thắng, pháo-đài Tả-Định, bảo 
đất Tam-Kỳ đề khống chế xung yếu. Núi sóng hiểm trổ, đường 
thủy, lục được rộng bằng, sẵn vật phồn thạnh, xe thuyền tụ tập ; 
сас chợ Phước-Chính, Bình Ап, Nghĩa-An, Long Thành, người 
Hán người Thô cư tụ, nhà cửa nối liền, sån-våt bắc nam không thiếu 
món gì, đều là những chỗ đỏ.hội trong tỉnh hạt, 
ж 
KHÍHẬU & 4 

Khí đất cao táo, lại bị tích khí.khiên.dương (khi nóng) nên 
trong một năm nắng nóng hơn nửa năm, dën tiết đông-chỉ ban đêm 
có sương móc chỉ hơi lạnh sơ thôi. Mùa hạ mùa thu nhiều gió nam, 
mùa dòng mùa xuắn nhiều gió đông-bắc, thỉnh thoảng có gió cuộn 
nhưng không cỏ gió bào. Thường năm tháng 10 đến tháng 2 khí 
trời viêm nhiệt thái thậm, đến tháng 3 mới có mưa, qua hạ thu 
thường có luồng mưa пзш cầm vò mà trút, trong 1,2 giờ mới tanh, 
không có nạn mưa däm cả mấy ngày ; sắm sét trước КЇЇ chưa mưa; 
hoặc khi đương mưa, nhưng có sắm sét thì thường hay mất mua. 
Người thô.trước thường đến рабі chiền xem màu sáng trên nền 
trời mà chiêm nghiệm sự nắng mưa, như гапа vàng thì nẵng, гапо 
trắng thì mưa, xem như уйу nhiều khi có ứng nghièm. Mây xuất hiện 
ở nủi thi trời tanh, тах xuất hiện ở biển thì trời mưa, lại có nhiều 
khi mây hiện sắc đỏ. 

Mùa nông : mùalúa sớm thì tháng 4 cày tháng 5 bắt mạ, 
tháng 6 cấy, tháng 11 gặt ; mùa lúa muộn, thì tháng 5 cày tháng 6 
bắt mạ, tháng 7 cấy, tháng 12 gặt Nhà nông thường hay đêm 39 
Tết xem ЕМ trời dë nghiệm việc làm nông trong năm khó hay dễ ; 
như đêm ấy trời đất tối đen thi việc nông nắm ấy khó làm, còn 
như trong sáng thì việc nông dễ làm Xem vậy thường có ứng nghiệm, 
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Nước thủy triều : tiết hạ-chí thì con nước lên ban ngày; đến 
đông.chí thì con nước lên ban đêm ; lại khi cuối mùa hạ đầu mùa 
thu thì con nước buôi mai chưa rút hết mà con nước buổi chiều dä 
nhầy lên. Gặp khi có gió đông thôi mạnh, trước sau hai con nước 
xô đầy nhau thì nưởc sông tràn ngập, ấy là cái biến của thủy.triều 
không ứng theo thời tiết, 

Thô-dân сау làm đất núi, thường năm cứ tháng 1 tháng 2 
đốt núi vỡ đất, tháng 4, 5 gieo lúa, tháng 10, 11 gặt, 

Địa thế nhiều rừng rú sầm uất, nêncó nhiều КЫ lam chưởng; 
những người bất phục thủy thô thường sinh ngược chứng (sốt rét). 

x 
PHONG.TUC M fà 

Vi địa-khi ấm áp trong lặng, nên dàn gian phong.tục thuần 
hậu, tánh КЫ đơn giân,kẻ sỉ chuộng thơ, nhân dân siêng việc cày 
ruộng giệt cửi, nghề thợ và nghề buôn tùy theo địa thế phát trin 
làm ăn ; ưa sự hát múa, sùng thượng đạo Phật, Lịnh tiết tuế thời : 
Chiều.30 Tết dựng nêu, ngày nguyèn-đán bày lễ củng trong 3 
ngày rồi lễ tạ, 7 ngày lễ khai hạ. Tiết Đoan.dương đặt cỗ bàn cúng 
бёп-пһап. Tiết Trung.thu và Trùng-cửu thỉnh thoảng có nhà bày tiệc 
thưởng. Tiết tháng chap tảo mô. Mỗi xã đều có sở đình, xuân thu 
cúng tế.Lễ hôn-nhâu, nhà các si phu thì làm đủ các lễ, còn những nhà 
tầm thường hoặc có làm lễ nhập nhuế (Ò rể) trước rồi sau làm lễ 
cưới.Tế tự dùng ріа. 1 Văn.Còng (1) cũng có dùng lễ trai tiến của nhà 
Phật Việc cát thì khánh hạ nhau; việc hung thì phúng điểu nhau, 
Nhân-dân chuyên cần, duy có mấy chỗ đất ruộng phì nhiêu dë sinh 
lý thì người hay lười biếng. Тар quản hay ty tựu, cha con anh em 
hay biệt cư đôi chỗ, cầu tránh khỏi binh phần (đi lính) tự cho 
là đắc sách.Thô.dân không biết chữ chỉ cày cấy làm ăn. Làm gác đề 
ở, không biết đến ngày thắng chỉ cả. Khi nào đến mùa thâu hoạch 
lúa thóc xong, thì giết sinh-vật hội hợp ќа uống, đánh trống, dục 
đồng.la, vui chơi cùng nhau gọi là tiết nhật, 

ж 

(1) Văn.Công tên là СҺ-Ну người đời Tống, đậu Тіёп-зї, Јат 5 

quyền Gia-lễ. 
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THÀNH-TRÌ ж, ж, 
TỈNH-THÀNH BIÊN-HÒA # ж 3 R 

Chu-vi dài 388 trượng cao 8 thước 5 tác, dày 1 tượng ; hào 
rộng 4 trượng, sâu 6 thước ; có 4 cửa, 1kỳ.đài, ngoài mỗi cửa đều 
xây cầu đá ngang qua hào dë đi qua lại, 

Tỉnh-thành nầy ở địa-phậnh thôn Tân.Lân huyện Phước-Chỉnh:. 
Khi đầu Bản.triều dựng đặt ở thôn Phước.Lư, năm Gia-Long 15 (1816) 
rời qua chỗ đây. Năm Minh.Mạng 15 (1834), đắp thành đất, năm 18 
(1837) xây lại đá ong. 

PHỦ-TRỊ PHƯỚC.LONG # íF Jf š 

Chu vi dài 30 trượng, rào cây, ở địa.phận thôn Bình-Lợi 

huyện Phưởc-Chính, dựng trong niên-hiệu Gia.Long. 
HUYỆN-TRỊ BÌNH.AN + 2 # % 

Chu-vi dài 30 trượng, rào bằng cây, ở địa.phận thôn Phú. 
Cường, dựng trong niên.hiệu Gia.Long ; ban đầu đặt 2 chức : Tri. 
huyện và Huyện-thừa, có 2 tòa đông-đường và tây-đường. Niên- 
hiệu Minh-Mạng giảm chức Huyện-thừa, còn tây.đường đề làm Học. 
xá Huấn.đạo. 

PHỦ -TRI PHƯỚC.TUY i £ / % 

Chu-vi dài 30 trượng, rào tre, ở địa-phận thôn Phước.Lễ 
huyện Phước.An. Nguyên huyện-Iy Phước-An ở thôn Long-Điền, 
năm Minh-Mạng 18 (1837) đặt phủ nha, vì có kho Hưng.đạo ở 
đấy, bèn rời đến chỗ hiện nay. 

HUYỆN-TRỊ LONG -THÀNH f # Ж ж 
Chu-vi dài 30 trượng, rào tre, ở địa-phận thôn Phước.Lộc 
trong huyện hạt, dựng trong піёп.һіёа Gia.Long. 
* 
HỌC-HIỆU # ж 
TỈNH . HỌC BIEN. HÒA # # £ # 

Nguyên trước ở xã Tân-Lại, niên hiệu Minh.Mạng rời qua 

thôn Tân.Lân. 


PHỦ - HỌC PHƯỚC-LONG # E  #& 
Niên hiệu Minh.Mạng dựng ở phía đông Phủ-trị. 
PHỦ .HỌC PHƯỚC.TUY & & J # 
Niên.hiệu Minh-Mạng 18 (1837) dựng ở phía đông-bắc 
Phủ. trị. 
w 


HỘ - KHẦU > v 

Ngach hộ.đỉnh trong niên-hiệu Gia.Long hơn 10.600 người 
nay được 12.190 người. 

Yz 
ĐIỀN.PHÚ = A 

Ruộng đất 14.932 mẫu, ngạch trưng thuế lúa 12.277 hộc, 

thuế tiền 37.371 quan, thuế bạc 2.193 lượng. | 
x 
SƠN XUYÊN „u l 

Núi Long-Ân # tả vụ ở phía nam huyện Phước-Chính 
15 đặm, đất đá lộn nhau, cây cối xanh tốt, hình núi uốn cong 
và cao đẹp, dưới có đá thủy-tinh. Núi nầy làm hậu.bình cho 
Văn-Miếu. 

Bứu.phong # 4% ở phía nam huyện Phưởc.-Chinh 13 đặm, 
phía tây dòm xuống sông lớn, làm hậu vệ cho núi Long.Ân ; trên 
có chùa Bửu-Phong, khỏi mày man mát, cây cối um tüm, làm một 
thắng-cảnh thứ nhất trong tỉnh hạt, Khi xưa có sử-tăng hiệu 
Bửu - Phong Hòa -thượng % + 4a Q lập chùa trên núi, 
nên gọi là núi Bửu-phong, 

Qui-du & w ở phia đôngnam huyện Phước. Chính 13 
dăm, ngay giữa dòng sông Phước.Long, hình.trạng như con thần. 
qui giởn sóng, có nhiều thuyền bè tụ hội nơi đây, 

Núi Chiêu.Thái ы ж ш ở phía nam huyện Phước.Chính 
21 dặm ;từng núi cao tít làm bình.phong phía nam tỉnh.thành, 
đồi núi khi phục loanh quanh chạy đến Khồng-Tước-quan mới 
hết, Khoảng giữa núi Chiêu.Thải về hưởng bắc thuộc thôn Long- 
Sơn huyện Long.Thành ở trên gò bằng có vở cao đứng thẳng 
như vách, trên có am Vân-Tỉnh © 3ƒ % là nơi LượngNy 
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3 R tinh tu, di chỉ nay vẫn còn. Đuôi núi nầy đi sang phía 
bắc chế ra mật chi chạy đến địa-phận phường Long.Tuy mới 
dừng lại, đột khi một gó cao bằng thẳng rộng rãi, б bên có 
hang hố và Кё nước chảy quanh theo, nhà cửa nhân.dân ở 
quanh theo đó. Trên có chùa Hội-Sơn $ v, là chỗ thiền-sư 
Khánh-Long trác-tích tu.hành. Năm Binhthân đạo Hòa.-nghĩa là 
Lý-Tài chiếm cứ núi Chiêu.Thái tức là chỗ nầy. Năm Tự.Đức 
thứ 8 (1850) đem núi nầy liệt vào tự-điền, 

Núi Bạch-Thạch © ÆA ш ở phía nam huyện Phưởc-Chinh 
13 dăm, đồi gò bao giáp, suối nuoc chảy quanh, có nhiều 
sơn.thú tụ ở nơi ấy. 

Gò Thạch Hỏa & A Mö phía nam huyện Phước.Chính 
2 dặm, có những khối đá đen, khi nắng khốc liệt thì trông thấy 
có hỏa-quang bắn ra bốn phía, hình như sao bay vậy. 

Bà2.cương @ M ở phía nam huyện Phưởớc-Chinh 17 dăm, 
tục danh núi Đào Lư @ Ж (lò gốm), dốc đá lởm-chởm, ở bên 
sóng nước chập chờn, khi xưa làm chỗ hầm ngói, nên gọi tên ấy. 

Gò Lão-Tố + + В ở phía nam huyện Nghĩa.An 13 dăm 
rưỡi, nồi lên gò cao bằng phẳng chạy tốn cong dài 7 dặm rưởi, 
rộng 3, 4 dăm, có sông nhỏ từ phia bắc chày vào nam bao 
quanh theo trước gò ấy. Gò ấy là mạch núi Chiêu.Thái nứt ra, 

Núi Chính Hưng Ж Ж u ở phía nam huyện Phước- 
Bình 1 dăm, núi có đất sõi thành khối, cây cối хеп tốt. Có sån 
xuất bối diệp А 3 (а buông dùng làm nón, đan buồm) 

Núi Уёп-Сіт Ж 1Ÿ , © tày-nam huyện Phước.Bình 5 
dặm, chia đứng từng hòn cao thấp khác nhau. Xưa có bà Thị-Yến 
và bà Thị Cầm làm nhà nơi đấy nên gọi là núi Yến-Cầm. 

Núi Ийп-5оп X 4 ở phía đôngnam huyện Phưởớc-Binh 
29 dặm, cây núi sầm uit. Ngày xưa có bà ThEVăn А, 3% làm 
nhà ở đấy, nên gọi Văn-Sơn, nay nhân dân đến ở càng đông. 

Núi Thần-Qui # 3, ở phía đông huyện Phước-Bình 31 
dăm, thuộc sách man.ba tân phụ # #K# е, ж có tên gọi 
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là Tho-Son, tục danh núi Ba.Ba. Núi nầy là chỗ phát nguyên của 
sông Phước.Long, đầu nguồn có hòn đá lớn hình trông như con 
rùa, khi nào đầu đá rùa ngược dòng ngó về hướng tây thì năm 
ấy mưa lut tầm thường, nếu đá rùa xoay minh thuận dòng ngó 
về hướng đông, thì năm ấy ắt có lụt lớn. Người ở núi thường xem 
hòn đá ấy dé chiêm nghiệm sự lụt lớn nhỏ, nên gọithần qui. 

Núi này ở cực giới phia tây tỉnh hạt, viễn tô của núi phát 
mạch từ phia chính bắc, sườn núi nguy nga, động đá u ảo, làm 
chỗ cho các sách Lào và sách Man chia nhau cư-trú. Chính cán 
của núi КЫ Лус hùng-đại, theo trong chỉnh cán đột khỉ núi Qui 
sơn theo Hợi.Long (1) КЫ tô hình như Hôa-tinh + 9 đứng 
cao tốt, làm 10 sơn ở một phương. Những làn núi nhỏ chạy 
đến, trùng điệp mở ra như màn trưởng dăng theo hai bên tả 
hữu, ôm quanh phía bắc đến phía đông, 10 nhô cao thấp đất đá 
xen lộn, Đứng cao nơi đấy tức là núi Bàu Chièng $p @, núi 
Chửa -Chan # # núi Lai-Sơn Ж w¿ núi Nụe-Sơn #@ u 
núi Liên Sơn # u, núi Tiêu- Nghiu ж 3 và những núi 
Trấn Biên 4Ä $, Ваа Æ w., Thùy. Vân & ' chạy đến 
giáp biền, Phía bắc Liên-sơn làm giới địa cho kiều-man ở Thuận- 
Thành, phía nam Liên.sơnlàm giới địa cho thuộc man ở Biên-Hòa, 
Còn chỉ phía hữu vòng từ phía tây đến phía nam làm núi Cố 8, 
núi BàDä 22 $f, núi Lắp-Vò = # , trong khoảng ấy núi gò khỉ 
phục chạy qua eo, băng qua ruộng, hoặc chỗ nồi lên gò bằng, hoặc 
chỗ rủ xuống như xâu chuỗi, danh trạng không thể kề hết, Đó lại 
còn nứt ra nủi Bà-Binh 22 +, núi Lò-Yêm )j£ ж chạy đến 
sông lớn ở Cao-Man mới hết. 

Nason ÿ@ +: Ở xiên phía đông-bắc huyện Phước.Bình 60 
dặm, có nhiều tre 16.0. Xưa có sư.tăng cất am tu trì ở đấy. 

Мӧпд-ѕоп Ж dị : ở xiên phia đông-bắc huyện Phước.Bình 
68 dặm, cây cối гат rit xen lôn, có sån xuất thứ mây thiết-đằng, 


(1) Hợi là chi hợi trong 12 chỉ (Tí, Sửu, Dần, Mẹo v.v.) Long là 
long mạch. Mạch dät chạy dën như rồng di. Hợi-long theo địa bàn ở phía 
tây bắc. 
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Thố.sơn #, dạ: Ở xiên phía đông huyện Phước-Bình 74 dặm; 
cỏ nhiều thỏ, thô dàn ở theo chân núi làm ăn, gần đấy có núi Lộ.Mù 
& Z (hay Lù-Mù) 

Núi Мӧ.Кһоа % # u: Ở xiên phía đông huyện Phưởc- 
Bình 70 айт, hình núi cao voi, thành khối đá không có со cây, lưng 
núi có động, tương truyền xưa có sư-tăng đắc đạo ở đấy, sau đi đâu 
không ai biết, thường nghe trong núi có tiếng vang, người ta cho dó 
là thần, chẳng ai dám phạm дёп, 

Núi Tà.Mỏ.Liên $ q # ш: Ó phía đông huyện Phước- 
Bình 98 dặm, thồ.nhân xưng là ç tà > tức như người mình gọi là 
thần, ở dưới có núi Đồng Bác A 48, thô. dân ở đấy. 

Núi Тга.Си ж Я h: Ở xién vë phia dóng-nam huyện Phước- 
Binh 135 dăm, hình núi tốt đẹp, nhiều со cây, thồ.nhân nương ó theo 
chân núi. 

Núi Тгӣп.Віёп. à & vụ : Ở phía tây bắc huyện Phước 
Bình 6 айт, tục danh núi Mỗi-Xui # +, cỏ hang nai ô, có rặng 
tùng xanh, hốc núi mây bay, suối treo nước chảy, cảnh-trí атла 
tịch.mịch ; trên nửa núi có động đá sâu thẳm mà chật hẹp, xưa 
có sư tăng tịch cốc tên là Khác - Chân i£ à làm chùa tu 
trì ở đấy (tường ở mục tăng thích dưới đây). 


Núi Tiến Cước 4) # vụ :ở đông-nam huyện Phước-An 
6 dặm, có đá đội đất mọc lên, đầu núi có dấu chân người đạp lên 
viên đá, thế truyền đó là di-tích của tiên.ông, nhân đó người ta 
sơn đỏ dấu chân ấy, đến nay vẫn còn. 

Núi Châu-Săn $ 3 vụ : © xiên phía đông nam huyện Phước. 
Bình 74 dăm, cỏ nhiều tre lồ-ô dùng làm ống thôi la д Ф 8. 

Núi Ва Địa Æ ж, ш Ở đôngnam huyện PhướcAn 8 
dặm, núi đá lớm chởm ngó xuống chợ Long-thạnh có đường lớn 
ngang qua giữa núi do người ở đấy đào đục đề cho xe ngựa qua lại; 
bờ phia tây đứng cao như vách, giữa sâu như dũng-đạo (1); phía 
bắc núi nầy cỏ thớt đá bằng, rộng được 2 trượng, có đền Thần-Nữ 
ở đấy, nhiều người qua lại vô đền cầu khấn, 


(1) Dũng-đạo : con đường đào dưới mặt đất. 
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Núi Thủy Ván + # vụ :Ở đông nam huyện Phước-An 12 
dặm, đứng dựa mé biên, trông như vàm mây từ trên rủ xuống, nên 
gọi là Thùy-Vân (mây rủ). Trên núi có chùa Hải Nhật + я ‡, 
tương truyền chỗ ấy là chỗ trông ra biền suy trắc bóng mặt trời, 
Phía bắc chân núi cây cối xanh um, là nơi heo rừng cư trú, Dưới 
chân núi có vững biển hay có sóng lớn. Lại có Nhậtsơn и au 
Tru-úc # Ж, những thương-thuyền khi tránh gió nam thường 
dàu пар nơi ấy. Ngoài mỏm núi có Thần.Ñữ-phong # + # tục 
gọi là пош Dinh-Cô & 4b R, có gò cát đá, xưa có người con gái 
ước 17, 18 tuổi gặp nạn gió {ар chết dạt ở đấy, thồ.nhân đem chôn ; 
đêm sau người ta mộng thấy nữ.nhân ấy, từ dó hay đến giúp đổ 
cho người, người lấy làm thần, nên lập đền thờ ở đầu núi, 
nay vẫn còn. 

Núi Sa-Trúc ‡ +t u : Ở xiên phía tây-nam huyện Phước 
An 60 dặm. có nhiều thứ sa-trúc (1) dưới núi có chằm ao; những nhà 
chài lưới tụ cư nơi đây dành cá làm sinh nghiệp. 

Thồ-sơn + vụ : ó đông-nam huyện Phước.An 16 dặm :núi 
nầy đột khỉ giữa đồng-bằng, cát đất bồi cao, ở bêncỏ cựu-sách là 
cựu chỉ phủ Long-An. 

Núi Läi-Ky А А ош :Ở đông.nam huyện Phước-An 26 
dặm, đầu ghềnh thường có con гаі biên bơi lặn ở đấy, nên gọi là 
Lãi.ky (ghềnh rái). Núi nầy sơn mạch từ phía bắc, giữa chằm lớn 
băng qua sông qua ngòi nhóm cát tụ đá lại chạy về hướng đông, 
quanh qua hướng tây uốn lưng như con rồng xanh vươn mình 
theo bờ biên, đột khi З hòn núi đá đứng sèng nhu trụ biêu ở giữa 
biển, nêu làm tiêu chí cho ghe thuyền nam bắc qua lại, sóng biển 
đập vào cuồn cuộn cả ngày, Đầu núi làm cửa hữu cho Ngọc-Tỉnh 
# 3, đuôi núi làm ngoại.hình cho CầnGiờ # Ф, ở trong có 
vũng lớn tục gọi lạ Vũng.tàu. Vũng nầy bảo vệ cho ghe thuyền đậu · 
nghỉ, Trên núi có suối nước ngọt, dưới có dân chài nhóm ở đông 
đúc, làm chỗ cửa bë rất là xinh đẹp, Ngoài biển có giới thủy 


(1) Sa-trúc ; nứa, lồ-ô hay tre giang. 
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hiệp khám + & # Ж tục gọi là giáp сапу (1), mùa gió nam 
thì giới.thủy rời ra phia bắc, mùa giỏ bắc thì giới.thủy rời vào 
phía nam, Các hải thuyền đã am thạo tránh trước đi, thì khỏi tai hai. 

Taương.sơn $ ví : Ở phía đông-bắc huyện Phước-An 27 
dặm, nàm ngang giữa đại lộ, cây cối rậm-rịt, chu-vi 2 dăm ngó xuống 
sông Xich.Lam. Khi đầu Nguyễn trung-hưng Thốngbinh Hồ.Văn. 
Quỷ mộ 3 đội binh Bình-Lâm, Tân.Bình Da-Sơn đóng đồn ở đấy; đề 
chống với Tây-Sơn; nay còn cựu.chỉ những nền kho chứa lương thực. 


Núi Тйптй # Æ vụ ‚© phía đông huyện Phuóc-An 
50, dặm, tục danh mũi 1hj-Khiết #4 KR 3X, có những đá dửng 
theo bö biên, dưới biên nhiều ghềnh móm và động cát, ở đây 
thường со giỏ nóng, sóng lớn, người đi ghe phải thận trọng kiêng dà. 
Ở Sa.động có đền Thần Nữ 9 + 48 ngó ra đường quan,hành 
khách праро qua nhiều người phải phóng sinh con gà và treo giấy 
tiền đề cầu thần phù hộ, 


Xíchsơn 3k N : Ở phía đông -bắc huyện Phưởc-An 6 dăm, 
tọa lạc về địa phận các xà thôn Long-Giớởi, Long.Lập, Long-Hiệp, 
Long-kiên, Long-xuyên, Phước.-Thúủy, Phưởc-thọ, Phước Hiệp, Hiệp. 
Hòa, Đất sắc đỏ, xen lộn sắc vàng, trồng dâu gai, bắp đỏ, khoai, 
đậu, xanh tốt lớn trái và sai nhiều ; áo quần người ở đấy và 
khí dụng đương trinh bạch rồi lại biến ra rắc vàng đỏ, mặc dầu cất 
trong dương ігар cũng vậy, bởi vì nhiễm theo khi đất, Gia.định thông 
chí dẫn đường thư có nói ; phía đông nam Trực.Hoàn Vương.quốc 
Ë Ж £ Bë có nước XíchThồ $ + É), có lề là xứ nầy. 


Nủi М. Тапу + tj vị : ởđông.nam huyện Long-.Thành 42 
dăm, tục gọi núi Thị.Vãi &, y£ ш đất đá xen lộn cây cối lên 
cao, từ tỉnh Gia.Định trông đến như hòn ngọc thương hoàng £ ж 
trưng bày tượng-trưng tốt đẹp, Nhân-dân ở đấy nhờ nhiều món 
lợi, xưa có ni-cò là Lê-Thi-Nè £ +3 # K > dyng am ở lại 
núi ấy, nên gọi là núi Nữ.Tăng. 


(1) giới thủy hiệp khám == hai ngọn nước giáp 1611 chô, 
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Thiết.sơn pk vụ : ở tầy-bắc huyện Long-Thành 19 dăm, gò 
đống khi.khu, cây cối гаш rạp, có mỏ sắt; người ta đào lấy rèn 
đúc đồ dùng rất được tiên lợi, 

Gó khồng Tước 4L £ M (gò công) ; ở phía tây huyện Long- 
Thành ¡9 dặm, núi nầy có nhiều đá ong, người tatrồng dưa đậu 
đều hiệp thô nghỉ ; tọa lạc giáp giới các thôn Phước.Chính, Nghĩa. 
Chính, Mỹ-An, Long-Thành. 

Núi Uấ(.Kim # A vụ :ở phía tây huyện Long.Thành 7 dám, 
tục gọi là núi Đồng nghệ 2 Ë ak vì sinh nhiều nghệ nên gọi 
tên ấy. (Uất kim là cây nghệ) 

Kú.sơn + và: © đông nam huyện Long.Thành 48 dăm, có 
lên nữa gọi núi Hỏa-Phát ¿¿ Ж ш: núi nầy đất đá lộn nhau, 
có suối nước ngọt, cây cối hoang mäng nhiều cầm thú ở, nhân.dân 
tứ phương nhóm đến làm lều ở đề săn bắn và dùng cây дб 
sinh nhai. 

Hương-sơn + vị : ở phia đông-bắc huyện Khánh-Long 21° 
dặm, tục gọi núi Nhan ўя +, có sinh thứ sa.dẳng (mây cát), có 
nhiều thồ-dân ở nơi chân núi. 

Núi Làng-Giao ж # h; :cách huyện Long.Khánh 22 dặm, 
đất đá xen lộn, trong cỏ khe hố, cây cối sum sê, trại sách của 
thồ.đân nương theo chân núi chung cha với nai hùm, tê, voi, Đứng 
đối diện có núi Bào. Tra ж, #4 ak. 

Núi Cáu-khánh 49. Ж và: ở phía bắc huyện Long-Khánh 
mà xiên về phía tây 22 dặm, có sinh nhiều thứ sa-đằng, thồ-dân 
nhờ được lợi ấy, 


Núi Lư.Duần $ # vụ :Ở đông-bắc huyện Phước-Long 37 dặm, 
cây cối xanh tốt, sinh nhiều tre nên gọi tên йу. 


Nủi Chứa.chan $ 2 vụ : Ở phía bắc huyện Phước.Khánh 
56 dặm, hình núi cao sng, gần chân núi có khe Da.Lao #& # 
giáp-giới huyện Long.Khánh và huyện Phước-Bình ; có sinh nhiều 
thứ mây thiết, mây tàu và cây gỗ; giữa núi có thạch.động và thạch- 
tỉnh, xưa có sư.tăng tên là Ngộ.Chân £ 4 xây chùa hang ở đấy, 
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Sau khi sư-tăng vân du, thồ-đân tưởng ông là người đắc đạo, bèn 
lấy đất да lấp cửa động lại. 


Sông Phước.Long + Ф is : Ó tây.-nam huyện Phước-Chính 
4 dặm, sông nầy là sông lớn trong phủ Phước-Long nên đặt tên ấy. 
Có tên nữa gọi là sông Hòa.Qui Ха +£, tục danh sông Lộc.Dä (Đồng 
nai), phát nguyên từ trại sách Tân-Phụ chảy đến 70 đặm hiệp với 
sông La-Nha ж Я chảy quanh hướng tây đến Thần-Qui-sơn, Thất 
thạch-than (thác bẩy đá) và Cựu.Trường dài 35 dặm. Lại chảy đi 23 
dặm nữa đến ngä ba Tiều-giang rồi chuyền qua hướng đông đi 23 
dặm vào huyện Phước-Chính làm sông Đông giang, chảy quật lại 
đông-nam có đà Vịnh-Cầm, đà Lạch-Rừng, đà Tân-Định, đà Sa.Thạch 
hiệp dòng thành sông Đại.giang. Sông nầy nước ngon ngọt trong 
sạch làm con sông danh tiếng thứ nhứt ở Nam-Kỳ, Đại giang còn 
chảy làm sông Trúc-giang íf > Bồng giang # = hiệp lại thành 
sông Bản-giang Җҗ ;=-dài suốt 47 dăm. 


Sông Га.Мһа $ 3 ;z :Ó@ phia đông bắc huyện Phước-Bình 
58 dặm, phát nguyên từ núi Chiêm 5 ш ở tỉnh Bình-Thuận chảy 
удо Nam ngang qua các Man-sách tiếp đến khe Dạ-Lao ở núi Chúa- 
Chan huyện Long-Khánh, chảy quanh 16 đặm đến các xã Âu. 
Ca, Vĩnh-An rồi chảy vào sông Phưởc-Long làm ra 3 nhánh, 

Đông-giang ж i+: ở phía đông huyện Phưởc-Bình 18 dăm, 
là thượng-lưu sông Phưởc.Long : bờ phía đông có tuần-sở Định- 
khai ở đấy, ngược dòng lên phía bắc đến nguyên đầu 32 dặm rưỡi, 
có thác đá nguy hiềm, ghe đi không thông, từ ấy trổ lên là đất 
Man.phận. š 

Tiều.giang > iz : ở tây-bắc huyện Phước-Bình 2 dăm, nguyên- 
đầu từ 2 Man.sách Vö-Tam, Võ.Viên chẩy xuống hưởng đông quanh 
theo thôn Loan.Vũ và bến sông thôn Chính.Mỷ, rồi quay về 
phía đông chuyền qua phia Bắc chảy quanh queo 214 dăm, 
đến trạm Sa-Tân làm cửa sông Tiều-giang rồi hiệp lưu cùng 
sông Phước.Long, 

Trúc-giang її iz : ở tây-bắc huyện Phước-Chỉnh 3 dăm, là chỉ. 
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luu của sông Phước-Long, chåy quanh phía (ау châu Tân-Chính 14 
dặm, rồi hiệp cùng Đại.giang làm ra 2 nhánh, ghe thuyền đi luu 
thông được. 

Bồng giang Ф i=: © tây nam huyện Phước-Chinh 8 dặm, 
và ở bờ phía đồng sông Phước.Long: dòng sông từ trên 3 châu 
Tân-Cùính, Tàn,Triều, và Ngô-Châu chảy xuống, khai ra Kinh.hồ 
‡#, 3 sâu rộng trong trẻo trấn áp miền thượng du đảo Qui-dự › 
dòng nước uốn cong 11 dặm hiệp với đại-lưu rồi chia ra làm 
ở nhánh. Nơi đây khỏi bay sóng dợn, sơn thủy tươi tốt, ở bên 
có chợ lớn, thuyền buồn tấp пар. 


Sông Hiệp bẳn 4 49 iz: ở tây-nam huyện Phước-Chính 13 
dặm, cháy quanh theo Qui-dự 8 dăm, lai hiệp với sóng Phước. 
Long. Phía hữu có đà Thị-Kiên từ phía bắc ерду đến. 


8а.На ‡ ў: ở phía nam huyện Phước-Cöính 19 dặm, tục 
gọi sông Cát, lại gọi Hậu.giang ; là bắc lưu của sông Phước-Long, 
chảy quanh Đại-Phố Khai.châu 9 dăm. Đần phia tây nhiều chỗ cạn, 
khi nước xuống có thê lội qua được. 


Sông Ап-Нда 3$ ža =: ở tây.bắc huyện Long.Thành 21 
dăm ; sông nầy là chỉ nhánh của sông Phước-Long, ngoài cửa sông 
là sông Đöng.Chân > å, chåy về phía bắc nửa dám qua ngay chợ 
thôn An-Hòa làm bến chứa cây gỗ, tục gọi Lạch.Gỗ ж ‡#, rồi chåy 
qua đông.bắc nửa dăm đến cửa sông Kim.thiếttrường + p #› 
tục gọi lach Lò-thồi ay ж q, lại chảy về hưởng đông 4 dăm hiệp 
lưu với sông Bối.Diệp 8 4. 

Kinh-giang 48 i»: ở tây-bắc huyện Long.Thành 16 dặm, 
tục danh Cù-lao Cái.Giất „2 4 5 2, đày là hạ lưu của sông Phước. 
Long. Ở giữa sông có cồn lớn gọi là Kính.châu #& W dài 13 айю, 
rộng 7 dặm, có dàn cư và ruộng nương. Phía tả cồn ấy là Bông- 
giang R =, sông nầy rộng lớn, phía đông Đông-giang thông với 
3 đường sông Bối.Điệp, Thanh-Thủy và Đồng Môn 8 #, # Ж, f1. 
Phia đông Һа Лои sông nầy có châu Văn.man š &, cây có hoang 
vu; sinh ra nhiều muỗi, nên gọi Уёп-тап. Con sông uốn qua phia 
đông, уйп qua phia tây, chảy khuất khúc 17 айт, che kín cho cửa 
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sông Mao-Đằng £, Ж. Phía hữu cồn ấy là Tây-giang chảy loanh 
quanh 4 dặm làm đà Long.Thạnh rồi chảy 20 dặm nữa thông với 
sông Bình-giang làm giới-hạn phía đông huyện Nghĩa-An, và là 
đường thông thương qua lại hai tỉnh Định.-Tường và Biên.Hòa. 
Nhưng lòng sông nông cạn đôi khi nước lên ghe thuyền mới 
đi được. 

Lại từ dà Long Thạnh chảy qua 20 dặm mới đến Châu-Vï 
(đuôi gò) lại hiệp lưu cùng Đông.giang gọi là sông Lan-Vu W #ƒ. 
Sông nầy rộng sâu, bùn đục trên các sông chảy đến đây ngưng lỏng 
lại mà nước được trong sạch. Lại có Đại-châu-sơn ngăn cản, cho 
nên có nhiều gió cuộn và cỏ nhiều ngọn nước chảy mạnh hội lại: 
xung khích cùng nhau làm thành sóng lớn cuồn cuộn rầm rộ, rồi 
lại chảy tán mạn ra tử phía, sau mới hội hiệp về một chỗ làm ra 
cửa sông Tam-giang Nhà.Bè, 

Sông Bố Diệp А # is : ở tây-bắc huyện Long Thành 13 
dăm, hạ lưu của sông Phưởc.long, tục danh lach Lá.buôn ж ў £: 
2 bên bờ sông có nhiều dân cư lấy lá buông đan buồm và bèn ra 
từng miếng, cắt lấy từng tàu, đem bán làm sinh-nghiệp, nên gọi 
sông Lá-buông, Sông nầy nhỏ mà dài, ngược dòng lên phia tây-bắc 
10 dặm đến thượng-khầu sông Nguyệt.giang Я = „lại 10 dăm 
rưởi nữa đến thượng.khầu sông Đồng.chân, 23 dặm nữa đến cầu 
ngang quan-lộ, 10 dám nữa đến phần-thủ Bối-Diệp và 27 dăm nữa 
đến Tam-kỳ, Nơi đây chia ra đông tây, nhánh phia đôug chảy quanh 
phía bắc 15 dặm đến Thâm-Tuyền, cùng-nguyên của nó ở vào sơn. 
cước Làng-Giao # 2 ; nhánh phía tây chuyền qua phía bắc 24 dặm 
đến Trung.lhan Ф z@, tục danh thác Hàn-Giảt $ 4 có đá ngăn 
cần ghe thuyền chỉ đi gần đây mà thôi, trên đây có phố buôn 
bản của thuộc.man. Cùng-nguyên của nó còn ở trong núi sâu Cao- 
man rốc lách chảy ra, 

Sông Thanh-Thủu # ж iz: ở phía tây huyện Long-Thành 
11 dăm, phát nguyên ở thượng-du huyện Long.Khánh chảy qua cầu 
Thanh.Thủy nơi đường quan thuộc huyện Long.Thành rồi qua tây 
nam nhập vào sông Phước.Long, nước ngọt dùng uống được, 


Sông Dóng-Món + f3 z : ở phía tây huyện Long.Thành 11 
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dặm,hạ.lưu của sông Phước.Long : cửa sông sâu rộng chảy qua đông. 
bắc đến trên Phưởc-thuận-tuần,vòng qua tây-bắc 3 dặm hội với khe 
Quán.Thủ # F ;£, ngược dòng về phía đông.bắc 1 dặm dư đến chợ 
Đồng.Môn, vòng qua đông nửa dặm làm thành đà Trảo.Trảo, Ж. 2- 
chảy về phia bắc 2 dặm làm thành khe Đồng.hươu A Ж rồi chảy về 
đông 13 dặm rưởi hiệp với Ký-giang зе, iz. 


Phù.-gia lam giang-khầu 4# Ж = ё m : ở tây nam huyện 
Nghĩa.An và huyện Long-Thành. Nước ngọt sông Phước-Long từ phía 
bắc chảy đến, nước lạt sông Тап-ВіпЬ từ phía nam sang, hiệp lưu lại 
chảy về đông làm sông Phước.Bình, ấy là Tam.-giang-khầu, Nước nơi 
đây toàn mặn, từ đây trở xuống có nhiều chỉ lưu chẩy qua hưởng 
nam và hưởng bắc, lại có một giải sông” lớn chảy về đông, trực 
phỏng ra của biên Cần-Giờ. 


Khi đầu đặt ra dinh Trấn.biên và dinh Phiên-trấn, chưa mở 
lục-lộ Bình.Đồng thì hành-khách qua lại phải đáp đò trường-bành 
(1), đầu bến đò phía bắc ở tại bến Sa.hà thuộc Trấn biên; đầu bến 
đò phía nam tại tông Tân.Long thuộc Phiên.trấn, chỗ đầu bến đò có 
cầu, khi nước cạn ghe đi phải đợi nước lên тобі qua được ; đò đi 
xa xôi, trong đò chật hẹp, nước trống thường không đủ, khách phải 
chịu khát, vì thế nên có nhà phủ.hộ tên là Vũ-Hữu-Hoằng & # # 
người Phước.Chinh tại nơi Tam.-giang.Khầu bó tre lại làm bè có 
từng phòng riêng, trên lợp tử tế,sắm đủ những vật uống ăn để cho 
khách đi trong đò dùng mà khỏi trả tiền. Кё đó những thương.nhân 
cũng kết bè nói bán những thực-vật nhiều đến 2, 3 chục chiếc, nhóm 
thành chợ trên sông, nên mỏi cỏ tên gọi là « Nhà-bè >x, Mấy lúc sau 
đường thủy đi thông ai nấy qua lại đều sắm thuyền riêng, nên đò 
trường-hành phải bỏ không dùng nữa. 


Sóng Bình-giang Ж =: tây-bắc huyện Vĩnh.An 16 dặm, làm 
phân giới cho tỉnh này cùng tỉnh Gia.Định : sông nầy trên tiếp 


(1) Bò trường.hành là đò dọc đi một đoạn sông dài từ hạt nầy 
đến hạt khác. 
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sông Băng-Bột ж 3» cùng sông Thanh-Lưu # A tinh Gia.Định, 
hiệp dòng chảy làm sông Tam.Ky ; theo phía tây nam chảy thẳug 
23 dăm làm thành đà Thị.Vũ, Lại chảy 20 dặm đến huyện Nghĩa. 
An làm thành đà Со 3. Chảy 17 dăm nữa làm sông Thủ.Đức, từ 
đó chảy xuống phía đông 34 dặm đến cửa sông Nhà-Bè huyện 
Long-Thành rồi hiệp lưu với sông Phước-Long chảy ra biển. 

Sông Băng-bột x š з: ở tây.bắc huyện Bình.An 65 dăm, 
là топа Лиги của sông Bình-giang : nguyên đầu từ chằm ở trong 
lâm phận Cam-xe + Ж chảy ra,có mấy khe hiệp lại chảy nốn 
về hưởng đông, nước ngọt tràn trề chảy quanh 40 dăm rồi cùng 
sông Thanh.lưu tỉnh Gia.Định hiệp lưu làm ra ngã ba sông Tân- 
Bình, đến đây nước lại lạt, 

Sông Thủ-Đức % {k iz :ở рша nam huyện Nghỉa.An 5 dặm : 
nhiều thương thuyền từ sông Bình-giang hệi đến chợ Thủ-Đức, 
tức là chợ Linh-chiều.Đông £ ж Ж + 

Kú-giang 3 i2 : ở dóng-nam huyện Long-Thành 17 dặm, phát 
nguyên từ khe lớn ở bên núi Làng-Giao Ж # và núi Bàu Tra ;#, 
+ сһйу xuống,có 1 lạch chuyên về bướng tây 4 dăm thông với 
khe Đồng-Hươu. Còn có 1 lach chảy về hướng đông 10 dặm tiếp với 
sông Tứ.thủy w 2, chảy 5 dám nữa tiếp với đà Hương Lý # 9, 
7 dặm nữa tiếp đà Nữ-Tăng, 16 dặm nữa lại hiệp với chỉ-lưu của 
sông Thẩt.Kỳ + №, thông qua sóng Hương.phuớc. 

Sông Hương-Phước # Я i=: ở tây nam huyện Phước-An 7 
dặm, có tên nữa gọi là Phức.giarg #š і :ngược dòng lên hướng 
lây uốn quanh qua huớng bắc đến 2khe Châu-Phê ж №. ()), Giao. 
Kiều # 45 lại раі qua Tbâm.Khê Жо giáp buyện Long.Thành 
đến sông Mòng-giang 2£ i+ ở huyện Long.Khánh,quanh co có, đến 
37 dăm. Một chỉ nữa chảy về nam 4 dăm làm ra cửa sông lớn 
Hương.Phuớc, hiệp lưu cùng sông Duong.Úc, sôrg Thất-kỳ và 
sông Ký chảy qua hải cảng Long-Hưng, Cần.Giờ, ас thuyền qua lại 
thuận tiên. 

Xét Gia-Đinh-ihông.cbí cbép : sêng Hương-phước tức là sông 
Môi-Xoài 2 # (9) là chính chỗ 2 thôn Long-Hương và Phưởc-Lễ 
phải chung phụ lính trạm Ky må. 


— W — 


Mông-giang Ж ;z : ở tây-bắc buyện Phước-Khánh 23 dặm, tục. 
danh sông Xoài & ;z, phát nguyên từ thôn Câu-nôm +R (8, 
tiếp với đông aước Long.Cơ Lục.Khê chảy xuống quanh co 37 dặm, 
rồi hiệp lưu với sông Hương.Phước 

Sông Dương-Úc ip Ж ¿z : ở tây-nam huyện Phước.An 2 dặm. 
tục danh Vüng-duong (?) ж 17 , thượng.lưu của nó hiệp với sông 
Hương-Phước chảy xuống nam 24 dặm đến cảng.-khầu Long-Hưng ; 
bên bờ sông đều là ruộng muối, thồ.dân lấy nghề phơi muối làm 
sinh kế, 

Sông Thãt-Ký + x z : ở tây-bắc huyện Phước.An 37 dặm, 
phía đông sông Phước-Bình, tục danh sông Ngà-bày, phía nam có 
Май ba, phia bắc có hình chữ thập, nên gồm lại mà gọi tên ấy. 
Nhưng mấy chỗ Ngã ba có nhiều hình сїй thập, không chỉ định 
danh bitu đuợc. Bởi vì sông nầy nút ra nhiều chỉ chảy loanh quanh 
rồi hiệp lại; biệp lại một đoạn rồi nứt ra, chỗ rộng chỗ hep lưu 
thông lẫn lộn không phân minh, nên gọi là sông Hỗn.đồng ;@ A, 
bất tất gọi là Thất.kỳ (Bảy nhánh), 

Sông Xích.Lam # š i+ ` ở phía đông huyện Phước-An 31 dăm, 
đoạn сіба sêng chảy ngang có bắc cầu ngang tại đấy, dài 70 trượng 
5 thước là cầu theo đường lục.lộ kinh quá ; побе sâu 5 thước, rộng 
33 trượng rưỡi, ngược dòng lên tây 28 dặm rưỡi đến cầu Thạch. 
Than, có thác đá đứng giốc cheo leo ghe thuyền khó ái; lại nghịch 
luu khúc chiết 30 dặm đến sông Lai.giang Ж ze. (sông Loi) chuyển 
qua dòng 92 dăm гибі đến hạ khê Dạ-Lao & Ж giáp huyện hạt 
Long.Khánh ; lại chảy qua lảy.bắe 46 dăm đến thuợng khê Dạ-Lao 
làm một đường sông cho huyện hạt Long.Thành,2 bên đều núi 
rùng тат rạp, người [hồ và người Hán chia ở đều thành thôn 
lạc. Noi bờ phia đông khi trước nước ü không trông tỉa được, 
năm Minh-Mạng thứ 19 (1838) khai dẫn nước ứ cho chẩy xuống 
sông, rồi khai khần ruộng hoang поі ấy dược 309 mẫu, sung làm 
công-điền cho еас xã thôn phụ cận, 

Lai.giang hay Sông-Lơi # ¿z ở đông .hắc huyện Phúc- 
Khánh 58 dăm : đầu nguồn từ xã Bảo.Chinh, trung-luu tiếp với Thè, 
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khê chảy về hưởng đông đến sông Xich-Lam. Có nhiều thác да, ghe 
thuyền không qua lại được. Mùa mưa lụt có nước nhiều dùng uống 
được. (Phụ chú: Thệ-khê là khe đề thề, trong hạt dân có điều thị 
phi gì mà không biện minh được thì dẫn nhau đến đầu khe thề 
nguyền, thường có linh ứng, nên gọi Thệ-khê). 

Sông Dỡ.ỗi #‡ }& ;= : Ở đông. bắc huyện Long-Khánh 17 
dặm, thông với sông Phù.My ở Bình.Thuận : trung.lưu có nhiều đá 
dựng, ghe thuyền đi không thông, nước có hơi ngọt, 

Đà Thị Lü & # Ж: б phía nam huyện Вїпһ-Ап 3 айт, nước 
đà nầy do sông Bình.giang chảy ra thông với đà Vũng Ж ghe 
đi qua được, 

Đà Gó Trà Jë жЕ: О tây bắc huyện Nghĩa-An 10 dặm, nằm 
giữa phân giới sông Bình-An và sông Nghĩa.An, ghe thuyền đi 
thông được. 

Cầm đàm. # %: © tây-bắc huyện An-Phước 68 dăm, tục 
danh Vũng.Gấm ж 4Ÿ, nay cải thuộc về Gia-Định gọi là đầm Gia- 
Cầm ‡ 4ÿ. Đầm näy từ sông Phuớc-Bình chảy đến, sông sâu rộng, 
có các dòng hiệp lại, bóng mặt trời chiếu xuống ở xa trông sáng 
ngời rất đẹp, nên gọi tên баш. Sông có nhiều cá sấu, người thường 
bị hại, hành khách qua lại phải kiêng sợ, nên te có câu: Ác như 
Cầm.đàm.pgạc : dữ như са sấu đầm рё. 

Toái.đàm 4 X. : ở tây-bắc huyện Vinh-An 52 dăm, tục danh 
đầm Nát X% #, liên tiếp với đầm Gấm,có nhiều giòng nước chảy tung 
hoành, gò cát trùng điệp, Gia di rừng cây rậm rạp, ghe đi đương ở 
phia tả rồi thoat qua phia hữu, đến nôi phái lộn đường, mà bốn 
phia không có nhà người ở, nếu di một mình phải sinh nghỉ ngại, 
nên đợi có nhiều ghe hội hiệp, nhiên hậu đi từng đoàn cùng nhau, 
Khi xwa có nhiều trộm cướp пир Ân nơi đây. Маш Gia.Long thứ 12 
(1813) chia đặt trạm sông, lrệm cướp mới tiêu diệt, nhân dân được 
an cư, 

Thuyền.Úc #@ й : ở tây-nam huyện Phước.An 31 dăm, tại 
bến sông Phước.Thẳng, tục gọi Vũng Thuyền,phía bắc càng le ra 
ngoài khơi thì càng rộng lón, phía bắc êm Ngọc.Tỉnh, phía nam dựa 
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núi Rái làm bình phong che kín cho cửa biển Cần.Giờ ; địa thế sung 
màn, mặt Vĩng hàm súc thênh thang rộng lớn, thâu nạp các dòng 
nước trên các sông đầm chảy về biển, và làm chỗ cho ghe thuyền 
đến đậu yên ёа. 

Hồ Hải. động + A #4 : ở phía đông huyện Phước-An 29 dăm, 
tục gọi hồ Ham 3 18; trên có động cát dài đặc, cổ cây xanh tốt, 
dưới có hồ nước trong xanh, nước ngọt tràn ra bốn phía, người ta 
nhờ nước ấy để làm tư 101. 

Ao Trúc.phương +f + #:ở đông bắc huyện Phước.An 3 dăm, 
tục gọi Ao-Vuông, ở phía nam 1йу Phưởc-tứ, ao rộng 15 thước, nước 
trong ngọt tràn ra bốn phía dùng uống được. Hồi Nguyën-triëu 
mới trung.-hưng cỏ đồn trú nơi đây dë ngăn quân Тау.Ѕоп, có đắp 
bờ dé, ngày nay vẫn còn ; phía bắc có ao cho voi tắm, 


Тай j (chằm) : ở tây.bắc huyện Phưởc-An 70 dăm, tü sông 
Tam.giang Nhà-Bè chảy xuống đông, trung gian có gò cát chạy 
đến cửa Cần-Giò 54 dặm ; ở phía bắc, trung gian có gò cát chạy 
đến Ngọc-ửnh 113 dăm ; lên phia tây trung-gian có nhiền gò, 22 
dăm đến sông ký.-giang, cô cây tôm cá đầy аду, người sở tại tùy 
y bắt dùng không hết, thật là một nguồn lợi cho một địa phương. 

Xét Phong.tục thông.chí chép: Chữ tâu # nghĩa là hậu, 
có cây có са tôm sở dĩ hậu.dưỡng con người, 


M 
CÖ-TÍCH + ж 

Thành сй Tån-Lån # 9 k Ak tức là đấtBàn Lân cù # Ж 
з di tích còn nơi Tinh-ly. Có người nói thành nầy là của người 
Lạp-man đắp. 

Lũu cü Phước-tử Bâảntriều ж ÿ $  & # ở địa hạt 
Phước-An, phia đông trạm Biên-Phước ngang giữa đại-lộ : nguyên 
xưa Bô-Tắt người Cao.man đắp lũy đất ở địa đầu thôn Hưng. 
Phước, trồng tre gai rất kiên cố. Năm Giảp-dần thứ 27 đời Vua 
Thái.Tòn Hoàng.Đế, sai Nguyễn-Dương-Lâm và Nguyễn.Diên đem 
binh đánh. Diên đến trước, nhân lúc bên Cao.man không phòng 
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bị, vào chiếm lấy 1йу. Sau vài ngày, man.chúng Кёо đến vây đánh 
rất gắt, Diên đóng chặt cửa lũy không đối địch. Dương.Lâm kế - 
đến, khi ấy trong ngoài hiệp lực công kích, Man-binh tan га, nhân 
đó đặt tên là lũy Phưởc-tứ (phước trời cho). Trải đến đời sau 
cũng nhân theo chỗ đó dùng làn đạo Hưng-Phước dë ngăn giữ 
đường hiểm yếu. Nay trông 1йу tre và nền сй còn nhìn nhận được 
dấu tích. | 

Đồn сї Phước-giang 4 ¡+ ж ®& :Ở bên huyện ly Phước. 
An : khi triều Nguyễn trung.hưng đắp làm đồn vuông, chu vi bờ đê 
dài 50 trượng, mặt tiền ngó ra quan.lộ, án ngữ địa đầu, nay 
còn di chỉ. 

Lầu cü Đồng môn A ñ áx # :Ở huyện hạt Long-thành; 
năm Mậu-ngọ (1798) triều Nguyễn truag-hưng, đắp lên 5 cái bảo, 4 
bảo ở phía bắc, 1 cái ở phía nam, dë nương nhau chống giữ 
quân Tày-Son, chu vi trồng tre dày sit xanh tốt. Năm Gia-Long 
thứ 10 (1811) tre ở các lũy Đồng-môn, Trảo.trảo, Ký-giang đều 
ra trái rồi chết cả, nhưng sau đều sống trở lại. 

Xét hoa-phÓ có nói: «loại tre trong 60 năm mật lần thay 
rễ, át phải ra trái rồi chết khô, trải tre rụng xuống đất rồi 
mọc trở lại, trong 6 năm đã thành 1йу xanh, lời nói ấy tự như 
có nghiệm, 

Lũu cũ Trảo.Trảo N Ж k Ф: ở huyện hạt Long-Thành : 
Năm Canh-tuất (1790) khi triều Nguyễn trung-hưng xây các thành 
bảo, tạo chiến thuyền, phàm chỗ yếu hại ắt phải ngắn chận, 
nên ở bến sông nầy, đắp lũy đất dài 3 dặm, chân ngang giữa 
đại-lộ, nay vẫn còn. 

Ly cü Kú-giang д ¿mÚ ж # : Ó địa hạt Long-Thành, 
phía tây bờ sông Kể-giang là chỗ cựu TiếtChế Nguyễn Văn. 
Tuấn đồn binh chống Tây.Sơn. Năm nhâm.tý khi triều Nguyễn trung 
hưng (1793) khởi đắp từ bờ sông phia tây chận ngang giữa 
đại lộ theo bờ sông đắp qua phía bắc, dài 20 dặm rưởi, lấy 
trường-giang làm hào-hố, chiếm с chỗ yếu hiểm, nay di chỉ 
vẫn còn, 
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Lüg cũ Тгӣс.діапу її +? & Ф : ở phía bắc huyện 
Phước-chinh, về thượng lưu Trúc.giang, đắp ra từ khi mới khai- 
quốc đểngự Cao-man. nay di-chỉ vẫn còn. 

Lũu cù Đóng giang $ i> k $% :ở phía nam sông Phước. 
long thuộc địa hạt huyện Phước-chính, ngược dòng sông qua 
đông nam 4 dặm rưởỡi, khi đầu khai thác trồng tre gai đề ngự 
man, rào tre ấy lần thành như rừng xanh tốt đông đặc, dài 
dặc chừng 10 dăm, nay tre vẫn còn màu thanh. 

Lüy cü Tán-hoa àf #4 %: ở địa.hạt huyện Phước- 
chính, Tân.mäo (1771) đời Vua Duệ.Tôn, Thống.Súy Gia-Định 
là Nguyễn.Đàm đắp lũy đất đề ngự phòng соп đường Son-man 
Băng-.bột, di chỉ nay vẫn còn, 

Nông.nại đại phố Ë в} k Ж : ở địnhạt huyện Phước- 
Chính, phía tây châu Đại.phố, khi đầu khai thác, Trần.Thượng- 
Xuyên chiêu nạp người buôn nước Tàu xây dựng phố xá đường 
sá, nhà ngói vách vôi, lầu quá đôi từng rực rở trên bờ sông 
liên lạc 5 dặm và phân hoạch ra 3 nhailộ, nhai lớn giữa phố 
lót đá trắng, nhai ngang lót đá ong, nhai nhỏ lót đá xanh đường 
róng bằng thẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển ghe sông 
đến đậu neo chen lấn lẫn nhau, còn những nhà buôn bán to lớn 
ở đây là nhiều hơn hết, làm thành1 đại đô hội Khi Tây -sơn 
đến chiếm сї dỡ lấy cả nhà cửa, đá gạch và của cải, nay tuy 
người đã phục hồi, nhưng chưa được một phần mười khi trứơc. 


QUAN-TẤN д x (1) 
Bảo Phướchẳng $ œ : © tày-nam huyện Phưởc-an 
29 dăm, tại núi Ngọa.Ngư bên gành-rái, Năm Minh- mạng 
20 (1839) xây đắp hình nguyệt-viên (trăng tròn) chu vi 44 trượng 
8 tấc, cao 6 thước 3 tắc, mở một cửa, trong có pháo đài, năm Thiệu. 
Trị thứ 2 (1812) cải tên là Bảo-Chấn í# Ж, có đặt Thủ-sở 
để cử thủ quan yếu, củng cố biên cương. Nguyên trong niên 


(1) Quan tấn : các chế đồn åi có cơ quan binh bị canh ріс để xét người 
qua lại và phòng thủ sự nguy biển. 
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hiệu Gia-Long, phía bắc có vũng tàu, thuyền bưồm qua lại đậu 
nơi đấy đề lấy nước lượm củi, nên phải đặt ra, пау cũng nhưng 
cựu có 1 Thủ.ngự và 1 Thừa-biện. cựu danh là Thuyvền.ue.Thủ, 
(Thủ vững Thuyền), năm Minh.mạng thứ 5 (1824) cải lại ten nầy. 
năm Mậu.thân hồi đầu Trung-hựng có đặt hoả.phong-đài, sau lại bỏ. 

Pháo-đài Tả-định £ Ж j. $ : ở phía nam huyện Nghĩa- 
ап 16 dặm, bờ phía đông sông Bình.giang, chu-vi 207 trượng 6 
thước, cao 5 thước, mở 1 cửa, có 4 phảo đài, tương đối với pháo 
đài Hữu-bình ở Gia-định, năm KỶ.dậu khởi đắp gọi là đồn giác. 
ngư @ X Ф, lại gọi là đồn Giao.khâu 2 о +, пй Minh.mạng 
thứ 15 (1834) có đặt súng trong đồn, nên cải tên ấy. Năm Thiệu- 
Trị thứ 2 (1842) bồi đắp thêm thồ-sơn chia đặt pháo xưởng. 

Bảo đất Tam kỳ =. № + #: ở phía đòng huyện Bình-an 
10 dặm, chu.vi 80 trượng, cao 7 thước 2 tấc, đắp năm Tự-Đức 
nguyên niên (1848). 

Đồn ТЫ-Тіпһ K, # Ф: ở tây.bắc huyện Bình-an 51 dăm, 
đắp năm Minh-mạng thứ 4 (1823) đề trấn áp Man-dân Năm thử 
21 (1840) lại đắp thêm hữu-đồn ở Lại.khê gọi là đồn Chân-thành 
А R. 

Tấn Long-Hưng f$ Ж зм: ở phía nam huyện Phước-an 14 
dăm, phía bắc thủ Phước thẳng, có 1 Thủ-ngự và 1 Thừa-biện để 
tuần phòng ngoài bièn, cựu danh là Tắc.khái-hải-tấn Z ж, 4 ñ 
năm Minh-mạng thứ 5 (1824) абі lại tèn nầy, 

Ді Phước-Châu ‡# W m : ở phía bắc huyện Long-Thanh 17 
dăm, đặt ra năm Minh-mạng 17 (1836) đề đánh thuế các thương. 
gia, năm Thiệu.trị thứ 3 đình bỏ. 

Åi Phươc-lễ ‡§ & W : ở tây-bắc huyện Phước-an 56 dăm, 
đặt ra năm Minh.mạng 17 (1836) đề thu thương-thuế, năm Tự-Đức 
nguyên niên bãi bỏ. 

Thủ Phước bủu 4  '% :tên cũ là Cạnh.nậu 2 4 (?) 
năm Minh.mạng thứ 5 (1824) cải làm tên ấy. 


Thủ Long-an Ф + *† : tên cũ là Hưng-Phước thó-thü # 
‡ +3 9 năm Minh.mạng thứ 5 cải tên ấy, 
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Thủ Phước.Khánh 4& Ж ў: tên cü là Langgiao Ж Z F, 
năm Minh.Mạng thứ 5 cải qua tên ấy. 

Tuần Anlợi + 4) XW: ở phía bắc huyện Binh.an 2 
dặm, đặt trong niên hiệu Giả.long đề đánh thuế thuyền bè qua. 
lại, tên cũ là thủ ĐBăngbột x ж Ф, năm Minh.Mạng thứ 5 
đổi lại tên nầy. 

Tuần Định quan Ж M W : ở phía đông huyện Phước-chính 
19 dặm, đặt trong niên hiệu Gia-long đề thu những thuế thủy- 
trình, tên сӣ là thủ Bacan e + Ф, năm Minh-mạng thứ 5 
đồi lại tên nầy, nay bỏ. 

Tuần Binhlợi + 4] зї : ở tây nam huyện Long-Thành 4 
dăm, tục danh là Đồng-xứ A & F đề thu thnế lục lộ, có tên nữa 
là thủ Đường-Sứ Ж # , năm Ming.Mạng thứ 5 đồi lại tên này, 

Tuần Phước.thuận 4 Л XW : ở tây nam Long-thành 4 
dăm, đặt ra niên hiệu Gia.long dë thu cả 2 thử thuế thủy và 
lục, tên củ là Đồng môn đạo + f3 zý,năm Minh-mạng thứ 5 
đồi lại tên nầy, 

Tuần Phướcuïnh #% + 3% Xu lây-bắc huyện Long-thành 
22 dăm, chuyên thu thuế lục lộ, tên cü là nguồn Lả-buông й 
& ; năm Minh.mạng thứ 5 cải lại tên nầy, 

Thủ Tâán-định # 3%  : ở tây bắc huyện Phước-bình 
96 айт, tại thôn Xuân.Nha, có 17 sách thuộc.Man, cong man. 
dinh 78 người, đặt ra năm Minh-mạng 21 (1840), có một Thủ- 
ngự và một 'Thuộc.lại coi thu thuế người Man. (Các thủ dưới 
đây cũng đều đề thu thuế man.dinh cả), 

Thủ Tán-lgi # 4) “ :ở đông bắc huyện Phước-bìinh 
64 dăm, về thượng-lưu sông La-nha, sách Vỏ-qua, có 16 sách 
thuộc.man. 101 man-dinh, tục gọi man Đồng-Nhai, đặt ra паш 
Minh-mạng 20 (1839). 

Thủ Тап-Ыпһ # +  : ở thôn Sơncdược phia tây- 
bắc huyện Phước-bình 116 dặm, phía tả giáp thủ Tân.-thuận 
phía hữu đến thủ Tân.định, có 28 sách thuộc-Man, 140 man.dinh, 
từ trên man-sách đi đến thủ hơn một tuần, đặt ra năm Thiệu- 
Tri nguyên niên (1841). 
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Thủ Tán-thuận 34 ЛЯ ў: ở thôn Viêm quang phía tây-bắc 
huyện Phước.bình 60 dặm, có 20 man-sách và 90 man-dinh ; phia tả 
đền thủ Tân-lợi, phia hữu дёп thủ Tân.bình, đặt ra năm Thiệu-Trị 
thứ 3 (1843), người Man điện mạo đen, mặc vảicó sọc vàng, bối 
tóc, tai xô 1Ó đeo trục cây thòng xuống độ 1 tấc, ngang lưng vấn 
ngang cái dày vải, không có áo khó chỉ cả, thường ở chỗ hẻo lánh, 
ưa sự nhan du, Từ xưa chưa qui phụ, trong niên biệu Minh.Aiang 
quan ty phái những người am thạo tiếng mọi chia đi chiêu dụ, từ 
đó chủng mới rủ nhau hướng hóa biên vào hộ lịch, nhân đó mới 
đặt ra thủ.sở dë ràng buộc chúng mà thu thuế. 


DỊCH TRAM Ж j 


Trạm Thuận-biên 1 È 3 : Ở chỗ giáp giới Bình.Thuận và 
Biên-Hòa, phía nam đến trạm Biênthạnh hơn 30 dăm ; theo lệ ; 
trạm Bình-Thuận phụ trách 30 người, trạm Віёп-Нӧа phu trách 
30 người, chia làm 3 ban mỗi рап 20 người. Xét đầu niên hiệu Gia- 
Long đặt ra bốn trạm : Thuận-bièn, xích-lam, Môi-riêng và Nhà.bè, 
Năm Minh.Mạng thứ 3 (1822) cải định làm năm trạm : Thuận-Biên 
Biên.thạnh, Biên-long Biên phước, Віёп-1ё. Nắm Thiệu-Trị nguyên 
niên (1841) đặt thêm 1 trạm phụ gọi là Biên.lọc. 

Trạm Biên.thạnh $ œ a: thôn Tân-an, huyện Phước-an 
phía nam đến trạm Bìên-long hơn 20 dặm. 

Trạm sông Biênlong Ж f і э} :Ở thôn Long-hương 
huyện An-phước, phía nam đến trạm sông Biên-phước hơn 19 dặm. 

Trạm sông Biên phước $ 4% z а: © sông Nhà.bè huyện 
An-phước, phía nam đến train sông. 

Trạm sóng Biên lễ Ж 48 e 35 : О thôn Phước-lễ huyện Phước- 
an, phía nam đến trạm sông Gia.cảm 29 dặm. 

Phụ: Trạm sông Віёп-Ідс $ àb и. 3h: Ở thôn Trường. 
lộc huyện Long-thành. phía tây đến Tỉnh.thành 20 dăm. Năm Thiệu- 
Trị nguyên niên (1841) nhận thấy tứ trạm song Biên.lễ đến tinh- 
thành đường nước xa cách mới đặt thêm trạm nầy. 
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THỊ ĐIẾM (chợ quán) ¢ % 


Chợ Lộc đã Ж, 7  : ở phía nam hạ lưu Phước.long huyện 
Phước-chinh, nguyện xưa là chỗ đồng nội nai lưu ở, nên đặt tên ấy, 
hoặc gọi là lộc-động, tục danh chợ Đồng-nai 8 3£ cũng là chỗ 
nầy. Xét 6 tỉnh Gia.định mà không xưng là Đông nai, vì khi 
đầu khai thác từ chỗ Đông-nai trước hết, nên еш chỗ gốc cũng gồm 
đủ mấy chồ ngọn. 

Chợ Bình-thảo 4 3$ + : ở thôn Bình-thảo huyện Phưởc.Chính, 
có tên nửa gọi chợ Ngư-tàn (Bến chài hay bến cá) người buôn bán 
tụ tập, đường thủy lục đều thông thương, những hải-vị, sơn~hào và 
nội hóa ngoại hóa không thiếu vật gì, đây là 1 chồ đại tụ hội ở 
miền núi, 

Chợ Tán-Uyên # А ў; © Xã Tân.an huyện Phước-Chính, 
tục. gòi chợ Đồng.Sử E 4&, người сас nơi đến buôn bán đông đảo, 
lại có sổ-tại tuần Binh.lợi ở dày. 

Chợ Tán-hoa š & t :ở địa-phận thôn Тап.һоа huyện Phước‹ 
Chính, tục gọi Chợ Đồng-bản A ж. 

Chợ Bình-Long + {$ + : ở thôn Bình.Long huyện Phưởc~ 
Chính, tục gọi chợ Lò...?. ж ж . КЫ Tân-Sơn vào chiêm có 
đồn trú ở đấy, lại có tênlà chợ Đồn, phế xá trù mật. Xưa có binh 
Đông-sơn cùng binh Nghĩa.hỏa giao chiến ở dày, 

Chợ Tản lân & š ў : ở thôn Tân.lân huyện Phước-chỉnh, tục 
gọi chợ Bàn lân 4 ‡‡ (hay Bàn lăn) phố xá trù mật; xưa Trần 
Thượng Xuyên đồn tú Ban lăn tức là chó nầy. 

Chợ Phú-cường ® Ж 3 :ở Шоп Phủ cường huyện Bình- 
an, tục danh chợ Dầu miệt (hay Dầu một) 3# $ ở bên ly sở 
huyện, xe cộ ghe thuyền tấp nập đông đảo. 

Chợ Bình-nhanthượng + # Е Y: thôn Віпһ.пһап 
thượng, huyện, Binh-an, tục gọi chợ Cây-me Җ 4 Y. 


Chợ Linh-chiều- đóng © 2 Ж % : ở thôn Linh.chiều-đông 
huyện Nghĩa-an, tục gọi chợ Thủ-đức ở bên huyện ly, phố xá 
đăng hàng buôn bán, làm một chợ danh liếng trong huyện, 
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Chợ GiaL-qui tỳ Җ зү: ởthôn Giai-qui, huyện Nghĩa-an, tục 
gọi chợ Cựu-thiêm # ж + : trước chợ có sông Bình.giang đối 
diện cỏ tỉnh thành Gia-Định, ghe thuyền ở sông và biển đều đến 
tụ tập ; người ở dấy sắm đò hoặc dài hoặc уйп bơi chèo trên 
sông dë bán thực vật như cá thịt và hoa quả. 

Quán Bình-thọ + & $ë ở thòn Bình-thọ huyện Nghĩa-an, tục 
gọi quản Bình.đồng + < 4ë, khi trước có trạm, nay да bỏ. 
Những người đi chợ trưa trên gò núi và hành khách qua lại trên 
đường quan đều đến nghỉ ngơi trong quán nầy rất tiện. Đi về 
hướng nam 1 dặm đến đầu bến đò sông Bình-giang. 

Quán Bình dán + я, f :ở huyện Nghĩa-an, chợ quản ít 
người nhóm, có bán đồ điềm tâm buổi mai. 

Chợ Tán-tịch ў Ж Ў : ở thôn Tâmtịh huyện Phước-Bình 
tục gọi chợ Cầy-gia ж Ж +, ở bên huyện ly, có đường thủy 
lục rất tiện. 

Chợ Long-thạnh {t x3 : ở thôn Longthạnh huyện Phước- 
an, tục gọi chợ Во ж Ӯ, nhà cửa liên lạc, nhóm chợ do đường 
thủy và đường lục, 

Chợ Häc-läng # & tỳ: ở thôn Hắclăng huyện Phưởc-an 
gần đấy có núi Bà-rja, có tên là chợ Bà-rịa. 

Chợ Phướclộc % ìk % :ở thôn Phướclộc huyện Long- 
thành, tục gọi chợ Đồng môn < [Р], nguyên đạo Phưởc-thuận lập 
га đề nhóm man-dân nạp thuế. 

Cho An-hòa + Аа + :ở thôn An-hòa huyện Long-thành, 
là chỗ bến bán cây gỗ. 

Chợ Phước.thành 4 ж, ў: ở thôn Phướcthành huyện 
Long-thành, người bán tụ tập, giúp ích cho 1 địa-phương. 

Chợ Thiết-lượng 4  T† :ở Шоп Thiết-tượng huyện Long- 
thành tục gọi chợ Lòthiếc 4 Ж Ф 

Trang-thuyën-tu k 42 Ж : ở bờ sông Tam-giang Nhà-bè 
huyện Phước-long, tục gọi phường thương-đà từ xưa những ghe 
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thuyền từ phía bắc vào buôn bán mà bị tệ lậu cần phải sửa sang 
hay là làm mới lại, phải tất do nơi đây, nën dà nhóm thành thôn 
lạc. Từ khi Tây-sơn xâm chiếm, nhân dân tån cư cả, nay thành 
đất hoang mảng. 


TÂN LƯƠNG Ф 2 (cầu đỏ) 

Cầu Cựu-thạch $ ж 4:6 huyện hạt Phước-chính, phia 
tây-bắc tỉnh-thành, cầu xây đá ong, nằm ngang trên ruộng, có mở 
3 cửa cống, cầu dài 25 trượng do thuộc Trắn-frung bộ.cơ cai-đội là 
Іё-уйп-Нӧа xây đời Thế-Tôn-Hoàng-Đế bản triều. (1738-1764) 

Bằn-kiều (cầu ván) 3s» 4 : ở huyện Phước chính trước 
Tỉnh thành, dài 5 thước 7 tấc, hoành 7 thước. 


Đỉnh.kiều  @ : ở huyện Phước-chính, dài 3 trượng 8 
thước, hoành 1 trượng 2 thước, do hạt dân tự tạo năm Gia-Long thứ 
10 (1811) nay vẫn còn. 


Taản.bẳn.kiều (cầu vàn mó) š Җ 4 : ở thượnglưu Lộ- 
Khê thuộc huyện Bình-an, tục gọi câu quan “ 46. Năm Binh- 
thân binh Đông-sơn của Đỗ-thanh-nhản cùng binh Nghĩa-hòa của 
Lý-Tài giao chiến. Lý-Tài trả bại, phục binh dưới cầu Tân-bẳn triệt 
được binh Đông-sơn rất dòng, tức là chỗ cầu nầy. 

Cầu Mỹ-hỏa Z. 4а 4: ở huyện Nghĩa-an, dài 3 trượng, 
hoành 17 thước 7 thước, do hạt дап tự tạo năm Gia-Long thứ 9 
(1810), nay vẫn còn. 

Cầu Thiền khé Җ :2 46:6 huyện Nghĩa-an dài 2 trượng 
hoành 7 thước, do hạt đàn tự tạo năm Gia-Long thứ 9 (1810), nay 
vận còn. 

Cầu Long-Xuuên # Л 46: ở huyện Phưởc-an dài 26 trượng, 
hoành 4 thước 1 tấc, do hạt dàn tự tạo năm Gia-Long 17 (1818), 
nay vẫn còn, 

Cầu Hỏa dục ja % 4: © huyện Phước-an, dài 9 trượng 
5 thước, hoành 3 thước 5 tấc. 

Cầu Hương-giang + z 3£ © huyện Phước-an, dài 9 trượng 
2 thước, hoành 1 trượng, do hạt dân tự tạo năm Minh-Mạng thứ 
6 (1825), nay vẫn còn. 
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Cầu Phước khê 4 2 + : ở huyện Phước-an, dài 2 trượng 
6 thước, hoành 7 thước 5 tấc do hạt dàn tự tạo năm Minh-Mạng 
thử 6 (1825) nay vẫn còn. 

Cầu Tham.lương (hay Sám-lương) £ j 45, ở huyện Phước- 
an, dài2 trượng 5 thước, hoành 7 thước 5 tấc, do hạt dàn tự tạo 
năm Gia-Long 17 (1818) nay còn. 

Lộc kiều ж 45: ở huyện Long.thành dài 2 trượng 8 thước 
hoành 1 trượng, tục gọi cầu ngang Đồng-hươu. 

Cầu Quán thi $ + 3$ : ở huyện Long-thành, dài 5 trượng 
5 thước, hoành 1 trượng 2 thước. 

Cầu Thanh-thủy 3> 2+ 4& : ở huyện Long-thành, đài 4 trượng 
5 thước 6 tấc, hoành 1 trượng 2 thước. 

Phụng kiều 9, ж: ở huyện Long-thành, dài 2 trượng 7 thước 
hoành 2 trượng 2 thước. 

Tự kiền + +4 (cầu chùa) : đhuyện Long.thành, dài 2trượng 


hoành 1 trượng. 


Cầu Hỗn-thủy 9, ж. 3ê, : ở huyện Long-thành, dài 5 trượng 
3 thước, hoành 1 trượng. | 
Cầu Phườclạc (hay phúc nhạc) $ # ‡@ :ở huyện Long- 
thành, dài 5 trượng 2 thước, hoành 1 trượng. 
Cầu Phước Vĩnh % Ж 4 : ở huyện Longthành, dài 7 
trượng 3 thước, hoành 1 trượng 2 thước. 
Câu Tân-hóa # 4 44 :ở huyện Phước-chính, tiếp theo 
đường quan, nằm trên giang phần Phước.long, 
Cầu Binh-thọ + & 15: ở huyện Nghĩa-an, tiếp theo đường 
quan thông qua Gia.Định, 
TỪ MIẾU я д (Đền miču) 
_ Đàn rửlắc ж # 18 :ở Шоп Bìnhthành huyện Phước- 
chỉnh về phía {ау Tỉnh-thành, thờ thành xẩ-tắc bàn tỉnh, xây năm 
Minh-Mạng 13 (1832), thường năm đến ngày màu X. tháng2 và tháng 
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8 củng tế, qui chế đàn này y như đàn ở Gia-Định. 

Đàn Tiên-nông+, È 1š : ở phường Bình.trú chuyện Phước.chính 
phía dòng Tỉnh-thành, thờ thần Tiên-nông, xây năm Minh-Mạng 
13 (1832) có thương lầm (kho chứa lúa) và ruộng tịch.điền liệt ở 
phía tả, qui chế y như đàn ở Gia.Định. 

"Văn miếun >x № : ở thôn Tân lạihuyện Phước-chính, cách 
Tỉnh-thành 2 đặm về phía tây-bắc. Do Trấn-thủ Nguyễn.phan.Long, 
ký-lục Phạm-khánh.Đức ở dinh Trấn-biên, lựa đất năm Ất. Vị là năm 
25 (1775) đời vua Hiền-Tôn Hoàng-Đế. Phía nam ngó đến sông Phước 
giang, phía bắc dựa núi Long-sơn, ấy là thắng cảnh thứ nhất của 
Trấn-bièn. Năm Giáp.dần (1794) đời vua Thế.Tô Cao-Hoàng.Đế, 
Nguyễn.Đò ở Bộ-Lễ khám mạng trùng tu lại ; ở trước Văn.miễếu сб 
có biển ngạch khắc 3 chữ : « k A Æ»; Đạithànhđiện phía ` 
tày có đền Khảithánh è 5%, có biển ngạch khắc 3 chú; 
ëk у mk (khảithánh điện) phia đông có thầnkhố # Ж (Kho 
chứa đồ thờ), chu vi xây tường gạch, phía tả có cửa kim thanh 4 
åh, phia hữu có cửa ngọc chấn + ‡4, chính giữa sản, trước cửa 
Đại-thành-điện cất khuê.văn các + Ж М, trên gác treo chuông 
trống ; trước cửa có cải cầu, phia tả có sùng-văn-.đường. ¥ x 
#, рша hữu có Duy.lê đường # Ж #, tứ vi хау tường vuông, 
mặt truoc là của văn-miču, 2 bên tả hữu là cửa nghi-môn tÅ 
fi. Trong miču cột kèo chạm trô kiêu cách tinh xảo, thường năm 
xuân thu dùng 2 ngày dinh + н làm tế lễ. 

Khi đầu Trung-hưng vua thường đến të, sau nầy mạng các 
quan khâm.-mạng đến tế. Lệ đặt 5 Lễ-sinh, 50 người miếưphu, năm 
Tự-Đức thứ 5 (1852) Chuần cho tu bỏ 1 tòa văn-miễu, tiền đường 
và chính đường đều 5 gian, lại cất thêm 2 nhà tả vu hu-vu mỗi 
nhà 5 gian, 1 nhà kho đề đồ tự-kbí có 3 gian, một các Khuê.Văn 
2 tùng 3 gian 2 chái, Бис biển Đại.thành-điện trước của đôi làm 
«Văn miểu.điện» х Æ Æ, Khảithánh điện đồi làm < Khài-thánh 
tr» j % . 

Ми Hội đồng € 8 ж: ở thôn Bìnhthành về phía 
đông Tỉnh.thành, thờ các vị lirhthăn bản cảnh và 68 người 
Văn.thần Võ.tướng có công khai.quốc, thường năm lấy ngày trung- 


xu on 


binh + Ф tháng 2và tháng 8 làm lễ tế. Hồi bẩn triều sơ 
khai xây miču ở góc tây bắc tỉnh thành, năm Gia.Long thứ 8 
(1809) làm lại nơi đây, năm Tự.Đức thử 2 (1849) trùng.tu. 

Miễu Thành hoàng W, 8 B : ở thôn Bình-thành phia 
tây Tỉnh-thành, thường năm lấy ngày frungcanh + Ж tháng 
2 và tháng 8 làm lễ tế. Miếu nầy làm năm Thiệu-frị nguyên- 
niên (1841). 

Đàn Кў-рһопд ж =M W : ở bờ biền xã Phưởớc-tỉnh huyện 
Phước.An, thờ các vị thần Nam-hải ngọc.lân Long-Vương, Hà-bả, 
Phong bả, Vỏ-sư, Lôi.công, Điễn.mẫu, Hải.nhược, Phùng.di, Long nữ, 
Diễn.bà, thường năm đầu mùa xuân và đầu mùa thu làm lễ tế, 
Đàn niy xây trong niên hiệu Gia-Long. 

Đền thờ Lã-công Ж 2z 1 : ở phía nam châu Đại.phố 
thôn Bình-hoành, huyện Phước.chính, thờ vị khai.quốc công-thần: 
Tráng-hoàn-háảu Nguyễn-hữu-Cảnh, nguyên xưa ông phụng-mạng 
kinh lược đất Nông-nại (Đồng-nai) mở đất được ngàn dặm, chiêu 
mộ dàn cư, đặt thành thôn ấp, dân địa phương nhớ ơn lập đền 
thờ phụng, ở trước mặt đền ngỏ xuống sông Phưởc-giang, lấy 
vững đá làm thủy-thành, đưởi vũng đá có con са gáy to lớn di 
thường, vóc lớn đến 6,7 thước, mỗi khi canh khuya đêm vắng 
thường đến trước đền bơi nhảy, khi lặn khi nồi, khi vượt qua 
thác đả, khi nhảy qua cơn sóng lớn, hinh' như lay múa vậy. 
Sau bị Тау-ѕоп chiểm, trong đền hương khói lãnh đạm, cỏ 
ѕї.пһап tên là Lảm-Tấn jk © cảm tác bài thơ : 


© #š # + £ Ä 

Bạch thảo thê thê со tái trần. 

A # RFK 

Hoang thành di kiến dã hoa tân. 
хет Ж йо W 4 

Thiên tương sự nghiệp qui tiền đại. 
оюм ш ХХ & Ж А 

Địa dĩ son hà chúc hậu-nhôn, 


K © Ж А # Л # 

Phong vô vị khôi chỉnh chiến cối, 

+ # & 4 & Š 3# 

Tử tôn trường thác loạn ly thân. 

+ # — ñ # # #4 

Bình sinh nhất trích tầm thường lụy. 

*® А É ® É Ë 

Bát kháp trung~thần khấp loại thần. 
Tạm dịch : 

Bụi giặc niêm phong сб bạc màu, 

Thành hoang hoa nở cảnh buồn хап. 

Trời đem sự nghiệp hoàn đời trước, 

Đất giữ non sóng дап ké sau, 

Миа gió chưa tiêu xương chiễn-sĩ, 

Cháu con dà 0ướng nạn binh-đao. 

Binh sinh chẳng khóc tôi trung-nghĩa. 

Chỉ khóc loạn thần quấu rối nhau, 


Lúc đầu Bản-triều trunghưng được cấp cho 10 từ - phu 
đề trông пот đền nầy, thườug năm mùa xuân được chuẩn eấp 
một số tiền cóng-qui đề làm lễ tế, môi khi có cầu đảo việc gì 
thường thấy có nậm.ứng. Năm Tụ-Đức thứ 4 (1851) Tỉnh.thần 
tư nói: đền nầy lâu năm mục nát lại bị ngọn nước xoi 16; 
nên được cấp 400 quan tiền giao cho dân sở-tại lựa mua cây 
gÓ cất lại ở sau đền củ cách 10 trượng, đề phụng sự. 


Xét sau khi Ông Nguyễn-hữu.Cảnh mất, người nam.man lập 
miču thờ ông ở đầu doi đất Nam.Vang. Dân ở châu Đình-binh 
cũng lập đền thờ: mà tên châu cũng đặt là châu Lễ.công. Thôn 
Bình-hoành tức là nơi đìnhcủu # 3# (chỗ đề quan tài đình 
trú) của ông ngày xưa, Những chó thờ phụng ông đều nồi tiếng 
linh ủng cả. 
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Đền QuanCông @ 2; #4 : ở phía đông Tam-nhai thuộc 
phía nam châu Đại-phố huyện Phướcchính, mặt đền ngó xuống 
Phước-giang, nhà đền rộng rải tráng lệ có đắp pho tượng cao 
hơn 1 trương, ở sau có quán Quan-Âm cùng Hội.quán Phước- 
châu ở đầu phía tây, Hội-quán Quảng-đông ở đầu phia đông, hợp 
làm 3 ngôi đền lớn, Sau Tây-sơn đến chiếm, 2 đền kia Ы-йу 
bỏ, chỉ còn đền Quan.Thánh. Người Thanh-hương, Minh-hương 
trong tỉnh đến thời tiết cúng tê hương khói, miču mạo y 
như xưa, 


Đền Long-Vương # ж 49: ở thôn Long sơn huyện Long- 
thành phía nam bờ sông Phướclong, thờ nhất nhị, Tam-lang 
Long-Vương. Đời vua Hiền.Tôn bản triều, Suất-thống là Nguyễn 
cửu-Vân di đánh Сао-тап đến chỗ nầy thấy dưởi vực sâu có 
gành đá nước xao sóng mạnh, dây lát lại nồi mưa mù gió dọ 
rất nguy hiềm, nhưng ông cầu khấn liền được yên lặng, và đến 
nơi đánh được thắng trận, nên sau ông cất đền dë báo đáp. Nay 
dân-gian cầu đảo cùng được linh ứng. © bên đền có nhiều cây cô- 
thụ, cây cao nhất thường có thứ doi vàng lớn bằng con chim, 
cánh đài 2 thước, đến đậu cả trăm con, aimuốnbắn phải khấn уйі 
mới bắn được, 

Đền Dién.cóng Ж 2+ 48 : ở xã Hắc-lăng huyện Phước-an, thờ 
Khai-biên công-thần là Chưởng-cơ Diên.lộc.hầu Nguyễn.công, có ghi 
vào tự điền. 

Đền Gióp-córg Ф 2: 49: ở thôn Phước.trỉnh buyện Phưởớc.an, 
thờ an biên công-thần tiền-triều là Giáp.lãnh-hầu làm ký-lục kiêm 
Cai-cơ, liệt tên vào tự-điền, nhưng sự tích và tánh danh không ro. 

Đền Hiên ngọc.hầu #1 + t 18 : ở thôn P]:ước-bảo-tây huyện 
Phước-an, thờ Tông.binh Hồ-Văn.Hiên là con ông Tông.binh Hồ. 
Văn.Qui ở vào lúc đầu trung-hưng. Ông tập theo chức ông cha đồn 
bình ở дао Nục-giang Ж і. g, sau mất ở đạo-sở ấy được hiên 
linh, thôn dân khẩn cầu việc gì thấy có linh úng. Năm Minh-Mạng 
19 (1838) Hộ.phủ là Phạm-duy-Trỉnh đào sông Xich-lam, đêm nằm 
mộng thấy, nên lập đền thờ ở đấy. 


б: 


Đền Hò-lộc 3 # 1: ở thôn Linh-chiều tây huyện Nghĩa-an, 
Hồ-tộc là quí.thích (bên-ngoại nhà vua), năm Thiệu.Trị thứ 2 (1842) 
phụng Chuẩn lập nhà thờ Phíich-lý thờ tô ngũ.đại của Phúc.Quốc- 
công đề cho long trọng ап-йїёп. 

Đền Nam-hài Tướng quân ф 4 # Ж 19:0 xã Phườớc.tỉnh 
huyện Phướe-an, thớ thần Nam.hải Tưởng-quân Ngọc-lân h $ Ж Ж 
£ đi + ift, tức là cả nhân.ngữư £ & vậy, tục gọi cá ông voi; 
vì đi biên nhiều khi gặp sóng gió, cá nầy tế độ cho người, 
hiền hiện linh ứng, duy có nước Nam từ sông Linh đến Hà.Tiên 
thường có linh ứng, соп ở biên khác thi không có sự tế độ ấy, 

Đền Hỗa-tinh k % 48: ở thôn Phưởc-thành huyện Long- 
thành, thờ thần Hỏa thường có linh-ứng. 

Đền Chu quận công Ж # a ‡: ở xã Hắclăng huyện 
Phưởớc-an, thờ Làm-dao Quận-công Chu.Văn-Tiếp ж # S Ж 
x. jk. Ông là người thôn Vàn-hòa huyện Đồng-xuân tỉnh Phú-yên, 
hộ-tùng xa giá qua thành Vọng-các có công lao nhiều, tại chiến- 
dịch ở sông Bân.xế %, ял, ông kiệt trung tử tiết, sau khi mất không 
có con trai kế tự, mồ mà ở xã Hắc-lăng duy có cháu ngoại của em gái 
ông là Nguyễn Văn.Hóa người ở Định Tường qua lại coi giữ cúng 
tế, năm Tự.Đức thứ 3 (1850) nguyên fuầa-Vũ tỉnh Định.Tường là 
Đồ-Quang đem việc tàu lên. Vua chuẩn cấp tiền công lập đền thờ ở 
xã Hắc-lăng, đặt 5 người mộ-phụ và cấp tự-điền 60 mẫu, lại gia ân 
cho Nguyễn Văn-Hóa bồ thọ chức hàm Cửu-phầm Bá-hộ, ngày ky 
phải đến tự-sở sung làm chủ.tự. 

Đền Trung-íết М 1? 49 :ở thôn Bình-thànhhuyện Phước- 
chính về phía !ây-bắc Tỉnh-thành. Năm Minh-Mạng 14 (1833) Nguy 
Khôi phiến biến, Lãnh.binh tỉnh Binh.thuận gia hàm Chưởng.cơ là 
Lá~Văn.Nghĩa, Vủ.lâm hậu-nhị-vệ-ủy tặng Chương-cơ là Phan.Văn. 
Song, Tả.dực hứu-nhất-vệ Phó-vệ.úy là Trần-Văn-Du, Định-dững 
quản-cơ là Đặng-Vău.Quyến, Phú-tráng Thuận-Nghĩa Biên-hùng tam 
cơ Phỏ-quản-cơ là Trần-Văn-Thiều, Nguyễn-Văn-Lý, Ngô-Văn-Hóa 
phụng mạng thảo tặc, đều bị trận vong, sau khi sự hình, phụng chuẩn 
ủy tế, Năm-Minh-Aạng 18 (1837) Vua Chuẩn cho lập miču phụng tự, 
thường năm quan địa phương đến tế một lần. 


== 87. 


TỰ - QUÁN + й 

Chùa Hỏ-quốc 3 A + : ở thôn Đắc-phước huyện Phước- 
Chính, bờ phia nam sông Phước.long, do Chinh-suất-thống Nguyën- 
Cửu-Vân dựng lên, Năm Giáp-dần (1734) Vua Túc-Tôn Hiếu-Minh 
Hoàng-Đế có ngự-tứ biên ngạch chữ vàng, giữa khắc < Sắc tử Hộ. 
quốc-tự & W% Æ я + >x; bên tả khắc : < Long-Đức іт niên tuế 
thứ Ất Mảo trọng đông cốc đán » (Ngày lành tháng trọng-đông 
Năm Ất.Mão niên biệu Long-Đức thứ 4), bên hữu khắc : < Quốc. 
chủ vân.tuyền đạo-nhân ngự đề я + E £ š л # М». 
Cách chữ viết cứng mạnh, Nay di tích vần còn, 

Chùa Long-hưng 1 Жж + : ở huyện Phước-an, quang 
cảnh nhà chùa sum nghiêm, không biết làm từ đời nào. 

Am Vánlinh Ж 3 %# : thôn Longsơn huyện Long- 
thành, là chỗ bà Lượng-Ni tỉnh tu. Sách nhất-thống-dư.đdịa.chí của 
Lê-quang-Định chép : xwa có Ni-có tên là Thị Lượng lập lên am- 
tự nầy tuy dà hy phế, mà phong cảnh còn khả quan. Thuở trước 
có khách đến vịnh thơ rằng : 


А 1k ü Ж + 
ÄX £ jñ Е Ã 
Жою н + s> 
8Ð mu & 5 g 
tu ® & + H 
з Е £ # Ж 
а H R8 Ж # 
® £ хм й 
Sơ-lâm di phế tự 


Hoang cảnh tỏa chỉnh trần 
Bửu tháp qui nguu lộ 
Liên-trì ầm mà tán 

Hoa hờm chung có hàn 
Thảo trưởng vãng niên xuân 
Mãn mục tùy linh lạc 

U hoài nhộp vận tôn 
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TẠM DỊCH : 
lừng thưa chùa bó nát 
Đường loạn bụi đeo đầu. 
Liên-trÌ nơi ngựa uống› 
Bửu-tháp gót trần giày. 
Hoa buồn muôn thuở mãi, 
Сӧ rậm mấu năm nay. 
Trông thấu cảnh linh-lạc, 
Vän thơ tỏ сат hoài. 


Chùa Hội.sơn # vụ, + : ở phường Long-tuy huyện Long-thành 
là noi Thiền.sư Khánh.Long hóa thân, 

Chùa Bửu.phong Ж 4 # :ởtrên núi Bửu-phong về thôn 
Bình.định-điện huyện Phước-chính, nhà chùa bông hoa cảnh trí 
thanh nh, sau chùa có cây mai lâu năm, lá dày, cội già, nhánh tỏa 
lwa thưa, đến tháng chap пф hoa, bẻ nhánh cắm vào bình nước đề 
chơi được trong tuần nhật, nhưng không đem trồng nơi khác được, 

Chùa Đức.Ván & # 4: đã chú гб theo núi Trấn.biên 
trước đây, 

Chùa Long-Cốc ‡t # +3, đã chú rö theo núi Chứa-chan 
trước đây, 

Chùa Уап.Ап # + + : ở thôn Phước-an huyện Phước-an. 
Bản-triều Hiền.tôn Hoàng.Đế ban cho tấm biền giữa khắc 5 chữ 
« Săc tt Vạn-an-tự ‡t 8 # + #.» bên hữu khắc 8 chữ : < Vinh- 
Thạnh lục niên thất nguyệt cát nhật ».(Ngày tốt tháng 7 niên hiệu 
Vỉnh-Thạnh thứ 6), bên tả khắc 8 chữ :« Quốc-chủ Thiên-táng đạo” 
nhân ngự đề > (Đạo hiệu của vua ngự-đề), 

Năm Minh.Mạng thứ 16 (1835) chùa bị thất hỏa, Trụ.trì chùa 
ấy dời đem tấm biền cất ở chùa Hưng-Long. 


Chùa Bửu.sơn È vụ +3 :ở thòn Bình-thành huyện Phước. 
chinh, gặp giai-tiết những sĩ nữ tụ hội, cũng là một danh thẳng. 


Chùa Bửu-thành $ 1, $: gần chùa Bửu-sơn, trong chùa có 
một con voi bằng đá ngồi trên hình đá, do thồ.nhân ở đấy đào 
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được ở bên chùa, tượng con voi ấy hai tay chî lèn trời, hai tay 
chống trên vế, đều có vë như đóa тау, tương truyền đó là cô khi 
Hồ-tượng dời đến я f 4# Ж + 8. 

Chùa Đại-giác K ў, + : ở ха Tân-hưng huyện Phưởc-chinh, 
không biết làm năm nào, gần đây có người cúng tấm biên khắc 3 
chữ ; < Đại-giác-tự >, chữ ấy thép vàng, bên tả khắc : Minh.Mạng 
nguyên-niên mạnh đông cốc đán (ngày lành tháng mạnh-đòng 
(tháng 10) niên hiệu Minh-Mạng nguyên-niên (1820)), bèn hữu khắc : 
Tiên-triều Hoàng.nữ đệ tam công-chúa Nguyễn-thị-Á{nh (Ва Nguyễn- 
thị-Ảnh công.chúa thứ 3, Hoàng.nử Tiên-triều), 

Chùa Khánh-long # (t + : ở tại gò Quit huyện Paưởs-chính, 
Nguyên xưa do Khánh.Long Hòa-thượng làm ra, nên gọi tén ấy. Có 
khách vịnh thơ rằng : 

й Ж АД Ж £ A f6 Tiêu sơ lãnh thọ quảy tà dương, 

ў х #  Đ # # Bộ nhập khê nham Phỏng đạo trường. 

£ ж в щ # a # Chử dónh vô yên sào hac tỉnh, 

Т Ф A £ ж Khả liên thiền vị chính thê lương, 

Dịch nghĩa : Cây núi tiêu sơ mặt trời đã xë, 

Bước vào nham khé đề vičng đạo.trường (cánh chùa), 
Nấu trà không khói bag, hac nằm gên tinh (1), 
Thươngcho mùi thiền rãi là thê lương. 

Chùa Chúc.đảo #. № + : ở thôn Bình-hoành huyện Phước- 
lộc, tương truyền chùa nầy do ông Võ-thủ Hoằng người trong huyện 
làm ra, 

NHÂN.VẬT А $. 

Вар-ігіёо : Trần thượng Xuyên tỳ + ML : tự Thắng Tài # +, 
người Quảng-Đông, rốt đời nhà Minh qua ở đất ВапЛап # Ж, 
thường đem tưởng sỉ ở Long-môn đi bình Man có công, được vua 
trao cho chứa Trắn biên Ðô.Đốc. Con ông là Định được tập ấm làm 
quan đến chức Thống-binh, 


(1) Ngụy-Dã người đời Tống có câu thơ : Phanh trà hac ty yên : nấu 
nước trà, con hac phải hay tránh hoi khói, 
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Hồ-uän-Bói 3A > # : người huyện Bình-An khi đầu Trung. 
hưng ông theo bầu cương ngựa, có công ở Vọng.các, làm quan đến 
chức Cai-đội, trong niện hiệu Gia.long thăng chức Chưởng-cơ, rồi mất. 
Có người con раі vào hầu nơi Tiëm-dê, sau làm Táả.Thiên~Nhân 
Hoàng.Hậu (vợ vua Minh.Mạng), Năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) 
ông được tặng chức Tả-quân Đô.thống-phủ Chưởng-phủzsự, Thái 
bảo, thuy Trung-đổng Phước-quốc-công. 

Nguyễn-»ăn.Nghĩa j, X ä : người huyện Phước-long, nghề viết 
chữ tốt, năm Đinh.vị quân vua từ Tiêm-la trở về đống ở Hồi-oa 
3 35, ông ứng cử nghĩa-binh dành giặc làm tiên-thanh khi trưng- 
hưng có công được phong chức Chưởng-cơ, làm lần đến chức Trấn.thủ 
dinh Trấn.Biên. 


Nguyễn oăn. Tánh i, Z M : người huyện Phước.Chỉnh, có công 
ở Vọng-Các, làm quan trải từ Cai.đội.cơ chuyên qua kiến.vũ.-chi 
trưởng~chi, Tiên-Phong-dinh liệt.tướng, Bình-Thuận Trấn.thủ, thăng 
Chưởng tiền phong.dinh. Năm Gia-long nguyên niên (1802) thăng 
Chưởng-dinh, lãnh Diên-khánh-thành án-trấn, mất tại quan sở. 

Nguuẫn-păn-Đắc t x  †‡ : người trong huyện Phước-Chinh, 
có công ở Vọng-các, làm quan đến Chấn.vũ-dinh Cai-thống-binh Cai- 
со, chuyên qua Trung-quân-dinh Tiền.ehi Hiệu-úy, vì có chiến công 
được lãnh khâm.-sai thuộc-nộï-trấn Chưởng.cơ, khi dành giặc ở Diên. 
khánh bị súng bắn chết tại trận, được thăng Chưởng-cơ. 

Trương oăn-Chính 3% 3  # :ugười huyện Long-thành, có công 
ở Vọng-các,làm Cai-đội-cơ. Năm Gia.Long 14 (1815) thăng Binh. 
Thuận Trấn.thủ, năm đầu niền hiệu Minh-Mạng (1820) chuyền làm 
Lưu.thủ ở dinh Quảng.Đức, cải thọ Kinh-thành Đêề-đốc, kiêm 
Thừa-Thiên phủ-vụ, dòi qua Trấn-thủ 2 trấn Phú-Bình An-Hòa 
rồi thàng Chưởng-cơ, lại lãnh Trấnthủ Bình-Định, sau xin 
về hưu, được cấp cho quan.phụce đại.triều tam phẩm, 

Lé vän Tú # 3# :người Bình-an, khi đầu trung.hưng 
ông ta tùng quân thuộc Hữu-guan-quân Cai-cơ, dời qua Hữu.-chi 
Phó.trưởng.chi, sau tùng chỉnh Qui-nhân đánh giặc ở Bàu-lạc z 3. 
bị trận vong, được tặng Chưởng-cơ. 
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Nguuễn-Văn Quyền и, x #; người Bình.An, năm đầu 
niên hiệu Gia-Long làm Cai-đội lần thăng Ban.trực.vệ Phó Vệ.úy, 
niên hiệu minh mạng соі Câm.y.vệ thăng chưởng.cơ điều quản 
Trấn.định thập-cơ, sau bắt được phỉ đẳng ở Nam.Định có quân- 
công, Vua triệu về cho thăng thự Thống chế điều lãnh Tả.-quân thống, 
quản kiên-nhuệ thập.cơ, rồi chuyền qua chức Thủ-ngự trấn Hải- 
dương, khi ấy bị việc miễn chức, sau được phục chức Phó 
vệ.úy, lãnh Thủy sự quản.binh Hà.nội đi đẹp giặc, giải vây cho 
2 tỉnh Hưng-Hóa và Tuyên-quang, lại bị việc miễn chức phát làm 
binh.tốt trong một thời.gian lại được phục chức Cai-đội tiền xu; 
giết giặc có công được thưởng thọ vê-úy, sung chức Lảnh.binh 
tỉnh Truyên-quang. khi mất, được tặng Thống Chế. 

ТІЁТ.РНу + # 

Hoàng.thị, Nguyệt È K А : người hnyện Phước-chính. 18 
tuổi lấy chồng người trong làng là Trần-chính.Hòa, sinh được 1 trai 
Hòa chết, thị khi ấy 26 tuổi, ở vậy không lấy chồng khác. Năm 
Minh-mạng 11 (1830) dược thưởng 20 lượng bạc, năm thứ 17 
(1836) được tấm biền, 

Tống.th-KỦ R K  # : người huyện Phưởc.chính, 14 tuổi 
có chồng người trong thônlà Võ.Văn-An sinh được một gái, An binh 
chết, thị khi ấy 26 tuổi ở sương cư thủ tiết, năm Minh-mạng 17 
được thưởng tấm biên. 

Lý thi uyên #  #l : người huyện Binh-an, 17 tuôi có 
chồng người trong thôn là Bùi-Văn.Cúc, sinh được 1 trai, Cúc 
binh chết, thị vừa 26 tuổi cứ thủ tiết tròn đời, Năm Minh . mạng 
17 được thưởng tấm biển. 

Đỗ.thjị-Trọng 4 A tF : người huyện Bình.an, 18 tuổi có chồng 
trong thôn là Lê.văn-Vĩ, sinh được 1 trai, Vỉ binh chết, thị vừa 26 tuôi 
mà thủ chí chung thân, năm Minh.Mạng 17 được thưởng tấm biên. 

Hồ-thị.Phân 9# ЖА, 3»: người huyện Phưởcan, 20 tuổi 
có chồng người trong thôn là Nguyễn Văn Thành, sinh được 1 
gái Thành bịnh chết, thị khi ấy 23 tuổi mà tùng nhất vô cải 
năm Minh.mạng 17 được thưởng tấm biên 

TĂNG . THíCH Е #‡ 

Ngj-Thận $ tỳ : không rë người © đâu, ban đầu đến 

Nham.động Trấn.biên cất chùa Đức-Vân trụ trì giới hạnh tịnh cần, 
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ngày thuờng ăn rau đỡ đỏi, người ta gọi là tăng tịch-cốc, tất са tài 
vật người đem đến cúng, Thận đem cấp hết cho người nghèo khó, 
bia nọ Thận lên cửa động nằm yên lặng rồi tịch.hỏa, người đồ-đệ 
ông bèn lấp cửa động lấy sơn xanh йо vẻ nơi động ấy. Nay vẫn còn 
dấu tích, 

Lê.NiCó #  £ +4 : không hiểu quán chỉ ở đâu. Nhà giàu 
kén chồng, khi cha mẹ chết möi xuất giá, chưa bao lâu chồng chết, 
Cô thề không tái giả, vừa bị nhà quyền.thế áp bức Cô bèn cạo 
đầu làm ni-có cất am ở đỉnh núi tu trì kính cần, hiện thành chinh 
quả, người đời sau xưng núi ấy là Nữ-tăng-sơn + 4Ý. vụ 

THỒ-SẢN + # 

Quen — tả : lụa, 

Triru — ‡z : trừu, sån xuất ở huyện Phưởc-chiỉnh. 

Hảclăng = # : lành đen. Sản xuất ở huyện Phưởc-an, 

trơn láng mịn tốt hơn lãnh trong nước. 

Thiết ж: sắt, Sản xuất huyện Long-thành, 

Chỉ — #& : giấy. Sản xuất huyện Phưởc-an. 

Lộc nhung Ж 3 : nhung nai, 

Tê giác Ж f :u tây, Sản xuất Man châu các huyện, 

Cam діа + Ж: mía. Huyện nào cũng có, duy huyện 

Phước.chinh nhiều hơn, 


Cốc #: lúa. 

Đậu #2: đậu. 

Qua ж: dưa, Ы, mướp, bầu v.v. 

Thề Ў: rau, nơi nào cũng có. 

Hoàng lạp Ж эй, : sắp ong, 

Phong mật % # : mặt ong. Sån xuất ở Man châu các huyện. 
Yén dược 2 2 : thuốc lá. Sản xuất huyện Long-thành. 
Ти :8 : rượu. Sản xuất ở Thạch than huyện Phước.chính. 
Bối điệp А # : lá buòng. Sản xuất huyện Phước binh. 


Ma М & Ж: chỉ gai, 
Сат lắm đăng Ж Ж №: đuốc dàu ігар. Sån xuất huyện 


А Long-Khánh. 
Bạch diêm у  # : muối.Sản xuất huyện Phưởc-an, 
Мапһ-Һа du 3 XA b: dầu tái. 

Cảm lắm chỉ # ж лї: dàu trám. 
Nam mộc ‡à + 

Thuận mộc M + 

Liễn mộc & + 

Huỳnh đàn mộc Ж 39 ж: cây huỳnh đàn 
Vạn có mộc % + ж: cây gỗ 
Hoàng trúc 3 +: tre tàu 

Lö ó trúc $ £ “r: tre lồ ô 
Thanh trúc ў “íF: tre thường dùng 
Long đằng # Ж: mây rồng 

Tàu đằng $ Ж: mày tàu 

Trạch đằng $ Ж ? 

(những vật kê trên, trong núi chàm các huyện đều có, lợi ấy rất lớn) 
Bách nhàn lé @ k $t : quả thơm, Sản xuất huyện Nghĩa-an, 
Đàm АЖ Ж? Sản xuất huyện Long-thành, 

Bạch thạch © Æ : tục gọi да thủy tỉnh, sản xuất núi Long- 
ân huyện Phước-chính 

Оа kim $ Ф: củ nghệ.Huyện Long.khánh có nhiều, 
Phong thạch # ЖД: ба ong. Sản xuất Gò-công chỗ giáp giới 
3 huyện : Phước.-chính, Nghĩa.an, Long-thành, 

Mông 3: xoài. Xoài tượng xoài anh.ca, xoài cơm, các huyện 
| đều có. 

Nam chữ $ 3#: cây gió làm giấy, sản xuất huyện Nghĩa-an. 


Tòng + : cày lòng.Sơn phần các huyện đều có 


= 44:22. 


Mai ‡#: cây mai. sản xuất chùa Long-Khánh. dem trồng 
nơi khác không được. 


Dai hải quả k % Ж > Sản xuất núi kỳ sơn,huyện Long- 
thành, mỗi năm hải nạp đề làm cần (?) 


Thồ lý + š : măng cụt. 
Іри 3⁄4 : quà luu. 
Сат ЖМ: quả cam. 
Оці ‡â: quả quit. 
Trục 3»: Bong bưởi. 
Phật đầu lé $$ ø 4: quả mäng cầu. 
Chanh % : quả chanh. 
Cúc $ : Hoa cúc. 
liên #: sen 
Кё quan 32 Я, : bông mồng gà. 
Qul ak: hoa qui. 
Mẫu don jk Ж: hoa mẫu đơn. 
Mat у 3# j: hoa lài (ở đâu cũng có) 
Thồ -‹sám + #: sâm ta, 
Той cối bồ ж Е 33: cô tô ong, 
Sơn dược ш #: củ khai mài. 
Sa nhon ду + : trái sa nhon làm thuốc. 
Thồ phục linh 4 #< Ж: củ cun hay củ khúc khắc 
Hậu phác Æ 4#: cây bội. Dùng làm thuốc. 
Dai phong tử k #4 +: hột dầu máu chó, 
Y di # šķ: bo bo. 
(Những vật trên đây huyện nào cũng có, duy thứ hậu phác tốt hơn) 
Phụng du 8, 2: đầu phụng. 
Sa đường у 3 : đường cát. Huyện Phưởc-chính nhiều hơn, 


`... 


Bạch điểm phàm ё “% W: Buồm chạy ghe. Sån xuất 
2 huyện Nghỉa an và Long.khánh. 

La у duần R æ # : măng la у. Sản xuất tấn Phước- 
thắng, măng mềm dòn mà ngon hon. 

Khồng tước ‡L Ж: соп cóng. 

Đảo quải điều H # 8 > 

Sơn Кё à, %: gà rừng, ở dọc núi các huyện. 

Hồ ж: сор 

Báo í$ : beo, 

Té £: tây ngu, 

Tượng $: voi. 

Mé Ж: nai, 

Tống công ngư Ж 2z & ? 

Thuần ngr %  & : cá chốt 

Lệ ngư §$ ã : cá chuối, 

Quá sơn ngư š vụ 8 : cá ró. 

Đao ngư v #; cá dao, 

Ngạc ngư 6 &:са sấu, 

Thư ngư Ж 8: са thu, 

На ж: tòm. 

Giải @: cua, 

Hậu nge ®#€ 8: con sam, 

Thương loa hiện $ Ў % ? Sinh ở sông Phước-chính 

ngon hơn,. 
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ВАМ BÖ LYC TNH NAM VIỆT 


ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
TÌNH GIA-DINH + х а 


Từ dang đến tây cách 216 dăm du. 

Từ nam đến bắc cách 281 dặm. 

Từ tỉnh.Ìy qua phia dòng đến sông Bến nghé, giáp giới.bạn 
tỉnh Biên.Hòa 2 dặm, 

Phía tây đến sông Củ.úc giáp giới tỉnh Định-tường 214 dặm, 

РМа nam đến bièn và giáp giới tỉnh Định-tường 99 đặm dư. 

Phía bắc đến giới-hạn đầu tỉnh Biên.Hòa 182 dặm, 

Đông.nam đến bièn và giáp giới tỉnh Định-tường 85 dặm, 

Tây-nam дёп đầu giới.hạn tinh Định-tường 80 dặm, 

Đông-bẤc đến tỉnh Biên.Hòa 89 dăm. 

Tây-bắc vượt núi Chénh 4 vụ giáp Man-cánh 214 dặm. 

Từ tỉnh-ly về phía tây-bắc đến Kinh.đỏ 1881 айт, 


PHÂN DÀ + + 


Thiên-văn : ở về phân dã sao Dyc chần R Ж, vị thử вао 
Thuần-vỉ # 4, 


Sách Gia.Định thông.chí của Trịnh.cấn.Trai nói : theo tỉnh. 
kinh, sao Khiên.ngưu có 6 tỉnh thứ, mà sao thử nhất và thứ nhỉ 
là chủ về Việt-nam. Lại nói : Nam.hà có 3 sao gợi là Nam.thủ ở 
gầu sao LÃo-nhân chủ về Việt-nam. Gia.định ở gần giới sao Ngưu 
là sao thử nhất phía nam chỗ sao nam-thú, mà nhằm vịthứ 
sao Nam. cực Iño. nhân. Khảo cứu thiên-văn .chí đời Đường về 
thuyết sơn.hà lưỡng.giới của Tăng.nhất Hành thì từ Ngũ-lĩnh trở 
về nam thuộc phân-dä sao Dyc, sao Chần, những nhà thiên-văn 
lịch.đại đều chủ theo thuyết ấy, thi Biên-hòa, Gia=định, Định.tường 
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đều ¿ phía nam Ngü-lánh đương theo phận dà sao Dực-Châần, 
duy Vỉnh.]ong, Hà.tiên, An-giang ở phía tây hướng nam ấy liền 
với khu vực Miến-điện, Vân nam và Côổ-lương-Châu đương theo 
vị.thứ sao Dư-qui Thuần.thủ. Nay nên theo sách đời Đường làm 
quyết định. 

KIẾN TRÍ DUYÊN CÁCH жож ж # 

Xưa nước Phü-nam ]& ф sau bị Chân-lạp thôntính, gọi là Thủy 
Chân-lạp, gọi là Giản-phố.trại ф 33 Ж. Đầu năm Kỷ-vị (1739) 
vua Thải.Tông Hiếu-triếtHoàng-Đế (bản triều) mệnh tưởng mở 
biên cảnh, lập đồn dinh ở Tân-mỹ. Năm mậu.dần (1758) vua Hiển. 
Tông Hiếu-Minh Hoàng-Đế lại mệnh Thống.suất chưởng-cơ Nguyễn 
hữu.Cánh kinh lược đất ấy, đặt phủ Gia.định lấy xử Sài.côn 
làm huyện Tân-bình, dựng dinh Phiên-trấn đặt chức Giám . quản 
cai.bộ ой kú-lục đề cai trị, năm Bính-thân (1776) bị Tây-sơn hầm 
lấy. Năm Đinh-dậu (1777) Thế.tồ Cao-Hoàng.Đế cử binh Long. 
Xuyên thu phục Sài-côn Năm Kỷ.hợi (1780) vua khiến tu định địa. 
đồ lập địa.giới dinh Phiên-trấn. Năm canh-tuất (1790) bắt đầu đắp 
thành Bát-quái ở trên gò cao thôn Tân.khai, tông Bình- Dương 
gọi là Gia.định-Kinh. Niên hiệu Gia.long nguyên- niên (1802) cải 
tên phủ Gia.định làm trấn Gia-định đặt Trấn quan đề thống trị 
Năm thứ 7 cải làm Gia-định thành đặt một Tôổng.-trấn, 1 Hiệp. 
tỒng.trấn và 1 Phóỏ.tông.trấn thống trị trấn Phiên-an, Biên. hòa 
Định.(ường, Vĩnh.thanh, Hà.tiên, lại kiêm lã¬h trấn Binh.thuận 
ở xa nữa, 

Dinh Phiên-an đổi làm trấn Phiên-an, quan chức cũng 
uhưng cựu đặt Trấn-thủ, Cai-bó, kú-lục. 

Huyện Tàn.Bình thăng lên làm phủ; 4 thuộc tông (Bình. 
dương, Tân.long. Thuận-an, Phước.lộc) thăng lèn làm huyện. 

Năm Minh-mệnh thứ 6 (1825) đặt phủ Lạc.hóa, năm thứ 8 cải 
chức Cai-bộ, kú-iục làm chức Hiệp-trấn, Tham - trấn. 

Năm thứ 13 chia đặt tỉnh hạt, đôi Gia.Định thành làm Phiên- 
an tỉnh-thành, đặt chức An-biên Tông-đốc thống trị 2 tinh Phiên. 
ап và Biên-Hòa. Hai tỉnh ấy mỗi tỉnh đặt 1 Bố-chính, 1 Án-sát. 


— 48 — 


Lại trích 2 huyện Thuận-an Phước.lộc đặt phủ Tân-An. 
Lấy 2 phủ Tân-bình, Тап-ап đem thuộc tỉnh Phiên-an, Phủ Lạc- 
hóa thuộc tỉnh Vinh-Long. 

Năm thứ 14 (1833) ngụy Khôi phiến biến chiếm cử tỉnh thành 
Gia.Binh. 

Năm thứ 15 (1831) mệnh danh là Nam.kỳ (gọi chung cả 6 tỉnh) 

Năm thử 16 thu phục tỉnh-thành: 


Năm thứ 17 cải đắp thành hiện kim, đổi danh là Gia.Định 
tinh; Đổi An-biên Tóng.dóc làm Định biên Tông đốc, đặt thêm 
phủ Tây.ninh, lãnh 2 huyên Tân.-ninh và Quang-hỏa. 

Năm Thiệu.Trị nguyên niên (1811) tăng thiết phủ Hòa-thạnh 
kiêm lãnh 2 huyên Tản-hỏa và Tân-thạnh. Phủ Tân-binh lại tăng 
thiết một huyện Bình-long. 


Năm Tự-đứa thứ 5 (1852) giảm phủ Hòa-thạnh đặt viên huyện 
Tân-hòa, kiêm nhiếp huyện Tàn-thạnh thuộc về phủ Tân-an thống 
hạt, còn huyện Bìnhlong qui thuộc phủ Tân.bình kiêm nhiếp, 

Vậy là tỉnh Gia-Định lãnh 3 phủ 9 huyện. 

PHỦ TÂN BÌNH ÿ + Ж 


Ở cách phía tây tỉnh.thành 3 dăm, từ đông đến tây 58 
dặm, tư nam đến bắc 177 dặm, từ phủ qua phía đông đến sông 
Bến nghé (đối ngaa với giới-hạn-huyện Nghĩa-an huyện Bình.an 
thuộc tỉnh Biên.hòa) 10 dăm dư; phia tây đến Trúc.giang, giáp 
giới huyện Cửu-an thuộc phủ Tàn-an 4§ dặm; phia nam đến sông 
Tam-kỳ giáp giới huyện Phước-lộc thuộc phủ Tân.an 46 dặm; phía 
bắc đến giới hạn huyện Tân.ninh thuôc phủ Táy.ninh 131 dặm 

Nguyên trước đất Sài.côn Chân-lạp khi đầu bản triều đặt 
huyện Tân-bình, năm Gia.long thứ 7 (1808) thăng làm phủ, đặt 2 
viên đông.phủ-thừa và tây.phú.thừa, lãnh 4 huyện: Bình.dương 
Tàn-long, Phước-lộc, Thuận ап. Năm thứ 12 bỏ chức Phủ thừa 
đặt các chức Tri huyện Năm Minh-mệnh thứ 3 (1822) đặt chức 
Tri phủ kiêm ly huyện Tân-long lấy huyện Bình-dương làm thống 
hạt, năm 14 (1833) đôi đem huyện Bình-dương làm kiêm ly huyện 


— 49 — 


Tân-long làm thống hạt, 2 huyện Phước.lộc, Thuận-an đôi thuộc 
phủ Tân.an. Năm thiệu.trị nguyên niên đặt thêm huyện Bình- 
long thống hạt về phủ. Năm Tự.đức thứ 5 (1852) giảm huyện 
Binh-long giao cho Phủ-viên thống nhiếp. 

Phủ nầy lãnh 3 huyện, 16 tổng, 288 xã thôn phường ấp. 

HUYỆN BÌNH-DƯƠNG + p Ж 

Từ đông đến tây 17 dặm, từ nam đến bác 51 dăm, từ phủ 
qua phía đông đến giới-hạn huyện Nghĩa.an và huyện Binh-Long 
tỉnh Biên hòa 10 dăm; phía tây đến giới-hạn huyện Tân.long 7 
dặm dư; phía nam đến giới hạn huyện Phước-lộc 46 dặm, phía 
bắc đến đến giới hạn huyền Bình-long 5 dặm dư, 

Bằản-Triều khi đầu đặt làm tông Bình-đdương, năm Gia-Long thứ 
7 mới thăng làm huyện..uăm thứ 12 đặt 2 Tri.huyện chia làm 
Đông-đường Tây.đường. Năm Minh.mệnh thứ 3 cải đặt lại 1 Tri. 
huyện Năm thứ 14 cải thuộc phủ nha kiêm.-lý, lãnh 6 tông, 105 
xã thôn phường ấp. 

HUYỆN TÂN-LONG ğ ож 

© phía tây-nam phủ Tàn-binh 11 đặm, đông tây cách nhau 
48 dăm, nam bắc cách nhau 38 айт, từ huyên phía đông đến 
giới-hạn huyên Bình.dương 8 dăm dư, phía tây đến giói-han 
huyên Cửu-an thuộc phú Tân-an 40 dăm dư; phía nam đến giới. 
hạn huyên Phướe-lộc 31 dặm; phía bác đến giới hạn huyện Bình. 
long 7 dặm. 

Bản.Triều khi đầu đặt làm (бад Tân-long, năm Gia - Long 
thứ 7 thăng lên làm huyện, năm thứ 12 đặt 2 Tri.Huyện у theo 
lệ huyện Bình-dương. Trong niên hiệu Minh-mệnh đổi thuộc phù- 
nha kiệm-lý. Năm thử 14 đôi huyện Bình-dương thuộc phủ kiêm. 
lý, đôi huyện Tản-long thuộc phủ thống hạt, cải đặt 1 Tri- huyện, 
lãnh 6 tông, 109 xã thôn phường ấy. 

HUYỆN BÌNH LONG + f$ Ж 


0 phia nam phủ Tân bình 28 dăm, đông tây cách nhau 
28 dặm, nam bắc cách nhau 85 dăm, phía đông đến sông Băng-bột 
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và giáp giới hạn huyện Bình-an 14 dăm dư, phia tây đến sông 
Trúc.giang, và giáp giớ-hạn huyện Cứửu-an thuộc phủ Tân-an 
14 dặm; phia nam đến 2 huyện Binh-dương và Tân.long 8 dăm; 
phía bắc đến giới-hạn huyện Tân-minh thuộc phủ Tây-Ninh 77 đặm. 

Nguyên trước là tổng Dương-hòa thuộc huyện Binh-dương, 
Bản triều niên hiệu Triệu-trị nguyên niên chia đặt làm tên 
huyện hiện nay thuộc phủ Tân-biình thống hạt. Năm Tự.đức thứ 
5 giảm viên huyện, qui thuộc viên phủ Tân. bình kiêm nhiếp, lãnh 
4 tông, 71 xà thôn, Huyèn-ly ở thôn Tân-hội, nay bỏ, 


PHỦ ТАМАМ  % JF 


Ò phía đông tỉnh 77 dăm, đông tây cách nhau 297 dăm, 
nam bắc cách nhau 157 dặm, từ phủ qua phía đông đến biên lại 
giáp giới hạn huyện Tân-long, huyện Tân-bình thuộc phủ Тап- 
bình 132 dăm ; phía tây đến giởi-hạn huyện Kiến-hưng tinh Định 
tường 165 đặm; phía nam đến giỏi-hạn huyện Kiến-hòa tỉnh Định 
tường 98 dám du; phía bắc đến giớihạn huyện Quang-hóa phủ 
Tây-ninh 59 dặm, 

Phủ nầy nguyên (тибе là đất huyện Cửa.an và Phước.lộc, 
niên hiệu Minh-mệnh thử 13 (1832) đặt them phủ nầy kiêm lý 
huyện Cửu-an, thống hạt huyện Phưởc-lộc. Tự-đức năm thứ 5 
дер phủ Hòa-thạnh, lấy huyện Tân-hoa dem về phủ nầy kiêm nhiếp 
và thống hạt huyện Tân-thạnh. Phủ nầy lãnh 4 huyện, 18 tông, 217 
ха thôi. 

HUYỆN CỬU-AN А + 4# 


Đông tây cách nhau 177 dặm, nam bắc cách nhau 157 
dặm, phía đông đến giỏihạn huyện Phước Lộc 12 айт; phía 
tây đến giớihạn huyện Kičn-hwng 165 айт, phía nam đến 
giới-hạn huyện Kiếa-hòa 98 dăm, phía bắc đến giớihạn huyện 
Quang-hỏa 59 айт. Bản-Triều lúc đầu đặt làm tông Thuận-an, 
Gia-long năm thứ 7 (1806) thăng làm huyện, năm thứ 12 (1813) 
đặt 2 Tri.huyện chiếu theo lệ huyện Binh-dương, thuộc phủ 
Tân-bình thống hạt, năm Minh-Mệnh thử 3 (1822) cải đặt một 


L S Sq 


Tri.huyện, năm thứ 13 cải thuộc về phủ-nha Tản.an kiêm |у. 
Năm thứ 18 cải tên huyện Cửu-An, nhưng cũng thuộc phủ 
kiêm.lý, lãnh 4 tông, 53 xã thôn, 


HUYỆN PHƯỚC-LỘC 5 & # 


© phía tây-nam phủ Tân.an 40 dặm, đông tày cách nhau 
104 dăm, nam bắc cách nhau 55 dặm, từ huyện qua phia đông 
дёп biên, và giáp giới huyện Phước-an tỉnh Biên-hòa 70 dăm; 
phía tây đến sông Trúc-giang, giáp giới huyện Cửu-an 34 dăm; 
phía nam đến biền 38 dặm; phía bắc đến giởi-hạn huyện 
Bình-đương và huyện Tân.long 17 dăm. Bản.Triều đầu đặt làm 
tông Phước-Lộc, Gia.Long năm thứ 7 (1808) thăng làm huyện, 
năm thứ 12 (1813) đặt hai Trihuyện chiếu theo như lệ huyện 
Bình.đương, thuộc về phủ Tân-bình thống-hạt. Năm Minh.Mệnh 
thứ 3 (1822) cải đặt1 Tri.huyện. Nămthứ 13 (1832) cải thuộc về 
phủ Tân.an thống-hạt, lãnh 6 tông, 94 xà thôn phường ấp. 


HUYỆN TÂN-HÒA # + Ж 


© phía dóng-nam phủ Тап.ап 78 dặm, đông tây cách 
nhau 50 dăm, nam bắc cách nhau 27 айт, từ huyện qua 
phia đông đến biền 12 dăm, phía tây đến giới.hạn huyện Tân-Thạnh 
38 dăm, phia nam đến giởi hạn huyển Kiến.-hòà tỉnh Định.Tường 
20 dặm, phía bắc đến giới hạn huyện Phước-lộc và huyện Tân.thạnh 
7 dăm, nguyên trước là địa-phận huyện Phước-lộc ở tỉnh-hạt nầy 
và địa-phận huyện Kiến-hòa tỉnh Định-tường, năm Minh.Mệnh thứ 
13 chia đặt tên huyện hiện kim mà thuộc tỉnh Định-tường, năm 
Thiệu.Trị nguyên-niên (1841) cải thuộc tỉnh hat Gia.định, đặt phủ 
Hoa. thanh. Năm Tự Đức thứ 5 (1862) bỏ phủ Hòa thạnh đặt tên 
huyện Tân-hòa kiêm nhiếp huyện Tân-thạnh thuộc về phủ thống 
hạt, lãnh 2 huyện, 4 tông, 35 xã thân phường. 
HUYỆN TÂN-THẠNH # R Ж 
Ở phía đông-nan: phủ Тап-Ап 130, dóng tây cách nhau 48 
dặm, nam bắc cách nhau 19 dặm, tứ huyện qua phía đông đến giới- 
bạn huyện Tàn.hòa 37 dặm, phía tây đến giới-ạn huyện Kiến-hưng 


ЖШ; уы =s: 


ünh Định-tưởng 11 dặm, phía nam đến giới hạn huyện Kiến-hòa 
tỉnh Định-Tường 14 dặm, рша bắc đến giỏi hạn huyện Cửn-An 5 dặm, 
nguyên trước là địa-phận tông Kiến-thạnh huyện Kiến-hòa tỉnh Định. 
Tường, năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) phân thiết tỉnh hạt thì thuộc 
huyện Tân-Hòa, năm Thiéu-Tri nguyên-niên (1841) chia ra đặt tên 
huyện hiện kim, cải thuộc phủ Hòa.thạnh thống-hạt, năm Tự-Đức 
thứ 5 (1852) giảm hiện huyện, đem qui thuộc huyện Tận-hòa thống- 
nhiếp, huyện hạt khi ấy có 4 tông, 32 xã thôn phường, Huyện-ly ở 
thôn Qui.bình; nay bỏ. 
PHỦ TÂY-NINH # $ J 

© phía tây tỉnh-thành 147 dăm, đông tây cách nhau 103 dăm 
nam bắc cách nhan 95 dặm, từ phủ qua phia đồng đến giới-hạn 
huyện Binh.Long phủ Tân-bình 66 dăm, phia tày đến Man.cinh 
liền theo giới-hạn huyện Kiến-hưng tỉnh Định.tường 37 dặm, phía 
nam đến giới-hạn huyện Bình-dương và huyện Cửu-An 77 dăm, 
phia bắc vượt qua núi Chênh 25 vụ, (hay Chiêng) giáp Man.cảnh 
18 dặm, nguyên trước là đạo Quang.Phong, năm Minh-Mệnh thứ 
18 (1838) mới đặt lại tên phủ nầy, kiêm lý huyện Tàn.NÑinh, thống 
hạt huyện Quang-hóa, lãnh 2 huyện, 7 tông, 56 xà thôn. 


HUYỆN TÂN-NINH # Жош 


Đông tây cách nhau 103 dặm, nam bắc cách nhau 42 dặm, từ 
huyện.ly qua phía đông đến giởi.-hạn huyện Bình-long 66 dăm, phía 
tây đến Man.Cảnh giáp giới-hạn huyện Kiến-hung tinh Định.Tường 
37 dặm, phia nam đến giới.hạn huyện Quang.hóa huyện Bìph.Long 
24 dặm, phia bắc vượt qua nủi Chinh giáp Man-cảnh 18 dặm, Ват. 
Triều khi đầu trung hưng đặt đạo Quang-Phong ở của sông Xỉ-Khê, 
Minh-Mệnh năm thử 17 cải đặt huyện nầy thuộc phủ Tây.Ninh 
kiêm.lý, lãnh 2 tông, 24 xà thôn, 

HUYỆN QUANG-HÓA. Ж, 4L Ж 

Ở phía tây.bắc phủ-thành Tây-Ninh 29 dặm, đông lây cách 
nhau 84 dặm, nam bắc cách nhau 70 dặm, từ huyệun-ly qua đông 
dën huyện Tân-Ninh 55 dăm, phía tây đến giỏi-hạn huyện Kiến. 
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hưng tỉnh Định-tường 29 dặm, phỉa nam đến giởi-hạn huyện Тап- 
ninh 37 dăm, phía bắc đến giới.hạn Tân.ninh 33 däm, khi đầu Bản. 
Triều đặt đạo Quang-Phong ở địa-phận thôn Cầm.giang, năm Minh- 
Mệnh thứ 5 (1824) đắp bảo gọi là bảo Quang.Hóa, năm thứ 17 (1836) 
giảm bỏ đạo, đặt lại tên huyện nầy, thuộc phủ Tây.Ninh thống hạt, 
lãnh 4 tông, 32 xà thôn. 

HÌNH-THỂ ж # 

Đông-nam giáp biển, tây.bắc dựa núi 3 mặt đều có 
sông lớn vịnh to, một mặt có đường bộ thẳng đến Man.cảnh, 
núi có danh.tiểng là núi Linh.Sơn và núi Lắp. Vò ж + ш 
sông lớn là sông Bến-Ngùé và sông Cửu.An, nói về nơi trọng- 
hiềm ха-хӧі thì có phủ Tây -ninh phủ Quang.hỏa ngăn ở 
sau, các cửa Cần.giờ, Đồng- ninh, Lôi-liệp (hay lap) сап ở 
trước, gần thì có các đồn hữu-bình, Tả.định, РЬа-Мӱ, Tam- 
kỳ ngăn giữ đường thủy, có các huyện Ba-phong, Bình.-lý, Thăng- 
pình сап ngự đường lục, ở trong có khe ngòi quanh lộn bơi 
thuyền không nhận được đâu là bờ bến, rừng hố tung-hoành, 
đi bộ át phải lầm lộn đường mòn, không những vậy thôi,„đồng 
ruộng minh.móng có nhiều ngả trể, cảng khe vụn-vặt không tiện 
lưu.thông, và lại liên-tiếp với Tả.kỳ (Trung.Việ, mà hùng thị 
trong 6 cổi (6 tỉnh), trấn phục đảo.di (1) mà khống-chể được Hộc 
Lao (?), xe thuyền hội.hợp, tài-vật sinh nhiều, nhân-dân đủ 
cậy, địa.thế đủ nương, binh giáp kiên nhuệ lấy ở nơi đây, 
cá muối lúa gạo sản xuất ở nơi dày, thật là một khu vực 
kin đáo trong nước mà lại là một bình . phong hùng hậu của 
Nam-kỳ vậy. 

KHÍHẬU & 4 

Hằng năm khi trời thường nóng ấm, không lạnh lắm. 
Tháng 4 tháng 5 về sau có trận mưa, quá mưa khỉ trưa 
đến chiều lạnh, hoặc đêm mưa sáng tạnh không có mưa 
dầm, Mùa hạ nhiều giỏ nam, thu đông không có nạn giỏ bão, tháng 
10 sau tiết tiêu-tuyết rồi thì КЫ trời trong sạch hơi có khí lánh, tháng 11 


(1) Dân tộc ở các do, 


về sau thường tạnh hửng, hoặc có mưa nhỏ không hại đến lúa 
chín, người thô-trước thường lấy quầng trăng chiêm nghiệm nắng 
mưa, quầng trăng lớn thì nắng, quầng trăng nhỏ thì mưa, xem thế 
thường có hiệu nghiệm, Mùa nông; ruộng cao tháng 4 gieo mạ, tháng 
6 cấy, tháng 8,9 gặt, ruộng thấp tháng 5 gieo mạ, tháng 7,8 cấy, 
tháng 11,12 gặt, đại khái mỗi năm chỉ có mật mùa mà thôi, Đất thưa 
bốc khí nóng nèẻn nhiều thấn КЫ, chỗ cao ráo được khíi.dương phát 
tiết, còn chỗ nê-ninh bị khi âm thấp huân-chưng hỗn-loạn cho nên 
nhiều người đau bịnh phong-thấp. 


PHONG-TỤC A te 


Tục chuộng kbi-tičt, khinh tài trọng nghĩa, зї-рһц ham đọc 
sách cốt yếu cầu cho hiểu rổ nghĩa lý mà lại vụng nghề văn từ, 
nông.phu siêug năng khi khởi công gieo cấy, sau lại it hay bón хобї 
gì, cử đề tùy theo thiên thời đặng mất mà thói, Bách công kỹ nghệ 
thô sơ, những đồ dùng tuy vụng mà bền chắc, hay dùng đồ ngoại hóa, 
Nhà đại thương đều là ngoại quốc đến, người bản xứ chỉ buôn bán 
nhỏ mon đem chỗ nhiều đến chỗ it kiếm lợi đủ nhật dụng mà thôi. 
Đất có nhiều sông ngòi nên có nhiều người biết bơi. Người tụ ở đủ 
са tứ phương, mỗi nhà đều có tục lệ. Dân ở thôn.dã thì chất-phác, 
dân ở thị-thành thì du-đẩng. Tang chế hôn nhân, có người tuân 
theo lễ chế, mà cũng có người bắt chước làm theo Phật pháp. Còn 
như lễ tống.lạp, nguyèn.đán, doan-dương, tế tr tô tiên, cho đến tiệc 
mừng sinh-nhật, ngày thưởng giai.tiết đại khái các tỉnh Nam kỳ 
cũng giống nhau cả. 

THÀNH TRÌ ж у, 

Thành tỉnh GiaĐinh chu vi 429 trượng, cao 10 trượng 
З йс, hào rộng 11 trượng 4 thước, sâu 7 thước, có 4 cửa 
ở địa phận thôn Nghĩa.hòa huyện Bình.dương. Năm Minh-Mệnh 
thử 17 (1836) xây đá. Nguyên khi đầu đồa binh ở đởịaphận 
thôn Tân-mŸ, sau đời qua chợ Điều-khiên xỏm Tânthuận. Năm 
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Gia-long thứ 10 (1811) dời trở về nền cü đồn-binh. Năm 15 lại 
dời qua địa phận thôn Mỹ.-hòa. Năm Minh.mạng thứ 13 (1832) 
chia đặt tỉnh-hạt bèn bỏ tỉnh.ly, lấy tỉnh-thành Gia-Định làm 
tỉnh-thành Рһіёп-Ап, nắm thứ 14 ngụy Khôi phiến loạn, bó thành 
ấy, năm thứ 17 (1836) dời đắp qua góc đông-bắc thành cü tức 
là tỉnh-thành hiện nay. 


TÂN-BÌNH PHỦ -TRỊ # + Jf % 


Chu vi 57 trượng, rào cây, ở địa.phận thôn Mỹ-đồng huyện 
Bình-dương kiêm lý, Năm Gia-Long thứ 12 (1813) nguyên là huyện 
trị Bình-dương ở địa-phận thôn Tân-thái, năm Minh-mệnh thứ 3 
(1823) đặt chức Tri.phủ kiêm lý huyện trị Tân long ở địa.phận 
thôn Phước tú, Năm thứ 14 cải lại kiêm lý huyện Bình.dương 
dời đến chỗ hiện nay, 

TÂN-LONG HUYỆN-TRỊ 3 FF Ж 3 

Chu vi 58 trượng, rào cây, ở địa.phận Шоп Tân.nhuận, 
năm Gia-Long thứ 12 nguyên ở địa-phận thôn Phước-tú, năm 
Minh.mệnh thứ 18 dòi qua chỗ hiệu nay, 

TÂN-AN PHỦ-TRỊ ## & # % 

Chu vi 58 trượng, rào cây, ở địa phận thôn Bình.Khuề 
huyện Cửu-An (kiêm lý), năm Gia-Long thứ 12 đầu đặt huyện-trị 
năm Minh-mệnh thứ 13 cải đặt phů-tri, 


PHƯỚC-LỘC HUYỆN TRỊ 45 ж Ж š 
Chu vi 45 trượng, rào cây, ở địa phận thôn Trường-Bình 
trong huyện-hạt, kiến.thiết năm Gia-Long thứ 12 (1813). 
TÂN-HÒA HUYỆN ТЕ # 4z # #4 
Chu vi 55 trượng 6 thước, rào cây, ở địa-phận hôn Thuận-Mỹ 


trong huyện hạt, năm Міпћ-МепЬ thứ 13 đặt huyện.trị ở địa-phận thôn 


—— E 


Bình-Thái. Năm Thiệu-Trị nguyên-niên cải làm phủ-trị Hòa-Thạnh 
dòi đến chó hiện nay, năm Tự-Đức thứ 5 bỏ phủ đôi làm huyện-trị. 


TÂY-NIN4 PHỦTHÀNH 5 Š Jf 3z 


Chu vi 188 trượng 8 thước 4 tấc, cao 7 thước, hào rộng 4 
trượng, sâu 5 thước, có 3 cửa, ở địa-phận thôn Khương Ninh, 
huyện Tàn-Ninh, năm Minh-Mệnh 17 (7836) mới đặt phủ hạt, năm 
thứ 19 (1838) xây đắp phủ-thành, 

QUANG-HÓA HUYỆN-THÀNH #, 4 Ж ¿ë 

Chu vi 147 trượng 7 thước 4 tác, cao 7 thước: hào rộng 1 
trượng, sâu 5 thước, có 3 cửa, ở địa.phận thôn Long-Giang, năm 
Minh-Mệnh thứ 5 (1824) nguyên đắp bảo Quang-Hóa ở địa phận 
thôn Cầm-Giang, năm thử 17 cải làm huyện-thành, năm Thiệu-Trị 
thử 3 (1843) đắp bảo Định-Liêu: năm Tự-Đức thứ 3 (1850) lại lấy 
bảo Định-Iiêu làm huyện.thành mà nơi Quang:hóa lại đặt ìàm 
bảo như cü. 


THÍỈ-TRƯỜNG (trưởng thi) 3, 1š 
Chu vi 193 trượng 6 thước, cao 4 thước 5 tấc, ở địa-phận thôn 
Hòa-nghřa phia tây tỉnh.thành cất và xây gạch năm Tự- Đức 
nguyên niên (76/8), 


HỌC.HIỆU Ф R 


_Tỉnh-học Gia-định ở địa-phận thôn Phú-m$ phia đông tinh- 
thành. Năm Gia.Long thứ 4 (1805) cất ở рша hữu ngoài tỉnh. 
thành cũ, năm 14 (1705) dòi qua lân Tân~thuận, năm Minh.mệnh 
thử 5 dòi đến chỗ hiện nay, 

PHỦ-HỌC TÂNBÌNH ў + ЖЯ # 
© dịaphận thôn Mỹ-hội phía tây phủ-trị cất năm Minh- 
mạng thứ 17 (1836). 
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PHỦHỌC ТАМАМ # & J # 
Ở địaphận thôn Binh-Khuë phía tây phü.tri, cất năm 
Thiện-Trị thứ 6 (1846) 
TÂN-HÒA HUYỆN HỌC # 4 # # 
О dia-phån thôn Thuận-an phía bắc huyện-trị năm Thiệu- 
Trị nguyên.niên cất làm phủ-học Hòa-thạnh, năm Tự-Đức thứ 5 
bó phủ đôi làm huyện.-học. 
HUYỆN-HỌC PHƯỚCLỘC % 7 Ж # 
Ở thôn Trường-bình phia đông huyện.trị, cất năm Thiệu-Trị 
nguyên.niên, (1841) 


HỘ.KHẦU > v 


Niên hiệu Gia .Long ngạch hộ-đỉnh 28.200 người, паў 
được 32.826 người. 


ĐIỀN.PHÚ v z3 


Ruộng đất 175063 mẫu, trưng thuế lúa 167,350 hộc, thuế 
tiền 112.027 quan, bạc 5.789 lượng. 


SƠN XUYÊN ш l 
LinhSơn $£ vụ 


Ó phía tây.bắc huyện Tàn-ninh 20 dặm, hình .núi cao 
ngất làm trấn.sơn cho tỉnh.hạt, tây-nam giáp ranh giới Cao-Man, 
lưng núi có chùa đá, ít người đi đến. Sách Gia-Định thông-chi 
chép: núi Bà Đinh + д đả mọc lôm chởm, cây cối xanh гат, 
nước ngọt đất tốt, trên có chùa Linh.Sơn, dưới có hồ nước, 
rừng khe u ảo bao la, cảnh-trí nhàn-nhã, có thôn-lạc người đồng 
và người mọi ở, nhan-dân nhờ lợi trong núi, có đồ kim-thạch 
cồ-khi người ta đôi khi lượm được, tương-truyền ở trong hồ có 
người thấy cái chiêng vàng cũng như việc Tứ.tân phù khánh 
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giang-thủy đắc chung (1) nhưng gần lại không thấy nữa ; đêm nào 
trời trong tạnh thấy thuyền rồng bơi lượn hát múa du dương 
lại có con rùa vàng khi nôi khi lặn dài một trượng dư, đó là 
linh-khi chung-tụ không phải là việc quái đản. Мі nầy có một 
lên nữa là núi Điện bà.sơn Æ ж ш. Хат Tự-Đức thứ 3 dài 
tên là Linhsơn có đăng vào tự-điền. (2) 


NÚI LẮP-VÒ 3 3ƒ ш 
Ở phia tây-bắc huyện Тап.Хіпһ 60 dăm và ở phía bắc Ninh- 
sơn. Núi có 3, 4 ngọn liền nhau không cao lắm mà cây.cối xanh 
tốt, có thứ cây đầu nhân dân tu-nguóong được, phía bắc giáp 
tỉnh Biên~hòa. 
RỪNG QUANG-HÓA Ж, 4 Ж 
ô phía tây huyện Quang-hóa, Gia.Định thông-chỉ chép : gò 
đống trùng điệp, rừng cây liên tiếp, cây gỗ cao lớn sum sê vài 
trăm dặm, thợ làm gỗ cất lều trại ở đề đốn cây gỗ, và lấy dầu 
mãnh-hỏa (3) dầu cảm.lãm (4) hai thứ mây thiết.đằng và thủy. 
đẳng, cùng săn bắn thú rừng có lợi rất nhiều. 
PHÙ LÂU VIÊN (VUÒN ТКАЏ) X £ H 
Gia-Định thông-chỉ chép : Vườn nầy cách phía tây tỉnh 52 
dặm rưỡi, chỗ ở hiểm yếu phải до đường hồng đạo Quang-uy 
mới thông đến đường lớn, chỗ ấy khi trước có 18 thôn dàn cưtrù 


1 ~ Tứ tán phù khánh я Ж % Æ nghĩa là cài khánh 
đá nội ở bến Tứ. (Vủ-cống kinh Thơ) 

— Giang.thủy đắc chung ж Ж £ 4 nghĩa là được 
chuông trong sông. Điền nầy chưa tìm ra ở đâu. 

2 — Tự điền là điền lễ tế tự sơn xuyên của nhà vua. 

3— Dầu mänh-hỏa tức là dầu гаі, 

4 — Dầu cảm-lầm tức là dầu trám. 
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mật, có chợ lớn nhóm hộp, nhân dân làm ăn có thường-sản, 
nhiều vườn trầu, thường gánh trầu đi một tớp 3, 4 mươi người 
xuống bán ở Sài.côn, Вёп.пдһё. Nơi ấy nhiều rừng rậm, mãnh. 
hồ thường bắt người; nên tục có câu «dữ như cop vườn trầu ›, 


KHÔNG-'ƯỚC NGUYÊN (GÓ CÔNG) iL Ж  # 


О phía nam huyện Tân.thạnh, ruộng vườn béo tốt, lúa gạo 
dư nhiều, có gò Tre +f 6, gò bầu # £, gò Trâm 3$ “£, 
gò Cang # & thật là hiểm yếu, năm Đioh-Vị (1787) khi đầu 
trunghưng Hoài.quốc.Công Vü-tinh cứ địa-lọi chỗ ấy mộ binh 
xướng khởi nghĩa.kỳ bàng chống đánh Tây-sơn. làm tiên-thanh 
cho nền trung-hưng bản-triều ; dân ở nơi ấy nhiều người trung- 
nghĩa mà địa.thế cũng là một chỗ dụng võ. Nguyên trước thuộc 
địa.hạt huyện Kiến.hòa tỉnh Định.Tường, năm Thiệu.Trị nguyên. 
niên chia về tỉnh hạt Gia-Định, 


NGƯU-CHỬ HÀ (sông Bếnnghé) + ж 3 


Ở phia bắc huyện Bình.đương 5 dặm, có tên nữa là sông 
Tân-bình, phát nguyên ở Thác lớn Bương đầm #§ 2 (Q) chảy 
xuống thủ.sở Tầm-phong £ ¿4 đến sông Băng-bột, sông Binh- 
đồng thông đến bến đỏ trước tỉnh rồi chuyển qua hưởng bắc 
chảy xuống hưởng dòng đến cửa Tam-giang Nhà Bè hiệp với 
sông Phước.bình, đài 142 dặm rồi chảy vào bièn Cần-giờ. Sông 
nầy có nhiều chỉlưu, chỉ tây-nam chảy trong tinh-giói nầy, chỉ 
đông bắc chảy qua tỉnh.giới Biên hòa. Sông rộng lại sâu, ghe 
thuyền tàu bè của bản-quốc cùng ngoại-quốc đến đậu liên tiếp 
đông đảo làm thành chỗ đô.hội lớn nhất, 


Tục truyền sông nầy khi trước nhiều cá sấu đuổi nhau kêu 
rống như tiếng trâu rống, cho nên gọi tên như thế. Khi đầu 
trung.hưng năm Miậu-thân (1788) thâu phục Gia-dịnh, sông nầy 
nước trong, đến năm Gia-Long thứ 16 (1817) nước lại đục, Năm 


— 60 — 


Minh-Mệnh thứ 2 (1821) và năm thứ 6 (1825) nước sông có 2lần trong, 
người ta cho là cải điềm thái-bình vậy. Năm thử 19 (1838) đúc 9 cài 
đỉnh có đúc tượng hình sông này vào Cao-đỉnh (1), năm Tự-Đức thứ 
3 liệt vào tự-điền, 
SÔNG BÌNH-TRỊ + ;# x 

1 phía bắc huyện huyện Bình-dương 6 đặm, từ sông Bến-Nghẻ 
chảy đến sau tỉnh qua cầu ngang rồi chảy ngược giòng 4 dặm đến 
cầu Cao-man, chấy qua tây-bắc 2 dăm đến cầu Chợ - Chiều, срау 
quanh về hướng dòng 4 däm đến cầu Phú-Nhuận, 6 dăm đến cầu 
Huệ-Kiều là chỗ cùng nguyên tục gọi là Hậu-giang. Năm Mậu-thân lúc 
đầu Trung-hưng có Đại-giá từ Tam-phụ đến đóng Hàu-giang tức là 
sóng пау. 

SÔNG BÌNH DƯƠNG + рр is 

Ó phía Bic huyện Bình-đương 1 dăm, là chỉlưu của sông 
lến-nghé, giòng sông chấy ngang nước chảy mạnh, ghe thuyền đi, 
thông các bến, theo giòng nước lèn mà đi về phía nam, theo dòng 
nước ròng mà đi về рша bắc; qua lại khòng dứt, giang giới đến 
sông Tiêu-phong vào Sài-gòn rồi hiệp lưu với sông An-thông. 

SÔNG BẠL-PHONG д Ф iz 

Ở рша đông huyện Bình-Dương 6 dăm, dòng sông khuất 
khúe, bèn bò sông nhiều сау thủy-liểu, cày lan о-и, và rau thüy-vi 
chảy xuống hướng đông 4 đặm rưỡi chia làm hai chỉ, một chi chảy 
về hướng nam 4 dăm rưởi hiệp với sông Tiểu-phong. Một chỉ chảy 
về đòng-bắc 1 dăm đến song Phỏ-giang, lại chảy 5 dăm uốn quanh 
phía bắc đến song Bắc-vi vào sông Phuóc-binh. 


SÔNG TIỂUPHONG p Ф jz 


O phía nam huyện ñình-đương 8 dăm gối đầu với Sòng An. 
thong và sông Bình-ưdơng chảy qua phía bắc vào sông Đại.phong. 


SÔNG AN-THÔNG жод хх 


О phía tày - nam huyện Bình-dương 9 dăm, tục gọi là đường 


(I) — Cao -đỉah là cái đỉnh để trước miču Thái.Tà Cao.Hoàng- 


Đế ở Thế пий. 
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sông củ Sài-gòn, từ cầu Thị-Thông qua Sàigon đến sóng Lao 
xa xôi hẹp nhỏ khuất khúc khô cạn, năm Gia-Long thứ 18 (1819) 
mùa xuân Vua hạ chiếu cho Phó Tông.trấn thành Gia.Địng là 
Hoàng Công Ly giám đốc dàn phu 11460 người khởi đào từ cầu Thị. 
Thông thẳng đến sông Mä-trường (ruột ngựa) 1064 trượng, bề ngang 
7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, hai bên để đất khong đều 1 trượng, 
khởi công từ tháng giêng đến Шапо 4 đào xong. Vua mệnh danh 
là An-thông-hà, được sâu rộng tiện lợi cho thuyên bè qua lại 10 
dặm. Cứ theo nước lên nước ròng ngày đêm đi liên tiếp, làm một 
chỗ thông thương đỏ hội thuận lợi cho nhân dân, 
SÔNG MÃ TRƯỜNG (RUỘT NGỰA)  Jÿ jz 


Ó phía nam huyện Tân-long 2 đặm, nguyên xưa từ cửa sông 
Sa-giang về phía bắc đến lò ngói А # như một đường nước đọng 
móng trâu, ghe thuyền đi không thông, mùa thu năm Mậu-thìn thứ 
7 (1748) đời vua Due-Tông bản-triều, Đốc-chiến Nguyễn-cửu-Đàm 
nhân sau khi đi bình Cao-Man về đào làm kinh-cừ thẳng như ruột- 
ngựa, nên gọi tên như thế, nhưng đào còn hẹp cạn nên ghe đi đến 
đó phải tạm đình đợi nước lên mới qua, sau đào mở rộng thêm qua 


lại tiện lợi. 
SA GIANG у js 


О phía nam huyện Tàn-long 14 dặm, thượng-lưu sông Tàn- 
long vậy, nước sông chảy qua nam rồi chuyền xuống đông 29 dặm 
đến sông Phước-lộc, lại 61 dặm chẩy vào các đường muong rãnh 
ruộng mương ở bèn cửa biên Lòi-lap. 

SÔNG TÂN -LONG 34 оз 

б phía nam huyện-trị Tàn-long 13 dăm, cháy qua tày-nam 
5 dặm đến chợ Bình-an, tục gọi sông Tứ-kỳ (ng tư) спау 12 dăm 
rưởi nữa đến chợ Dung 4 + tục gọi song Ba-khảm, chay 11 айт 
nữa đến cửa sông Trúc-giang, lại chảy 8 айт nhập vào sông Cửu- 


an, ` К 
SÔNG CUU-AN А + it 


О phía nam huyện-trị Cửu- an 8 dăm, có lên nửa gọi sông 


Phiếu-giang # i2, sóng rộng nửa dăm, вап 1 trượng 5 thước. Phát 
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nguyên từ sông Quang-hỏa chảy về hướng đông-nam 93 дй, đối 
ngang của sông Tân-long, lại chảy qua đông.nam 42 dặm nhập vào 
sông Xá-hương. ñ 

SÔNG SONG-MA ®@ Ж; 

О phía nam huyện Cửu-an 22 đặm, có tên nữa gọi sông Tinh- 
trinh ‡†ÿ Я là hạ.lưu của sông Cửu-an, tương truyền xưa có người 
con gái nhà giầu tuôi vừa càp-kë, ải mộ một cậu học-sinh là 
Nguyễn-vi-Nhân, nhưng vì hô then nên không tw ước cùng nhau, 
còn cậu học-sinh vì nhà nghèo chẳng giám mượn mai-mối đến nói 
việc hôn nhân, nàng tương tư uất һап mà chết, cha mẹ cô thương 
tiếc không đem chôn ngay mới cất cái lều ở sau vườn làm nơi quàn 
сц (chỗ dë quan tài). Cậu học sinh nghe cô chết bèn đến thắt-cỗ 
chết ở bên, nhân dó người ta quàn cả lại một chỗ, âm-khí kết tụ 
lâu thành ma qui. Sau cha mẹ cô cũng đều mất, nên không ai chôn 
cất, cây cối mọc dày thành gò râm, quỉ-khí lại thanh hành, dân 
chúng đều khó, nên gọi là chỗ Song-ma, đề tránh nạn ấy, sau Tây- 
sơn đến đốt phá lều ấy mới dứt hết tai quải, 

SÔNG CHÂUPHÊ Ж k ¿> 


Ó phía tây huyện Cửu-an 11 dim, „phía bắc bờ sông 
Bảo-định, khi xưa thuộc đất Cao-Man, năm Ất.đậu thứ 15 (1765) 
Vua Duệ-Tông bắn-triều mệnh Thống-suất Nguyễn-Cửu-Vân chiêu- 
phủ Сао-Мап, bèn khần ruộng ở bên sông Cù-úe để thủ xướng cho 
quản dàn làm theo. Sau соп ong Уап là Cửu-Triêm xin ăn biệt sở 
ruộng ấy. vua châu-phê (1) y cho. nën gọi là ruộng Châu-phê; mà 
người ta cũng gọi sông ấy là sông Châu-phê. 

SÔNG XÁ.HƯƠNG Ç+ # ¿= 

ó phía nam sóng Cuu-an 34 dặm, là hạ-lưu sông Hưng-hòa, 
khi sông Mẩ-frường và sông Cù-Úc chưa dào ghe đi phải do sông 
Bình-dương vào sông Đại-thuyền xuống hạ-khâu sông Sa-giang qua 
sông Phước.lộc lên sông Xá-hương qua sông Ky-my vào sông lớn 
Mỹ-Tho. Xưa Cao-Man có nội-nạn, quan bình đến cứu viện, ông Маі. 
Công-Hương làm Xá.tư-sai ở Phiên-trấn chuyên vận binh lương đến, 


(1) Châu phê : đời Quân-chủ mua Phê phú việc gì bằng mực đồ, 
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nơi ấy bị Cao-Man cẳn-triệt, ông Hương đục cho thuyền chim rồi 

nhảy xuống sông tự tử, Cao-Man không lấy được vật chỉ cả, sau 

loạn yên, tâu việc ấy lên, Triều-nghị khen thưởng phong ông làm 

Tủ-Nghĩa-Thần, lập đền thờ ở chỗ ấy, nên gọi sông Xá-hương. 
SÔNG ВАТ- ТАМ „ Ф m 


© phía nam huyện Cửu-an 44 dặm cách Пһа-Еһйп sóng Tàn- 
Jong 1 dăm, sông сһау khuất khúc dài đặc qua hướng nam 9 dăm 
đến cửa sông Thủ-huấn, lại chảy 5 dám mới đến thủy-giới Tam- 
Ky, lại chẩy 7 dặm đến cầu ngang Xä-hưng, lại chảy 1 dăm qua ngã 
ba sông Cai-tài tiều-giang, lại chảy 1 dăm đến cầu Cai-tài, lại chảy 
7 dặm mới vào sông lớn Hưng-hòa. Đường thủy.đạo nầy rất gian 
hiềm nên người ta thường đi theo đường song Tà củ # #. 


SÔNG LỢI-TẾ 4] ;3 jz 
Tên cũ là Tà-cú, ở phía tây sông huyện Cửu-An, đường sóng 
quanh co ghe thuyền qua lại chậm chap khó di, năm Minh-Mệnh 
thứ 10 (1829) phát dàn Định-Tường, Phiên-an 16000 người đào từ 
cửa sóng Thủ-đoàn đến Gò-Liễu thôn Bình-ảnh dài 1220 trượng, 
rộng 9 trượng, зап 1 trượng, đào xong Vua đặt cho tên này, 


KINH TẤT-KIỀU $ & ;š 

O phía bắc huyện Bình-dương, từ phía tây-bắc sóng Bình-trị 
ngược giòng chảy qua quan-lộ Tất-Kiều, chuyên về phia bắc 8 dặm 
chảy vào sông Bình-đồng. 

SÔNG QUANG-HÓA Ж, 4L і 

O phia nam Huyện-trị Quang-hóa 1 dăm, thượng-lưu sông Ciu- 
an. Từ huyện-trị để phía tây 24dặm rưỡi đến XỈ-Khê, lại 91 dặm đến 
Thủ—sở Quang-phong tiếp địa-giởi Cao-Man, lúc Cao-Man đi cống-sử 
phải kinh qua con đường ngang đẻ theo rừng núi lèn bờ sóng. Trên 
núi nước chia làm 2 chỉ, chị bắc tục gọi là Cái-bát в ж chảy về 
phia bắc hơn trăm dặm thì cùng, chỉ tây tục gọi là Cái-gậy 5 ‡‡, chảy 
về phía tây hơn 150 đặm thì cùng đều thuộc đất rừng Quang-hóa 
liêntiếp quản thông. 
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СНАМ LÃO-NHÔNG + #4 :‡ 

Ó phía tây huyện Bình-dương, chằm rộng 8 dặm, sâu 4, 5 
thước, từ bến tầu chuyền hưởng nam rồi qua hưởng đông đến cầu 
Tham-lương (quan-lộ) chảy về phía bắc đến chằm Nhu-nê chảy ra 
sông Hương-giang vào thượng-lưu sòng Bến-nghẻ. 

BẾN TẦM-LONG £ 4 ‡ 

Ó phia tày huyện Cửu-An, nguyên trước đất Cao-Man, tục 
Cao-Man gọi tiếng « qua sòng » là « tầm.long », nay cũng 
nhân theo, ở đầu sông có đường người Cao-Man khi đi cổng voi 
phải do đường ấy, chồ ấy nhiều Man-thuộc và Нап дап ở chung 
lộn khai khần rừng rú đền thành đất trồng dâu, gai сӣ, 

XÍ KH £ ;# 


Ó phía bắc huyện Quang-hỏa, nguồn ra từ Ky-trạch sông 
Linh-giang, chảy qua hưởng đông đến thủ-sở Thuận-thành, lại 
chảy về hưởng bắc 61 айт vào sông Quang-hóa, 

ĐÀ ¿+ (Nhánh sông) 

Thủy lợi ở tỉnh hat có 11 sở: Đà Sa-ngu у &, đà Dầ-thự 
ў $, đà Long #, đà Trúctân ф Ф, đà Quiphu # £, đà 
Quitrúc # 2#, đà Tầm-xích Ж А, đà Khiênngưu Ф +, đà 
Trungsơn Ф vụ, đà Don-trung # Ф, đà Hương hác Ф Ж. 


TẦU # (Chăm to lön) 


Từ Nhà-bè Tam-giang đến Cần-giờ, Đồng ninh, Lòi-lạp trông 
thấy minh mông khòng bờ bến, trong ấy có củi сау cá tôm hải 
vật rất nhiều. 

ОМО AN BIỀM #% 1£ Ж 

Ó bờ sông địa-phận thòn An-điềm huyện Bình-dương đột 
khởi một đồi đất chỉ vừa một cái bọng giếng mà thỏi, bốn phía 
nước song bao уйу đều duc và mặn, duy trong giếng nước ngọt 
tràn lèn, phàm nhàn gia xa gần và ghe thuyền qua lại cùng 
những thuyền múc chở đem bản các nơi đều тїс ở giếng näy, 


зб 8 


chưa khi nào khô cạn, vi mạch nước ở sáu ra đến, nên mới 
được thường thanh như vậy. Có một tên nữa gọilà Tấn.tỉnh + #. 


DANH TÍNH £ # 

Ó bắc-ngạn sông Bình.dương dia phận thôn Tán-An, nước 

rất ngọt tốt. 
NHUẬN TÍNH 29 ? 

Ó dia-phàn thôn Tân-phú huyện Tàn.long nước trong ngọt, 

ghe thuyền xa gần đến тас không hèt. 
NGŨ CÔNG-THAN Z. 2 № (NĂM THÁC) 

ó sóng Lóc-An địa-phận huyện Tân-Ninh có 5 сай thác : Tà- 
Ма, Tà-Mòn, Tà-Nông (?), Tà-Việt, Tà Khuông # 5, Ф P $ R 
$ %, Ф Е. 


CÔTÍCH + # 
GIA-BỊNH PHẾ THÀNH 2 жой ? 


Ở trên gò cao thôn Tàn-Khai địa-phận huyện Bình.dương:' 
Mùa xuân năm Canh.tuất thử 13 bản-triều, Thê-Tô Cao.Hoàng-Đế 
(1790) xây dựng thành bát-quái như hình bóng sen, mở 8cửa, phía 
nam cửa :Càn Nguyên # я, ‚Гу Minh # 3⁄. 

phia bắc cửa : Кһор hậu # 4, Khẩm hiểm } Ж. 

phía đòng cửa : Chấn hanh Ж F, Cấn chỉ É. k. 

phia tây cửa : Тӧр thuận £ дй, Đoài duyệt 3 tì. Ngang 
dọc có 8 đường, đông qua tày 130 trượng 2 thước, nam bắc cũng 
vậy. Cao 1 trượng ở thước, có ba Бас, chân dày 7 trượng 5 thước, 
tọa về cung Сап (Kiều) hướng về cũng Tốn. 

Trong thành trước phía tả-tiền đựng Thái-miếu, giữa có dinh 
hành-tại phia tả kho trừ tích, phía hữuchế-tạo-cuộc, trại lính 
bố liệt chung quanh dé quàn túc-vệ ở, trước sân có trụ cờ ba từng, 
cao 12 trượng 5 thước, trèn có Vọng-đầu bảt-giác-tọa, ở bên treo 
thang giây, trên đầu có quân thủ-vọng ngồi gắc, có việc gì quan ngại 
thì ban ngày treo cờ hiệu, ban đêm treo đèn hiệu, quân đội trông 
theo đó đề tuân theo điều khiển. 
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Hào rộng 10 trượng 5 thước, sâu 14 thước, có xây điểu-kiều. 
ngoài kiều có đắp thạch-trại, chu-vi 794 trượng. 

Năm Tân dậu thử 22 (1801) đại binh thu phục đô.thành 
Phú - Xuân. Đầu niẻn-hiệu Gia-Long triệt hạ Thái-miếu trong 
thành, chở cây gỗ về kinh, còn thành nầy để làm cự-trấn 
ở Nam-trung. Năm Qui-dåu (1813) mệnh Tôổng-trấn Nguyễn. 
văn Nhân, Hiệp.tồng-trấn Trịnh-hoài.Đức cất Vọng-cung ở giữa 
sản trong thành, sau đến tiến hành cung, tả hữu dựng lầu bát- 
giác để chuòng trống, ở sau làm cóng-thu Tông-trấn, lại ở 3 cửa 
Càn-nguyên, Ly-minh, Tön-thuận xây cất quân-sương (trại quân) lợp 
ngói sơn đỏ có vẻ tráng lệ nghiêm chỉnh, tu sửa viên-tường, vọng 
lầu, điếu-kiều ở 4 cửa Сап, Ly, Chấn, Tốn xây lại bằng đả ong, 
trước trại cửa Ly-minh dựng thân minh-iình # нд 3# 

Trong niên-hiệu Minh-Mlệnh trùng tu, đôi tên 8 ста: phia 
nam là cửa Gia Định và cửa Рһіёп-Ап, phía bắc là cửa Củng-Thần 
và cửa Vọng-Khuyết, phia dòng là cửa Phục Viễn và cửa Hoài lai, 
phía tây là cửa Tịnh-biên và cửa Tuyên.hỏa( фа £ Ж Ж Ж; 
k n b & Ÿ Mim = & ki = е Đa ж +). Lê 
Văn Duyệt làm Thống-lỉnh nhàn thành cũ xây thêm 1 thước 5 tấc 
bằng gạch, năm Minh-Mệnh thứ 13 đồi làm tỉnh-thành Phiên- 
Trấn, năm thứ 14 (1833) nghịchcừ Lë văn Khỏi phiến biến 
chiếm thành, năm thứ 16 thu phục bèn dời làm chỗ khác, 
đôi làm tỉnh-ly, bỏ thành cũ. 


BÁN вісн CÓ LŨY yg + # 


О địa giới 2 huyện Bìnhdương và Tản-long, dài 866 
trượng, hình như nửa tấm vách. Lại có lũy đất dài 1323 
trượng, Tiên.triều Đốc.chiến là Nguyễn cửu.Đàm đắp, nền cũ 
пау còn’ 

BÌNH- LÝ CÓ ÜY + о ж + $ 


Ó dia-phàn thòn Bình-lý huyện Bình-long dài 461 trượng, 
nền cũ nay còn. 
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GIAO.BA CÔ LŨY Ф =É + % 
Ó dia-phán thôn Đức.hòa huyện Bình - dương dài 2464 
trượng, ở trước tương đối với lữy Hoa-phong và lũy Lão cầm 
nên gọi là giao ba, nền cü nay côn. 


LÃO-CẦM CÒ LŨY # £ + š 
Ở địa-phận 2 huyện Bình . dương và Bình-long dài 2187 
trượng, năm Canh-thìn thứ 10 đời vua Hiển Tòng (1760) Thống. 
suất Chưởng-cơ Nguyễn-hữu-Cảnh bình Cao-Man, có Đốc-đồng 
nội-thuộc là Lão-Cầm đấp ly này nên gọi là lũy Lão-cầm. 
Trung-gian có phản 2 đoạn : một đoạn gọi là läy 'Tây-hoa, một 
đoạn gọi là là lũy Hoa-phong, nền єй пау còn. 


THĂNG-BÌNH CỔ LŨY Ж + + # 
Ü dia-phàn thòn Thăng-bình huyện Tàn-thanh, dài hơn 200 
trượng, trong có từng đoạn không liên tiếp nhau, nền cü nay còn. 


DIỄN - VŨ TRƯỜNG Ж Ж, Jj 
Ò huyện Binh-duong cách tây-nam tinh- thành 10 dăm, 
chỗ ấy cao rào rộng rãi được 50 dăm. Khi đầu Trung-hưng 
ngày tốt tháng giêng ở nơi đây làm lễ tế mạ, (1) të kỳ-đạo (2) 
cùng thao diễn tràn-pháp, nay bỏ rồi. 


CHÚ TIỀN TRƯỜNG 4$ # Ж 

О địa phản thòn Nhån-hòa huyện Bình-dương. Khi đầu 
Trung-hưng đúc tiền < Gia-long thông рап > khởi cục tại đây, 
nền сй nay còn. 

CÔ PHÙGIA + 44 Ж (nhà bé хиа) 

kd 

O sông Tam-kỳ huyện Bình-dương, tương truyền lúc xưa 
dàn cư xa cách, nước sông mặn, ghe thuyền qua lại có khi 
phải chịu đói khát, có òng Vũ-thủ-Hoằng A F za phát tâm cửu 
tế, bèn đục cột tre làm bè, rồi làm nhà lẻn trên, trong nhà sắm 


(1) — Tế mạ là tế các vị tiền-nhân bày đặt ra quân-pháp. 
(2) — Tế kỳ-đạo là lễ tế cờ. 
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đủ nồi, bếp, củi cây, nước ngọt và đồ hỏa-thực đầy đủ các 
vật, đề cho người đi trên thuyền dùng, khi hết ông lại tiếp tế 
đến, làm như vậy đã lâu năm, tài lực khánh kiệt, nhưng ông 
không hối-tâm, đến пау cửa sông Tam-kỳ gọi làm sông nhà-bè. 


QUAN TẤN М A 
HỬU-BÌNH PHÁO BÀI + + mg +£ 

Ó phía đông huyện BDinh-luonsgs độ 3 dặm, chu.vi 124 
trượng 6 thước 5 tác, cao 7 thước, phía tả mở một cửa 4 mặt 
có đường súng đối ngay pháo-đài Tả-định ở Biên-hòa. Khi đầu 
trung-hưng năm K-dậu (1789) khởi đắp gọi là đồn Thảo-câu 
Æ 3, lại gọi là đồn giao-khầu,năm Minh-Mệnh thử 15 đồilàm 
tên hiện kim, năm Thiệu-Trị thứ 2 trùng-tu đắp thêm thô sơn, 
chia lập phảáo-xưởng. 

QUANG-HÓA BẢO #, 4L # 

© địa-phận thôn Cầm-giang huyện Quang-hóa, mỗi phía dài 48 
trượng 6 thước, cao 7 thước 8 tấc, hào rộng 1 trượng, sâu 6 
thước, mở 3 của, đắp năm Minh-Mệnh thứ 5 (1824), năm thứ 
17 đồi làm huyện-thành, năm Tự-Đức thứ 3 đổi bảo Định-liêu 
làm huyện-thành, còn huyện-thành Quang-hóa nhưng-cựu làm bảo. 

TÂY-HÓA BẢO ® 4L Ж 

Ó phía nam huyện Binh-dwong 2 dặm, chu.vi 100 trượng, 
cao 5 thước 5 tấc, 1 cửa; xây năm Minh-Mệnh thứ 15, năm Thiệu- 
Trị thứ 2 trùng-tu. 

PHÚ-MỸ BẢO & Ж 

Ó phía đông huyện Bình-dương 7 dặm, thuộc về dia-phán 
thôn Phú-Mỹ-Tày, chu-vi 103 trượng 8 thước; cao 7 thước, mở 3 
cửa, đắp năm Thiệu-Trị thứ 2, đối ngang với bảo Tam-kỳ ở 
Biên-nòa. 

LỘC-GIANG BẢO жоу Ф 

Ó địa-phận huyện Binh- dương, chu-vi 60 iruəong 8 
thước, cao 6 thước 5 tấc, 2 cửa, đắp năm Minh-mệnh thứ 
15, trùng tu lại năm Thiện- Trị thử 2. 
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САМ -GIỜ TẤN BẢO > ğ# Д # (1) 


Ó phia dong huyện Phưởclộc 110 dăm, thuộc dia-phàn 
thôn Cần-thạnh, chu-vi 57 trượng, cao 7 thước, hào rộng 1 
trượng, sảu 1 thước 5 tấc, mở 1 cửa ở рша tả, đắp năm 
Thiệu-trị thứ 2. Gần bảo có cång-khāu rộng độ 5 dăm, khi 
nước lên buổi sớm sâu 5 trượng 5 thước, nước lên Бибі 
chiều sâu 4 trượng, cảng-khầu sâu rộng thuyền buôn ra vào 
yên ôn làm một hảihội tụtập lớn cho tỉnh Gia-định. Năm 
Minh-mệnh thứ 17 đúc 9 đỉnh có tượng hình vào Thuần-đỉnh. 
Chỗ nầy nguyên trước thuộc về Trấn-biên quản hạt, khi trung- 
hưng năm Mậu-thân (1788) cải thuộc Phiên-trấn quản hạt, đặt 
đài phong-hỏa, sau bỏ. 


LÔ! LAP TẤN BẢO м Ë J # 


Ó phía nam huyện Phướclộc 64 dặm, thuộc địa-phận 
thôn Long-hộ, chu.vi 78 trượng 5 thước, cao 7 thươc, hào 
rộng 1 trượng, sâu 3 thước 5 tấc, đấp năm Minh-mệnh thử 
2. Cửa biên rộng 4 dặm, khi nước lèn sâu 2 trượng, nước 
ròng sâu 1  trượng. Phía nam trong cảng có 1 đường do 
Thảogiang Ж ¿= lên hưởng tây trải qua sông Xả-hương 
đến sông Bảo-định. Một đường nữa do sông Xá-hương qua tây- 
nam đến sông Cửu-an. Lại một đường nữa do cửa sông Phưởc- 
lộc qua tây.bắc lên Sa-giang đến sông An-thông. ó trong còn 
nhiều đường khúc chiết không kề hết được. 


ĐỒNG -NINH HÀI TẤN £ Ж $ R 


О đông- nam huyện Phướclộc 72 dặm, cửa biển rộng 
4 dặm гибі, khi nước lèn sâu 2 trượng 8 thước, nước ròng 
sâu 1 trượng 6 thước, trong cảng nước cạn thuyền lớn ra 
vào không tiện, theo gióng nước sâu có cây tiêu-chí dê cho ghe 
thuyền theo dó mà di, nhưng bị sóng gió mưa lụt, dời đổi không 


I— Tấn là vịnh bièn không lớn lắm. Hảo là đồn -bảo canh gác. 
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thường, phải cần có người ở chỗ dó chỉ dẫn mới đi thông 
được. Những người chuyên theo ngư-nghệ đến ở rất đông, lại có 
nhiều đường xen lộn thông nhau khòng thê Кё cho rõ hết. Hải- 
tấn nảy nguyên danh là tấn Đồng-tranh + $ khi đầu trung- 
hưng nắm Mậu-thân (1788) đặt đài hỏa - phong, sau bỏ. Năm 
Minh-Mệnh thứ 10 đổi lại tên nầy. Tấn tuy cạn nhưng ở xen 
giữa 2 tấn Сӣп-ріо, Lôi-Lạp cũng là yếu hiểm. 


ДГ - GIANG QUAN £ p H (1) 
Ô dịa-phận huyện Cửu-an,đặt năm Minh-Mệnh thứ 17, nay 


BÌNH-VƯỢNG QUAN + £ ЩЩ 


б địa.phản huyện Biình-long đặt năm Minh-Mệnh thứ 17, 
bó năm Thiệu-Trị thứ 3. 


DỊCH TRAM # 3 (гат) 


Năm Minh-Mệnh thứ 3 định tên 4 trạm gọi trạm Phiên- 
cầm, Phiên-nhân, Phiên-tân, Phiênlộc. Năm thứ 14 đổi tên 4 
trạm ấy lại làm Gia-cầm, Gia-tân, Gia-nhàn, Gia-lộc. Năm đầu 
Thiệu-trị 401 trạm Gia-nhân làm Gia-cát, lại đặt thêm một trạm 
Gia-tú nữa. 
GIA САМ GIANG TRAM (2) $ £ m 5 


Ó giang.phận thôn Bình-Khánh-tây huyện Bình-đương phía 
đông đến trạm xà Biên-lễ tỉnh Віёп-һӧа 29 айт, phia tây đến 
trạm sông Gia-cát, hơn 28 dặm. 


GIA-CÁT GIANG TRẠM 
ở giang-phần thôn Phú-Mỹ-tây huyện Bình-dương. 


1— Quan là cửa ài để kiềm soát người qua lại. 


2— Giang trạm là trạm ở trên đường sông. 


= mq сг 


phía tây đến giang-trạm Gia.tân hơn 33 dăm. 

Сіа-іап gianglrạm $ # > % 

ở phần sông thôn Bình điền huyện Tân- long, phía tây 
giangtrạn Gia.lộc hơn 26 dặm. 

Gia-lộc giang-trạm j Ж i 3 

ó phường Thuán.dao huyện Tân.long, phía tây đến giang 
trạm Giatú hơn 28 dặm. 

Gia.tú giang.trạm È # mm gh 

Ở thôn Phước-tu huyện Tản.long, phia tây dën giang- 
trạm Định.tân tỉnh Định-tường hơn 21 dặm. 


PHỤ CHÉP : Tñhién-lýcù +  # W (đường thiên.lý) 


Một đường về phia bắc, nguyên xưa khai thác từ Tất.kiều 
(cầu sơn) phía bắc đến Binh.... ruộng bùn lầy lội chưa 
mó, hành khách muốn đến Biên-hòa hoặc lên Băng bột đều phải 
đáp thuyền đò. Năm Mậu-thìn thứ 11 đời vua Thế.Tông (1748) 
nhân có biến Cao-man, Điều khiển là Nguyễn.Doãn mới dăng 
giây đắp thẳng, gặp chô nương rãnh thì bắc cầu, gặp chỗ bùn 
lầy thi bó cây đắp đất để đi qua lại, từ cửa Cấn-chỉ thành cũ 
đến bến đò Bình.đồng dài 17 dặm, phía bắc tỉnh.giới Biên-hòa 
сб đặt trạm Bình đồng theo hưởng bắc qua núi Chiêu-thải 
дёп bến đò Bình-xan (hay Thiên) qua bën Sa-giang do đường Phủ- 
sử xuống Đồng-môn đến Hưng.phước, phàm gặp mấy sông lớn 
có đặt độ.thuyền độ phu được miễn trừ sưu-dịch, 

Một đường phía tây, niên.hiệu Gia-long thứ 14 mệnh linh- 
thần đo từ của Đoài duyệt ở tỉnh.thành nơi cầu Tham-cấn qua 
dò Thi.du, chằm Lào-phong giáp ngã ba sử.lộ qua Xi-khê đến 
địa phận A-ba Сао-тап giáp Đại-giang dài 439 dăm. Gặp chỗ có 
rừng thì chặt cây đắp đường bề ngang 3 trượng. làm ra con 
đường bình an tiện lợi, chỉ hiềm đường xa vắng vẻ không có 
nhà cửa dân cư, Lại theo dọc sông A-ba xuống phía nam 194 
dặm đến đồn Lô-yêm j $. Từ Khapha # ж lên phía 
bắc 49 dăm đến sách Chế-lăng 2] #L cũng là một yếu-lộ dụng binh. 


Một đường phía nam khi đầu trunghưng năm Canh.tuất 
(1790) айр sửa quan.lộ phia hữu, khởi từ cửa Tốn-thuận rë 
qua chùa RKim.chương, do phố Sài-gòn đến cầu Bình.an qua gò 
chùa Đồng-tuyên đến bến đỏ Thủ.đoàn sông Cửu-an qua sông 
Hưng-hòa trải gò Trắn-định qua gò Triệu - phụ. Phàm gặp chỗ 
cong quẹo thì làm thẳng lại, và tu chỉnh cả cầu cống ghe đò 
đường di thuận беп bằng thẳng. 

THỊ ĐIỂM ў (CHỢ QUÁN) 
Chợ phố thành cũ : 

Ở phia dòng huyện Bình - dương phố xá trù mật, chợ 
làm theo bến sông, cựu-lệ ngày tế mạ rồi thao diền thủy- 
binh nơi bën sông ấy, có đò ngang, đầu phía bắc có ngòi 
Sang у & gác cầu ván, hai bên vách cầu có phố ngói 
hàng.hóa tụ tập rất nhiềư, theo dọc sông thương.thuyền lớn nhỏ 
đậu bến liên lạc, năm Minh - mệnh thử 14 trải qua biến cuộc 
nghịch Khôi, phố xá bị tàn phá không được như trước. 

lịch lân thị phố (chợ phố Bến Sạn æ Ф а + 

Ò phía dòng huyện Bình-dương, phia tây bờ sông, phố 
ngói liên lạc, chỗ bến ấy đều là cát sạn làm bën tắm ngựa, 
khi đầu trung-hưng năm Ký.dàu trên sông lớn có bắc cầu ngang 
thông qua đồn Thảo.câu để tiện khi hữu sự qua lại, sau khi vũ. 
công đại.định bị nước xoi lở cầu sụp hư, sau không tu bồ lại, ở 
đầu đường nơi ấy cỏ cục đúc tiền. | 

Điều khiền thị (chợ Điều.khiên) Ж + 

ở phía nam huyện Bình.dương độ 2 dặm, phố xá trù mật 
chợ nầy nguyên ở trước công sở Điều-khiền nên nhân đó .gọi 
tên chợ. 

Nguyễn-lhực thị (chợ Nguyễn.thực) Z Ж Ф. 

Ó phía tây huyện Bình.dương 10 dặm, nám Binh.vi thử 
3 đời vua Тас. Tông (1787) người tỉnh Quảng-ngãi là Nguyễn. 
Thực khai phá rừng hoang lập chợ ở chỗ ấy, nhân đó thành 
một chỗ tự tập đông đúc ở nơi gò núi, và lấy tên ông đặt Јат 
tên chg. i 


БаР: Б 


Thị.Nghe thị (chợ Thị Nghè) A œ f 

ó huyện Bình.dương. | 

Тап.сапһ thị (chợ Tân cảnh) # Ж $ 

ở phía nam huyện Bình.dương 6 dặm, phố xả trù mật, 
thường năm đến ngày Nguyên-đán có 10 chức cuộc chơi vân- 
ха (1) và dành đu tiên, nên gọi là Chợ.Lớn. 

Sài-côn thị (chợ Sài-gòn) 3 ж P 

Cách huyện Bình.dương 12 dặm, ở phía tả và phía һа 
đường quan lộ. Nơi chợ có đường thòng ra tứ phía đi liên lạc 
như hình chữ điền = nhà cửa phố xá liên tiếp thềm mái cùng 
nhau, người Нап người Thổ ở chung lộn dài độ 3 dặm, đủ cả 
hàng hóa trăm thúc, ở bến sòng nam và bắc không thiểu món 
gì, đầu phia bắc đường lớn có đền Quan.công M 2+, quán Tam 
hội = ф xây cất đối nhau phía tả và phía hữu. Phía tây đường 
lớn có chùa Thiên-hậu £ ж, ghe tây có Ônlăng Ж А hôi- 
ачап. Đầu phía nam đường lớn về hướng tày có Chương.châu 
ý MB hội quản Phàm gặp giai-tiết hương-thần và ngày 
tam-nguyên, sóc vọng thi treo đèn đặt án dë đấu xảo, ánh sáng 
rực rë hình như cây lửa сап sao vậy, lại đảnh trống thôi kèn 
huyên пао, con trai соп gái kéo đến tấp пар, thành một thị phố 
đô hội náo nhiệt, 

Trong đường lớn có giếng xưa nước ngọt bốn mùa đầy 
luôn không kiệt. Đường ngang có khe nhỏ gác cầu ván lớn, 
hai bên phố ngói cắt dăng ở trên, treo dăng màn trướng đề che 
mặt trời, đi trên đường mát mẻ như đi dưới mái nhà cao lớn 
vậy. Phía đông đường lớn có chợ Bình-an có đủ những thô sàn 
qui báu ở núi ở biên và ở thôn-dä, ban đêm cũng thắp đèn 
mua bán, Ngày nay đã thưa thớt không bằng như xưa. 

Khungdung thị (chợ khung-dung) % ‡ + 

Ó phía tây huyên Bình-dươug có cây dung (cây đa) (banian) 

chồi nhánh cong quẹo sum зё bóng mát được nửa mẫu, người 


1—_.„Vân xa £ 3: Theo Từ~Nguyền chủ thích : xe сао, Һау là đông xe, 


lại có nghĩa là xe có vë may đề cho thần — vật cảm cách. 


= 94: 


buôn bán nhóm chợ dưởi bóng cây, đầu canh tư người quê dš 
cầm đuốc gảnh các thứ dưa, bí, rau, cải đến nhóm. Ở đầu chợ 
phía tây buôi sáng có bán hàng hóa đầy đủ, đầu chợ phia 
đông 2 bên đại.nhai thì bày hàng cá thịt và các phầm vật 
đến lúc tối xåm mới tan. 
Ngưu cht thị (chợ Bến nghề + # + 
0] phia đông huyện Bình-đương, phố ха trù mật, 
Tứ Ку thi (chợ ngà tu) vợ № 3 
ó dia-phàn thôn Binh-an huyệu Tàn-long. 
Phú-lâm thị (chợ Phú-låm) 5 É + 
ở huyện Bình.dương phố xá trù mật. 
Bình.cang (cương) thị (chợ Bình.cang) + #ë + 
Ở huyện Cửu-an. phố xá ly so. thưa thớt. 


TÅN LƯƠNG (CẦU BÒ) # 2 
Thi-Nghė kiều Ж, 4 45 (cầu Thị-Nghè) 

ở huyện Bình - đương, cầu dài 9 thước, tương truyền 
ThịNghè là con gái ông Thống - suất Nguyễn.Cửu Vân, có 
khai khần ruộng vườn phải làm cầu dë người đi qua lại, nên có 
tên ấy, Năm Minh.Mệnh thứ 17 có trùng tu lại. 

Phú.Mỹ kiều = # 4& (Cầu Phú.Mỹ) 

Ở huyện Bình-dương cầu dài 6 trượng, làm năm Minh, 
Mệnh thứ 6. 

Lầu kiều 4& 48 (Cầu Lầu) 

Ở huyện Bình.dương dài 3 trượng làm năm Minh-Mệnh 
thứ 13. 

Sơn kiều v 4 (Cầu Sơn) 

Ở huyện Binh-duong dài 5 trượng làm năm Minh-Mệnh 
thứ 15. 

Tán-khai kiều # #4 +44 (Сац Tân.khai) 


б huyện Bình-dương dài 4 trượng 5 thước, làm năm Minh- 
Mệnh thứ 8, 


=з 


Long điền kiều #& w 1ˆ (Cầu Long-Điền) 
Ở huyện Bình-dương. dài 7 trượng, làm năm Minh.Mênh 
thứ 17. 
Trọng-hòa kiều Ф fa 4& (Cầu Trọng.Hòa) 
ở huyện Biình-dương dài 3 trượng, làm đời Gia-long, trùng 
tu năm Minh-Mệnh 15. 
Cựu phố kiều $ Жж % (Cầu Phố-Cĩ) 
Ở huyện Bình- dương dài 11 trượng làm đời Gia-long, 
trùng tu năm Міпћ.Мёпћ 19, 
Gia kiều + 4 (Cầu Gia) 
Ó huyện Bình-dương, dài 11 trượng, làm năm Minh-Mệnh 
thứ 8. 
Kiêu kiều $ ‡4 (Cầu Kiêu) 
б huyện Bình-dương, dài 6 trượng, làm đời Gia.long. 
Phố kiều Ж 45 (Cầu Phố) 
Ở huyện Bình-dương dài 3 trượng, làm năm Minh-Mệnh 17. 
Lào-Bón kiều # Ж 4& (Cầu Läo-Bôn) 
Ò huyện Bình. dương dài 7 trượng, làm năm Minh.mệnh 


tht 17, 
An-Lạc kiều + 36 46 (Cầu An-Lạc) 


Ở huyện Binh-dương đài 6 trượng, làm năm Minh-mệnh tht 17 
An.Mỹ kiều + # 4& (Cầu An-Mỹ) 


Ở huyện Bình-dương dài 6 trượng. Cầu nầy và 4cầu đều làm 
năm Minh-mệnh thứ 17. 


Long-Bình kiều fE + 4 
Ở huyện Bình.dương, dài 4 trượng. 

Bình Ảnh kiều + $; 4 
О huyện Вїпһ.йтопд› dài ba trượng, 

Bình-Cang kiều + mì 3£ 
Ó huyện Bình-dương, dài 6 trwọng, 
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Тау-Ноа kiều w 1 4& 

ở huyện Bình-dương, dài 7 trượng 4 thước, 

Cao-Man kiều $ # % 

ó huyện Binh.duong, năm Tân.Họi quóc-so (1731) vua nước 
Cao-man là Nặc.Tha Æ ‡ bị NặcSô É ÿ đánh đuổi chạy qua 
Gia. định ở, nương cậy chỗ đất khoáng dàng nơi thượng du 
con sông, mà chỗ ở lại cách sông phải làm cầu ván qua lại 
nên gọi là cầu Cao-Man. Lại có cầu Tháảm-Chước £. #9 ở chợ Tân. 
Cảnh # jk, cũng do người tòi nước Cao Мап là Tham-Chước 
làm, nay bỏ. 

Vĩinh.Long kiều ‡- ft 4 

ở huyện Bình.đương dài 6 trượng 5 thước, tục gọi cầu 
Thị-Châu, phia đóng еди dân cư trù mật, phía tây cầu phố 
xả liên lạc. 

Phú.Lâm kiều % 3É 
Ó huyện Binh-duong dài 5 trượng 5 thước. 
Tải kiču & 4 (Саи Sơn) 

Ò huyện Bình-đương. vì ё sông có nhiều cây tất (cây sơn) 
nên gọi cầu Tất, 

Tham.lương kiều # R 4 

б huyện Bình-dương, cầu dài 9 trượng, trùng tu năm 
MinhMệnh thứ 17. Năm Nhăm.-dần khi đầu trung.hưng Tiết- 
Chế Tôn-thất-Dụ từ Bình Thuận đem viện. binh vào gặp giặc 
chận đánh, ông Du chém Hộ.giá của giặc là Phạm Ngạn ở cầu 
Tham-lương näy. 

Thị Thông kiều K š 4% 

О phía nam huyện Bình-đương, cửa sóng An.Thông khởi 
đầu từ đây. 

Xä-Hưng kiều + ж d 

Ó phía nam huyện Củư An, phia đông cầu có chợ, phố ха 
trù mật, 


Cai Tài kiều + 4 

Ó huyện Cửu-An, phía tây có gò bằng, chợ nhỏ, phố ха 

trù mật 
Віпһ- Ои độ (1) + $ ж 

Ở bến huyện Binh.long, bắc giáp bến dó Bình.đồng tỉnh 
Bỉnh-hòa, hoành 75 trượng. 

Bìn-Phú độ + % # 

Ü huyện Cữu.an, nam giáp bến đò Thôn Nhân-nhượng tỉnh 
Định-tường, hoành 48 Irượug. 

Binh- Nhật độ + u iğ 
Ó huyện Phưởc-lộc, giáp bến đò Phước-tủ, hoành 60 truợng, 
Bình Điền 49 + я Ж 

Ơ địa phận huyện Tân-long, bắc giáp bến đô Bảo.hòa 
hoành 20 trượng. 

TỪ MIẾU #J ж 
Эіп xãlắc j+ R Ж 

Ò địa-phận huyện Bìnhdương phia tày-bắc tỉnh -thành, 
thờ thần xẩ.tắc bàn tỉnh, đàn đắp vuông 4 trượng dư cao 2 thước: 
5 tấc, đắp năm Minh.mèệnh 13, năm thứ 20 ban hành thë. Jé theo lễ 
cúng tế. 

Рап Tién-nóng 3, Ë ə% 

Ở địa-phận thôn Phú.Mỹ huyện Bình-đương, thờ thần Tiên- 
nông, đàu đắp vuông 3 trượng 6 thước, cao 2 thước 7 tấc, đắp năm 
Minh-Mệnh thứ 18 (1832). 

Văn miu > ж 

ó dia-phàn thôn Phú.Mỹ huyện Binh-duong, phia đông tỉnh. 
thành, sùng bái Tiên-Tbáth Không-Tử, qui chế rộngrãi, phía hữu 
dựng miču Khải-Thánh, dựng năm Minh.Mệnh thứ 5 (1824). 


(0) — Bà là bến dò. 


Miếu Hội-đồng $ 8 № 

б địa-phận thôn Tân-triêm huyện Bình-dương, phía tây tinh- 
thành, phụng tự thượng trung hạ tam đẳng âm dương chư linh thần, 
dựng năm Ất mão khi đầu trung hưng, trùng tu năm Thiệu-Trị 
thứ 5, ở trước miču có cây dung (cây đa) lâu đời lớn được 2 ôm 
cành lá rườm rà, hành khách qua lại thường nghỉ mát ở dưới, 


Đền Hiềnlrung M è 19 
ó địa.phận thôn Tân-triêm huyện Binh-duong phía tây tỉnh- 
thành, thờ các vị công thần trung.hưng, cất năm Ất-mão (1795) khi 
đầu trung.-hưng, trùng tu năm Gia.Long thứ 3 (1805) qua năm Thiệu- 
Trị thứ 5 (1847) tu Ьб lại lần nữa 
Miếu Thành hoàng X# Æ 


Ở dịaphận thôn Khánh.hội huyện Bình.dương, phía tây. 
nam Tỉnh.thành thờ Thần Thành-hoàng bản cảnh, dựng năm -Gia. 
long thứ 6, thường năm chiếu lệ cúng tế xuân thu 2 kỳ, 


Miếu kỳ phong йй A B 
ở vịnh Cần-giờ phía đông huyện Phước.lộc, thờ thần 
Nam-hải và Hà-bả, Thủy-quan, dựng năm Gia-long 15, lợp ngói 
năm thứ 16. 


Trần Tướng-quản từ R # * ж 

о địaphận thôn Tòng-chính huyện Bình- dương. Tướng- 
quân họ Trần Ф tên Thượng-Xuyên + Y|, người Quảng Đồng, làm 
chức Tông-binh đời Minh, Minh mất, không chịu thần phục vua 
nhà Thanh nên qui phục bản triều, đánh Cao-Man cỏ công, 
lại lập chợ phố ở Sàigòn chiêu tụ thương.khách, người đời sau 
nhớ công đức lập đền thờ, trong niên.biệu Minh-mệuh Thiệu-Trị 
đều phong làm Thượng.đẳng thần, đến nay xẩdân phụng tự 
hương hỏa như xưa, 


Ха Hương từ Ф Ф A 
Ở thôn Đới nhật huyện Cửu-an, thần họ Mai Ж tên là 


Công Hương > #, làm chức Xá.sai-ty ở РМёп-Тгйп (sự tích đã 
tường trong điều Xá.-hương giang); mỗi khi cầu đảo đều được 
linh ứng, dén nay hương-hỏa vẫn còn, 

Ngũ.Công trt =. + Ж] 

ở giang-phận thôn Lộc.an huyện Tân ninh, giữa lòng 
aông nồi lên 5 hòn đá lớn, cốt đá gö ghề, giòng sông chảy manh, 
nước xô sóng vỗ dậy tiếng б ào, người xưa lập đền tại chỗ 
ấy phụng tự thần Ngủ.công (1- Tà.mả quốc-công. 2- Tà môn 
quận.công. 3. Tà.nông quận-công. 4. Tà.Việt quận-công. 5- Tà- 
Khuông quận.côug). Ấy là tập theo Man.ngữ xưng hô danh 
hiệu của Phong-thần, chứ không hiều thần ở thời đại nào, 
Tương truyền đá Ngũ.Công nầy nguyên ở giang-phần Đôn.thuận 
Ж Ж, xưa có người Tàu (Thanh) đi ghe qua dấy, ghe dinh 
cứng vào thản đả không di động được, bèn dùng búa đục đề 
gỡ ghe ra, thốt nhiên người bị chết ghe bị chim, từ ấy dà 
Ngũ-Công kéo nhau từ hạ-lưu lên đóng ở giang-phận Lộc-An Ж 
ж. Nay mỗi khi ghe thuyền đi qua phải kinh cần, cho ghe 
đi tránh sát bờ, cực lực chèo chống chẳng dám đi gần đền, sợ 
có điều rủi ro lầm lỗi. Và có cầu đảo việc chỉ thì liền thấy 
linh ung. 

TỰ QUÁN + ÿ, 

Chùa Thiên Trường XÃ ®& + 

Ó dia-phàn thôn Tán.triém huyện Binh.duong, có nguồn 
nước ngọt chảy lặn đưởi đất qua đông-nam chùa tràn lên mặt đất, 
4 mùa đồng rẫy thấm ướt đường di, Tiền triều năm Ất-hợi 
(1755) người du.phương là Tăng đạtBồn {# ; Жж đến cất chùa 
nầy, phụng Sắc-tử : « Phô-quang.thiên-sơn tw» Ж я, A ш Ф. 
Năm Ất.vị Thừa-thiên Cao-Hoàng.Hậu quyên củng 10.000 quan 
tiền đề trùng tu. 

Chùa Kháilường è # 3| 
Ó dia-phån thôn Hoạc-lột huyện Bình-dương. Năm đầu 


l— ở trước đây về mục sông Xá hương thì bièn là < хату sai» mà đây. 
lại biên là « xá sai ty > chưa biết chề nào biên đúng. 
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niên .hiệu Minh.Mạng phụng Du nói : Năm Tân.Hợi (1791) Ngài 
sanh ở đây vậy là đất lành, пёр lập chùa thờ đề ghi nhớ. Năm 
thử 17 (1836) trùng tu. 
Chùa ТїАп & 8 + 
Ở thôn Hòa-hưng huyện Bình. dương, nhà chùa tráng lệ 
cảnh-trí u nhã, làm khi Gia-Long nguyên-niên (1802), tên gọi 
là Từ.Ản.tự. Bà Hiếu-Khương Hoàng-Hậu sắc cho làm chùa công. 
Năm Minh.Mạng thứ 2 (1821) vua cho tên là «Sắc-tứ Từ-Ấn 
tự » và cấp cho tự.phu (phu б giữ chùa) 
Chùa Pháp Vũ + ж + 
O dia-phán thôn Нӧа-тӱ khong biết thuổ trước ai lập, 
năm Gia-Long thứ 7 (1808) Hòa.thượng Nguyễn.công-Thẳng ít 2z # 
trùng tu. Miuh-mệuh thứ 3 (1822) Sắc tứ < Pháp.Vü-tu > 
Chùa Hưng Long # + 
О địa-phận làng An-điềm huyện Bình-dương. Nhà chùa 
tráng lệ, năm Giáp-dần khi đầu trưng-hưng (1794) người làng là 
binh Yèn quyên của, còn Hòa-thượng Phước.an đứng lập, Năm 
Gia.Long thứ 2 (1803) Hà.chánh.Niệm trùng tu. 
Chùa Giác lân *% J + 
Ó dia-phàn ха Phú.Mỹ-thọ huyện Bình-dương trên chỗ gò 
bằng, có hang gò Kim.đôi rộng độ 3 dặm, trên gò có thơm mọc 
dày như trải nệm. cây cao bóng mát như long che. Tiền.triều 
năm Giáp-tý (1744) người Minh-hương là Lý-tlhụy.Long quyên tiền 
xây cẤt nhà chùa, quang cảnh trang nghiêm, địa-thế rộng rãi, 
môi khi đến giai-iết người ta tụ hội làm chỗ du thưởng. Со một 
tên nửa là Chùa Câm-sơn & ш +. 
Chua Tôn Thạnh 3 & + 
О địa.phận xà Thanh.ba huyện Phước-lộc, do Tăng-Ngộ lập 
năm Gia.Long thứ 7 (18:8). 
Chùa Mai Kháu 1$ 5} + 
Ô dia-phàn thôn Phú-Giao huyện Tân-long nơi đây có gió 


trên gò có 7 cày mai, bỏng ngả lơ thơ, mùi hương phẳng phẩt, 
rất thích ý cho những Кё tầm-phương du-lãm. Người xưa 
có lập chùa Ântôn Æ Æ trên đỉnh gò, năm Gia-Long thứ 15 
(1816) có thầy tăng trùng tu tự viện, đào được 3 miếng vàng 
lá rộng hơn 1 tấc, mỗi miếng nặng 3 đồng cân, trên mặt khắc 
công Phật xưa cởi con voi >, người ta nói до là vật ngày xưa 
của thầy tăng trấn tháp vậy. Chùa nầy cũng là một thắng-cảnh ở 
Nam-trung. Nhưng cảnh chùa khi hưng khi phế, bông mai khi nở 
khi tàn, hai bên như có mặc cảm КЁ hiệp cùng nhau, mỗi 
khi bông mai rụng hay di xứ nào không biết thì cảnh chùa u- 
trầm, tăng chúng lưu lạc xem rất buồn bà, kịp khi linh.eơ chuyền 
phục giửa không-tế bay về, thì cảnh chùa với hoa mai đồng thời 
song song thanh phát, không ai biết duyên có vì sao, từ khi cất 
chùa về sau đã có hai lần vàng phục như thế, có phải Thiên.nữ 
tán hoa chăng hay là quỳnh.thụ ở Dương-châu chăng (2). Xưa có 
người Văn-sỉ qua đây đề thơ rằng: # F т Ж y # L 
y £ £ @% % Ж £ ЧИ ЧИ ЧИ AMER- £ A 
Æ + Ж 4 (Thiền món hà xứ phỏng mai hoa. Tam yết chinh-tiên 
thuyết phan gia. Hương nhập trà bình yên chinh пойп, Nhất sinh 
trần lự bán tiêu ma). Dịch nghỉa : cửa thiền ta đến viếng mai hoa? 
Tạm gác chinh-tién luận Thichgià. Hương quyện bình trà 
đương ngút khỏi. Một đời trần lụy nữa tiêu ma. 


|— Tin haa Thi¿m nữ Ж ж A + tán hoa là rải bông, Thiên në là 
thần Thiên-nử. Duy-ma-Kinh chép : gia bửa hội có thần Thiên nữ lấy hoa 
trời rải lên mình các vị B2-Tát, thì hoa đều rơi rớt di cả, lần rải đến mộ 
đệtử lớn thì hoa dính vào mình của đệ-ử ấy. Thiến-nữ nói: đó là vì kế 
tập chưa giải hết, nên hoa dính vào mình. 

2— Dương-chẩm Auk. 3ÿ M 3 Æ Dương châu là địa danh, quỳnh 
thụ là cây hoa quỳnh. Tù-nguyên chép : chỉ ở dën thờ Hậu-thồề ở Dương- 
châu có môt cây hoa quỳnh, thë truyền người dời Đưởng trồng cây ấy; qua 
đời Tổng có làm quán Phền-]y và dmh Vô - scng ở bên cây quỳnh, vua 
Nhân-Tôn dën quán ấy bỨng đem cây quỳnh về trồng trong Cấm-uyền, 
hơn něm cây quỳnh khô héo, bèn đem trả lại Dương-châu thì quỳnh sống lại. 


Hương nguyện binh trà đương ngút khói Binh nước trà thơm 
còn ngút khỏi, 
Một đời trần lyy nửa tiêu ma. Khối lòng trần tục nửa tiêu ma 
Chùa Vân.son Ẹ ш + 


Ở dưới núi Bà.sơn huyện Tân Minh không biết xảy cất đời 

nào đến nay vẫn còn. 
NHÂN VÅT А W 
Vü Tánh K № 

Tiên - nhân ông nguyên người buyện Hưng -phước tinh 
Biên-hỏa, sau dời ở huyện Bình dương. Con người sáng suốt, 
vü nghệ tỉnh thông, ban đầu ông khởi nghia-binh ở gò Không. 
tước: cự chiến với quân Tây-soơn năm Mậu-thân đầu làm Tiên-phong 
Chưởng-cơ lấy công-chúa, hằng lập chiến-công, thăng chức Chưởng- 
hậu.-quân Bình.tây tham.-thặng đại tưởng-quân quận-còng, năm Ку. 
vị (1799) lưu trấn thành Bình.Định, tướng Tây-sơn là Trần Quang 
Diệu cử binh toàn quốc từ Thuận-hóa kéo vào vây chặt, ông 
đóng cửa thành tự thủ. Mùa hạ năm Tân- dậu (1801) trong 
thành tuyệt lương, ông tự đốt chết Năm Nhâm.tuất Vua truy 
tặng Thái-úy Quốc-công, thuy là Trung-liệt. Năm Gia.Long thứ 4 
(1024) cho tòng tự nơi Thái.miếu, năm Minh-mệnh thứ 5 (1824) 
truy phong Thái-sư, năm thứ 12 (1831) truy phong Hoài.quốc-công, 
cải tòng tự Thế.miếu. 

Phạm -ĐăngHưng % ж #t 

Người Tân.hoà, khi đầu trung hưng, ông lấy văn-học thi 
đậu bô Cốngsinh. viện, làm quanlần đến Lại.bộ Tham-tri, 
thường đi theo chính phạt, làm tham.mưu, sau làm Lễ.bộ 
Thượng-thư, trong niên hiệu Minh-mệnh sung chức Sử-quản Phó. 
tông-tài, ông binh mất ở quan.sở, tặng chức Hiệp.biện-đại-học.sỉ 
năm Tự.Đúc nguyên-niên (1848) truy phong Đúc-gnốc.công, lập 
đền thờ ở Vạn-xuân, sau liệt-fự vào miču Trung bưng Công.thần. 

Phạm-NgọcUần 3 ж Ж 

Người huyện Binh- dương, văn-học uẫn- súc, am thông 
việc lại, làm quan trải từ Hàn . lâm. Viện qua Hình-bộ tả-tham. 
tri,ra làm Cai- bộ ở Vỉnh-trấn. Ông ly phụng thanh tước, làm 
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quan cỏ chánh - tich tốt, thăng Binh-bộ kiêm chức Tri.tào.chính 
Hộ-bộ, khi mất tặng chức Thamchính, liệt-tự vào miču Trung- 
Hưng công.thần. 

Trịnh Hoài Đức Ж R @& 


Người Minh-hương huyện Binh-dương, khi nhỏ bền chí ham 
học, có {аі kinhtế, đầu làm Hàn-lâm-Viện С1ё.сао, sung Đông- 
cung Thÿgiảng ra làm Ký.lục tỉnh Định.Tường, thăng về chức 
Hộ.bộ tả tham-tri, sau đi tùng chỉnh làm Quản-tào, năm Tân- 
даи (1881) khác phục Phú.xuân thiên lên chức Hộ-bộ Thượng- 
thư phụng sử qua Thanh, khi về thuyên chuyền qua Lễ-bộ 
Thượng.thư và Lại-bộ Thượng-thư, ra làm Hiệp tổng-trấn Gia- 
Định, sau đó triệu về nguyên lành Lại.bộ, thăng Hiệp-biện da 
học-sĩ, khi mất, tặng Thiếu bảo, Cần-chinh.điện Đại học.sỉ, thuyi 
là Văn-khác. Ông có làm sách «Gia-định thông chỉ» « Cấn.trai 
thitập » đề đời năm Tự Đúc thứ 3(1850) được nhập tự vào 
тіёц Trung-hưng công-thần, 


Ngô Nhân Tịnh Z. + +} 


Người Minhhương huyện Bình-dương, có tài mãn-thiệp 
học.thức, sở trường nghề thơ, khi đầu trung-hưng, khởi sự làm 
Hàn.lâm-viện Thị-độc, trải qua Binh.bộ hữu Tham.tri, năm Gia. 
long nguyên niên (1802) sung chức Giáp phó-sử qua Thanh, 
năm thứ 6 (1807) làm Chính-sử đem sắc ấn qua La.bích #g# Ж, 
phong Nạc-Xân Æ 4} làm Сао-тап quốc-vương, khi về có người 
dèm nói: ông riêng lấy của người Cao-man, việc ấy tâu lên xét 
không có thật trạng, vừa ông mất, có làm Nhử.sơn thitập 
= н 3Ÿ $ dë đời Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) được bô tự vào 
miču Trung-hưng công-thần. 


Lé Ва Phầm # {4 ъ 


Người huyện Bình-dương, khi đầu trung-hưng làm Quốc. 
giám thị-học, thiên qua iiàn-lâm-viện, ra làm Ký-lục ở Trấn. 
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định, caibộ Quảng nam, thiên lên Hình.bộ tả Tham-tri, phụng 
sử qua Thanh, khi về thiên cbức Hiệp-trấn Thanh-hóa, sau 
triệu về kinh thambiện Hinh Hộ sự-vụuy rồi ra lành hình. 
{ло Gia.định, lại triệu về quyền lành Hiệp.trấn Nghệ-an, Năm 
Minh.mệnh nguyên niên (1820) thăng Hình-Hộ Thượng-thư, mất 
tặng Hiệp-biện Đại học.sỉ, thụy là Cần-hậu, 


Tống.Viễ.Phước Rk a # 


Tiên-nhân ông người Thanh-Hóa, sau vô ngụ huyện Bình. 
dương tỉnh Gia-định, con người düng-càm thiện chiến, có công 
khi theo qua Vọng.các, ông theo việc сһіпһ-сһіёп rạng công lao, 
làn quan lần đến Thuộc -nội Chưởngcơ Tả-quân dinh Phó. 
tướng, vừa bị việc miễn chức, sau khởi phục làm Tả-đồn 
chính thống khi tùng chỉnh QuiXNhơn đóng đồn Binh-đê› 
bên địch ban đêm có sự kinh động, Ông Phước đem vài 
trăm binh thừa cơ chụp đánh địch bèn tan chạy ; năm 
Tân.dậu (1801) chiến dịch Tân-qguan ông khinh địch tiến trước 
bị phục binh của địch-tưởng 1ừ Văn Chiêu chụp đánh, ông bị 
hại truy tặng chức Thiểu-bảo quận-công, thụy là Trung.liệt, 
biệt tự vào miču Bao-rung và hai miču Hiển.trung cùnẾ 
Trunghưng côngthần, năm Alinhmệnh thứ 18 (1837) phong 
chức Bình-Giang Quân-công. + 2 # 2+ 


Tôn Thọ Vinh $ $ 3# 


Người huyện Bình.dương có công ở Vọng-các, làm quan 
lần đến Thần.sách-quân phó Thống-chế, lại tạm quản Tiên-phong. 
dinh đi tòng chỉnh bịnh mất ở quân thứ, tặng chức Chưởng-quản, liệt 
tự miču Biều-trung, ở Cù-Mông và miču Trung.hưng công-thần. 


Trương Phước Luật Ж % f 


Tiên-nhân ông lâ người Thanh-hóa, sau luu-ngu ở huyện 
Bình-đdương tỉnh Gia-bịnh, có công ở Vọng.các, làm lần đến chức 
Chư quân Vệ-úy kiêm quản tiều sai bả-cái, nội.mä, tả.mã, hữu. 
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mà, 1їй-һап bả-lệnh chw đội.thuyền, lãnh tượng-chính, giảm 
chú.tiền-cuộc, sau tùng chỉnh ở Qui nhơn có quân.công, vừa 
bịnh mất, tặng chức Chưởng-cơ liệt tự miếu Hiền-trung miếu 
Trung-hưng công.thần, 

Vũ-Väản.Lượng $, х X 


Tiên-nhân ông ở Quảng.bình, sau lưu ngụ Gia.định, người 
khẳng khái có khi-tiết, nhà cự.phú, khi Tây-sơa dành lấy Gia- 
định, ông đem cả gia.tư ra âm thầm kết nạp những Кё hào- 
kiệt, suy tôn опа Vủ-Tánh làm thủ.lỉnh, đóng đồn ở Gò-công 
cự chiến với Тау-зуп, nim Kỷ-dậu (1789) thiên chức Trung. 
quân hửu.chi vè.úy, khâm sai tổng nhung саі-со, có quân công 
thắng Chưởng-co tả.quân phó-tưởng, khi mất tặn chức Chưởng- 
dinh liệt tự miču Hiền-trung và miču Trung-hương công-thần. 


Vũ - Trường. Toản A & &ằ 


Người huyện Bình-dương, thong ‘minh hiếu học, kinh sử 
uần súc, gặp biến loạn Tày-sơn ông Ап cư dạy học, học-trò 
ông thành đạt như Ngò-Tòng-Chu, Trịnh-HoàiĐức đều là danh 
thần, khi đầu trung-hưng, Thế-Tô Cao-Hoàng-Đế ở Gia-Định nghe 
được khen ngợi, nhưng không muốn buộc ông phải khuất phục 
ra làm quan, dë cho thỏa chí-cao-thượng của ông. Khi mất, phụng 
sắc cho hiệu là < Gia-Định xử-sĩ sùng- đức tiênsinh > dë làm 
bi-chi nơi mộ. Năm Tự-Đức thứ 5 (1852) có biển tỉnh-biểu. 


Trương-Minh.Thảnh # A % 


Người huyện l3inh-đdương, có văn học, thi дап, bô làm Nho- 
học huấn-đạo, trår lần qua chức Thị-Thơ-Viện Phụng-Chỉ kiêm 
Thượng-hnữa-Khanh, sau ra làm Cai-Bộ Quảng-Đức, thiên lên Hộ-bộ 
hữu tham-tri, tắng chức Lễ-bộ Thượng-thư. Ông Minh Thành người 
am -uyện thông đạt, tham biện hộ-chinh được xứng chức vụ, 


Hoàng-Ngọc-Uần Ж £ & 


Người huyện Bình-dương, khi đầu trung hưng ông đầu 
quân bồ làm Tả-quân Thu-Ky, khoa Tân dậu (1801) thi đậu, 
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bồ Tham¬nưu, chuyền sang Hàn-lâm-Viện Thị-học, phụng sứ mệnh 
đi Thanh, đi Xiêm. Khi về thăng Caibộ Bình-Hoà, chuyển sang 
Hinh-bộ tả thân-tri,lại sung chức Ất-phó-sứ đi Thanh, khi về 
Шаш-1ў Bắc-thành Hinh-tào, chuyền qua. Hiệp-rấn Nghệ-an, rồi 
lại đi Khâm-sai Bắc thành Hiình-tào. 

Nguụễn-Khầc Thiệu tt Ж, & 

Nguyên người huyện Tân-long, khi đầu trung-hưng bô Thi- 
thư-Viện, làm đến Công-bộ hữu tham.tri, khi tùng chính Qui-nhơn 
đốc vận lương hướng, rồi thăng Tả Tham-tri га coi việc đề-chinh 
Bắc-thành kiêm-lý việc Thủy-sư, sau triệu hồi у bản chức (Tả 
tham-trj) lãnh coi Hộ-tào Gia-Định. 

Nguyễn Đình Thuyên w £ в 

Người huyện Tàản-long, làm đến chức Ngoại-tả-Chưởng-dỉnh, 
năm Canh-tý (1780) có công dựcđởi, năm Tànsửu Đỗ-thanh- 
Nhân có tội bị tru di, đẳng của Nhàn cứ chồ Tam-phụ làm 
sự phán nghịch, Nguyễn-Dinh-Thuyên dẹp yên. Năm Ош-тӣо 
(1783) Тау-зоп chiếm Gia-Định, vua chạy qua Tam.phụ, Thuyên 
cùng Tôn-Thất-Dũ làm Trung-quân tiến binh đóng đồn ở chùa 
Đồng.tuyên chống đánh Tây-sơn, bị thất trận chết, vua tặng chức 
Chưởng cơ quản-còng, liệt tự vào miču Hiển-trung và miču 
Trung-hưng công-thần, 

Vì.Doän.Triêm A x Ẹ 

Người huyện Bình-dương, khi đầu trung.hưng tùng chỉnh 

đánh giặc có công lao, làm đšn стг Ciưởag-h?u.qaiân, 


XNguuyên-Văn Loan w X Ë 


Người huyện Bình-đương. khi đầu trung.-hưng làm đến Са]. 
cơ, năm Đỉnh - vị (1787) cùng quân Tày-sơn dành ở Ва-гаі @& 
ж bị tử trận, tặng chức Chưởng-cơ liệt tự vào miču Hiên-trung 
và miếu Trung.tiết công-thần. 

Nguyễn.Văn Huệ te х š 


Người huyện Bình-đương, có công ở Vọng-các, làm đến chức 
Cai-co Trưởng hạch, Trưởng.-chỉ lần lên Tiền-quân phỏ-tưởng, 


— 87 


đánh với Tây-sơn ở Кў-ѕоп bị tử trân, tặng chức Chưởng-dinh 
liệt tự vào miču Hiền-trung và miču Trung-hưng công-thần. 


Trương.Phướóc Giáo Ж †â Ж 


Người huyện Bình-đương có công ở Vọng-các, tòng chỉnh 
bị tên bắn trúng hw một con mắt, làm đến Cai-cơ, ra làm 
Trấn-thủ Hà-tiên, chính sự khoan-giin. Không ưa phiền nhiễu. 
chỉnh-đốn quân.luật, chiẻu-phục lưu-dân, đặt trường học, khần 
ruộng hoang, chia đặt đường ва chợ quán, Tỉnh Hà-Tiên thành một 
đó-hội ở Nam-thùy. Ông Giáo xuất thân hàng-ngủ mà biết văn- 
học, tùng chỉnh lâu ngày am hiểu trận-pháp, biên chép lại thành 
tập dâng lèn, vua cho để vào sử-quán đặng sau kê khảo. 

Trần-Lợi Trỉnh È$ + Я 

Người huyện Bình-dương, khi đầu niên-hiệu Gia-long ông 
bồ vào Cống-sỉ Viện, Hàn-lâm-Viện, ra làm Tri-phủ Hà-thanh, 
thiên qua Thiêm-sự Lại.bộ,, lại ra làm ký-lục Định Tường, dò 
qua ký-lục Quảng-bình và Quảng-nam, lại triệu về biệnlý Lại- 
bộ su-vu, lần lên Tả Tham-tri rồi thăng Thượng-Thư, ông 
tính ngay thẳng trì trong, có phong độ đạithần, năm thử 8 
(1809) đi kinh lược Nghệ-an, sung Tham.tản quân.vụ, khi về 
bị can vụ án Trần.Nhàt.Vĩnh, giao hộ nghị xử, ông hó then 
phẫn uất uống thuốc độc tự tử, bị giáng xuống hàm Thamrtri. 

Trùn. Văn. Tánh k > È 

Người Bình-dương, đầu khi trung-hưng bồ vào Thị-thưViện, 
thăng làm ký-lục tỉnh Quảng-Bìnhvà Bình Định, trong niên-hiệu 
Minh mệnh ba lần thăng đến Công-bộ Thượng-thư, bị việc miễn 
chức, phát ra ở Vũ-khố, hiệu lực ông mất, tặng Công-bộ Thị lang. 

Phạm.Vănu Lý w X ж 


Người Tân-hoà, khi trung-hưng lập được nhiều Vü-cóng rực 
rỡ, làm đến Vũ-lương vệ.úủy thăng Chưởng-cơ, trong năm Minh 
Mệnh, ông thống quản 10 cơ kỉnh-thiệp, bắt được tên giặc сї 
khôi Đỗ-Bá-Vinh, thăng Thống-Chế, năm 14 (1833) phong tước 
Quảng-công-bá, có giặc dấy ở Hưng-hóa, ông Lý đánh phá được, 


— 88 — 


lại truy đến sào-huyệt của giặc phá tan cả. Khi về binh mất, vua 
hậu gia tặng cấp và phong cho thế tước kế tập. 


Nguyẫn-Tă»"g-Minh tt, ?? vn 


Người huyện Tân-hòa, đầu niên.hiệu Gialong làm chức 
cai.đội, tánh người chấtphác trunghậu cần-thận, trong năm 
Minhmệnh làn đến chức Câm-y Vậ-ủy, Hửu-dực Thống-Chế, 
phong tước Vân-hội-Nam, lần thiền qua Hữu-quàn Đô-thống phủ 
Đỏ-thống. 

Phan.Văn Đối šQ zx # 


Người huyện Тап ~ thanh, khi đầu trung-hưn đầu quân 
làm đến Thị-trung caj.đội, trong năm Minh-mệnh thăng Cầm-y 
cai.đội, lại thiên Tuyển-phong hậu-vệ-ủy, sung chức Laành-binh 
Lượng-sơn. Năm 14 (1833) đem binh giữ tỉnh.thành Cao-bằng 
bai giặc vây cấp, опу cùng Bố-chính Bùi-Tăng-Huy, Án-sát Phạm” 
Đình-Trạc đồng thời tuẫn пап. Vua sắc lập đền thờ gọi là đền 
'Tam-trung. 


Тгиопд-Міпһ-біапд & dĩ 33. 


Con ông Trương-Minh-Ihành, năm Gia-long thứ 18 (1819) 
khoa Kỷ-mão ông đậu cử.-nhàn, làm đến Hộ bộ “Thượng thư 
trong năm Minhanệnh nghịch Khỏi làm loạn, vua trao cho 
chức Tham.tán nhung.vụ đại.thần đem binh truy thảo, trước 

tiên phá giặc ở Biên-hòa lại cả phả binh Xiêm.La ở Thuận- 
cảng được tấn phong tước Хат, lại dẹp giặc Niêm ở Phú.Phiếu (?) 
ba lần đánh đều thắng, lấy сопа ấy được phong tước Bình-thành 
tử, đắp bảo An biên, tấn phong Bình-thành bá, lãnh ấn Trấn tây 
Tưởng-quản, gia chức Đong-các Đại họcsỉ, năm thứ 18 (1857) 
triệu về làm lễ bảo.tất, vua thưởng cho rất hậu, khắc tên vào 
bia vủ.công, sau vì sự phủ.ngự tráilỗi nên thôồ.phỉ phiến động, bị 
triệt hồi án thủ ở Châu-đốc, òng hô giận uống thuốc tự tử, 
bị cách khử ấn Trấn-tây Tướởng-quản, giảng xuống chức Binh. 
bộ Thượng.thư và đình thế ấm ( con cháu khòng được tập ấm). 
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Trương.Phước-Đỉnh # #* sả 


Người huyện Bình-dương có công ở Vọng-các, con ông 
Саі-со Trương.Bả.Đỉnh, do ấm-sinh được nhập giảm học tập, 
bồ làm Tư-vụ bộ Hình, thiên qua chức Lang-trung, ra làm Phủ- 
thừa tỉnh Thừa-Thiên, thiên qna Нап-аш Thịgiảng học-s, 
sung-biện Các-vụ, chuyền sang Lễ-bộ hữu Thị-lang ; khi nghịch 
Khôi phiến biến, sung chức tán-tương quân-vụ, vừa có quân 
Xiêm đến xâm biên, ông đem hinh phòng ngự đánh ở Phủ. 
phiếu liên được thắng trận, khi về được trao chức Binh-bộ 
Tham-tri, vừa ông mất. 


LIỆTNỮ A + 
Nguyễn thị Qui w K + 


Người huyện Bình-dương, 19 tuôi lấy chồng là óúg Tống Viết 
Phước, sinh một con trai, năm Tân-dậu ông Phước làm đến chức 
Dinh-đô-Thống-chế bị trận vong, khi chồng mất bà mới 24 tuôi, 
cử tô hủ tiết khong lấy chồng khác ; niên-hiệu Gia-Long được рап 
cấp tiền gạo, năm Minh-Mệnh thứ 17 (1836) vua ban cờ biên. (1) 


Trương thị Tình te Á, từ 


Người huyện Binh-dương. 18 tuôi cỏ chồng là ông Văn-Liêm 
sinh được một gái, năm Quí-mäo ông làn Khâm-sai Cai-cơ tùng 
chỉnh bị trận vong, bà mới 22 tuổi quyết chi ở vậy không chịu cài 
tiết, trong năm Gia-Long được ban cấp gạo tiền, năm Minh-Mệnh 
thứ 17 (1836) được ban cờ biên. 


Nguyễn-th.Bửu mw K  # 

Người huyện Bình-dương, 21 tuổi có chồng là ông Trương 
Phước Luật, sinh một trai, năm Тап hợi, ông Phước Luật làm đến 
Chưởng-cơ hay việc tượng-chinh, binh mất, bà khi ấy 20 tuổi ở góa, 
giữ nét trinh bạch khòng tì vết gì, niên-hiệu Gia Long được ban cấp 


(1) Cờ biền tiết phụ có những chữ «Tiết hạnh khả phong) hoặc (Tiết 
hạnh danh văn > 
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cho tiền gạo, năm Minh-mệnh thứ 17 được sinh thưởng 
Nguuễn-thị Phụng &, Ж, BH 


Người Bình-dương, 21 tudi có chóng là ông Đinh-Công.Khiêm 
sinh một tra,năm Quimäo ông Khiêm làm đến Cai-bộ, binh 
mất, bà 26 tuôi sương cư thủ tiết, thề không cải giá, năm Minh- 
Mệnh thú 17 được sinh thưởng. 


Khồng thị-Minh tt К, нд 


Người Tân-long, 18 tuổi về với ông Phạm.văn Hạc, sinh 
con trai gái 3 người, năm Canh.tuất ông Hạc mất, bà 28 tuôi сї 
ở vậy không cải giá, năm Minh mệnh thứ 17 được sinh thưởng. 


TĂNG-THÍCH # # 
Tăng Ân & ñ 

Không biết họ gì và người ở đâu, Mùa xuân năm Canh- 
-dän thứ 6 (1771) đời vua Duệ.Tông Hoàng.Đế có con mãnh-hồ 
vào nhà người ở phia nam chợ Tân.cảnh, hùm hét dữ đội, nhân 
dân kinh khủng chạy đến báo Đồn-dinh đến vây bốn mặt, nhưng 
con hồ rất đữ, không ai dảm đến gần даш đánh, trải 3 ngày, ông 
Ân có người đồ đệ tên là Trí-Năng ở xa đến, xin vào bắt сор. 
Ông Ân cùng con cọp tranh dấu nhau chặp làu, сор bị dòn 
côn Ông Ân đánh đau, bò núp trong lùm tre, ông Ân theo 
đánh, khi ấy сор trổ ra đấu cùng Ап, Ар lui ngả vào nương nhỏ, 
bị сор dày xéo, Trí-Năng thấy vậy tiếp dành trủng đầu сор, сор 
cbếf liền tại đó, mà ông Àn bị trọng thương cũng chêt. Người ở 
chỗ chợ cảm ơn, đem táng ông tại chỗ ấy và xây tháp, nay tháp 
vẫn còn, 

Tăng Ngộ † W 

Họ Nguyễn tên Chất người huyện Phước-lộc, năm 
Gia- Long thứ 5 Nguyễn -Chất phát nguyện xuất gia 
nhưng phụ huynh không cho, Chất cố xin đi cho được. ông cha 
muốn làm khó cho con lại bảo rằng < ta nghe đức Phật là 
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nhất thiết không hư không có vật gì dinh ở thân mình, mày 
muốn bỏ trần theo Phật, nên lấy tay cầm than lửa cho cha hút thuốc, 
cha mới tin là con có chân tâm phụng Phật». Ông Chất tiền bỏ than 
lửa dó trên bàn tay dôi lâu không quăng. ông cha bất đắc dí 
phải cho đi. Ông theo hòa-thượng chùa Vĩnh-quang cạo tóc tu 
hành, lấy рһар-дапһ là Viên-ngộ, người ta xưng là Tăng-ngộ, Từ 
ấy опа thọ trai-giởi càng gia tỉnh tấn, mỗi ngày ông ăn một bữa 
ngọ-phạn mà thỏi, © trong xóm làng có con đường từ đông đến 
tây bị bùn lầy, cày có sầm uất, hùm Deo ra vô thường hại người 
đi buòn bản, qua lại rất bất tiện, опо phát tám thề nguyện, 
một mình đốn chặt cày gai, đấp bằng đường đi về nam dài 200 
trượng, đường di vë tây 250 trượng dư. Ban ngày ông làm việc 
hoặc có gặp, cop cũng cúi đầu mà đi qua khòng hề xâm phạm, 
đắp sửa như vậy trong vài tháng mới xong, đến nay qua lại 
đường ấy đều thuận tiện. Năm thứ 7 (1808) ông đến xà Thanh- 
ba cất chùa Lan - nhược. rường cột trắng lệ, vàng son huy- 
hoàng, đúc tượng Địa-tạng.vương bồô-tát, sau tượng có khuyết mot 
chỗ, ông chặt đứt mot ngón tay bèn hữu quăng vào nöi đồng, 
nước đồng tiêu hóa lẫn lòn nhau. đúc thành pho tượng được 
viên mẩn, Sau опа cha có binh, ӧр dën trước bàn Phật khẩn 
chúc, trường-tọa (ngồi luón) 10 năm, để аіёп thọ mạng cho cha 
Năm Minh-mệnh nguyèn-nièn (1820) có binh chần-đậu thanh phát, 
ông Chấn trì kinh mật niệm, mà cá hạt nhân dân đều được bình 
an, ông nguyện chung thản tịch cốc không ăn, 


Năm Thiệu-Irjị thủ 6 (1846) ông nghỉ từ khi xuất gia đến 
nay đã được 60 1001 mà chưa thành chính-quả, òng bèn tuyệt 
thủy khòng xuống 49 ngày rồi viẻn-tịch (chết, người trong xã 
xây tháp ở phía tây chùa để kỷ niệm, gọi là Tăng-tháp. 


Tăng. Lượug tý Ñ 


Họ Nguyễn tèu Trí 2 Lượng, khong biết người ở 
йда, năm Thiệu- Tri thứ 6 (1816) ng Lượng có cải 
р - о» А 9 кә ~ ` , * o 
ung ở nơi mũi bị lở 101, chữa thuốc trăm cách không khói, 
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nghe ở Linh.sơn eó chùa Phật linh ứng, ông phát nguyện bó 
dứt việc thế-gian, dë thác thân nơi tịnh độ, binh dầu không 
lành, có chết đi nữa cũng đắc sở. Ông bèn mang dày chống gậy 
xủng хіёпа đi đến ngoài cửa tam-quan quì xuống thành kinh khấn 
уйй : như Phật phò hộ binh nầy được an hảo, хіп đem dư-niên 
thân nầy vào núi phục sự, hoặc như đời trước có chướng-nghiệp sâu 
nặng không thể såm hối được, thì xin chết ở đây cũng cam tâm. 
Trong đêm ấy khi canh ba ông nhập-định thấy người đàn bà 
mặc áo quần đen xăm xăm đi dën, chỉ tay vào chỗ binh ông 
Lượng nói rằng : « hạ tuần tháng nầy khòng phải dùng thuốc mà 
bịnh cũng lành ». Quả nhiên đến kỳ bịnh lành, từ ấy ông ở luôn 
trên núi trì-trú không về nhà nữa. 


THÔ SÁN 2 4 
Loại ngủ cốc 


55 lúa Phụng đậu 5. £ Đậu phụng 
Hà bao dậu > Ø, 


Canh đạo я 


Điều túc 5 3 # Lúa chim 


Ф 

: Xich vu #5 
Y а А т 
Hô vu Ж, 
+ 

z 


£ 

+ à bo bo 
Ngọc thục + 

+ 


khoai hó 
ở тёр 
2  lủúađen 


Giáng túc 2& Ф lúa đỏ Biến đậu # я đậu nóng 
Tào túc #FË# x Long cốt đậu # # đậu xương 
Tê-giáctúc Æ @ Ж lúa u-tây rồng 
Điều trảo túc 5 /&# lúa móng Phấn tử đậu ‡> + # 

е chim Сат vu 4 #  khoaingọt 
^ chong C nt EA Thủy du x + khoai nước 
s sss Phiên vu 3 khoai lan 
Tượng túc į% lúa tượng Ж. khoai (để 

P3 


a băp 
là | Хоа дао 
Mộc mạch + Нйс túc 
Bạch đậu & я đâu trắng Phù phụ túc £ M Ж 
8. 


Lục đậu £ dàu xanh Ë £ 


Mai túc = 
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Каас túc 


Нас Њар túc 


Dã đạo 


trong đầm khe cũng giống như 
lúa thường, nhưng hột nhỏ mà 
dài, ờ đầu hột lúa có cái mang, 
dài độ một tấc, mùi thơm mà 


cứng. 
Hắc đậu 


Trư-rảo đậu # N á đậu 


Điều-trảo đậu £, 


Đông qua 
Điềm qua 
Hồ qua 


Kim qua 


Hồ tuy 
Cần 
Toán 
Bạch giới 
Thông 
Ngư tỉnh 
Hạnh thề 


> P $ > 


` Hoàng đậu 
3 46 :thứ lúa sinh Tro dâu 
Ngự đậu 
Đao đậu 
Lạp vu 
Bạch vu 
đậu đen Tử vu 
Từ vu 
móng heo Sơn vu 
#. đậu Hương thư 
Loại dưa bí 
Bí đao Ty qua 
№ Dưa đá Thử qua 
Mướp hồ Tây hoa 
| Khó qua 
Loại rau 
Ago Tử thè 
Rau cần Giới 
б Ủng thể 
n 
Cải trắng š 
Hành Ngư thanh 
Rau giếp cá Cương 
Rau hạnh Phương thê 


— 94 — 


móng chim 
Ж я đậu nành 
4 я đậu айа 
p ø đậu ngự 
z 8 đậu dao 
W 3 Khoai sắp 
а 3 Khoai trắng 
# # Khoai Ча 
А #3 Khoai từ 
ш + Khoai mài 
$ 3 
& f Mướp 


K& Жж Dưa chuột 
= Ж Dưa hấu 
+  # Mướp đắng 


Фо Cải tim 
Hà Rau kiệu 
# ‡ Rau muống 

8 + 
š Gừng 
3 # Rau thơm 


Loại 
Mông tử ж # Quả xoài 
Phiên lê Ф ж 
Da tử # + Quả dừa 
Mai đào d Ж 
Quit 1â Quá quit 
Chanh it quá Chanh 
Long һап 4 Ж Long nhán 
Ngủ lëm x Ж Khế 


Mạn châu tử Ф $ + 


Son trà ш Ж Quả sơn trà 
Ва tiêu в, Ж Chuối 
Loại 
Liên &# Sen ( có 2 
giống trắng, đỏ) 
Mộc cần Ж #& Hoa bụt 


Trúc đào tr ж Hoa trúc đào 
Tườngv.  &# ğ Hoa tường-vi 
Lan їй Ноа 1ап 

Cúc # :có З giống 


vàng tím và trắng, 


Tiên nhung $ ¿Hoa tiềnnhung 


Sơn mầu đơn y 4+ + Hoa trang 
Qui Ж Ноа quì 
Huệ $, Hoa huệ 
Tgạch hoc æ # Thạch bộc 
Nguyệt qui я $ 


trái 

Tân long Жж ж Can 

Thạch lyu а # ở cần giờ 

ngon ngọt 

hơn chỗ khác 

Cam Ж Quả cam 

Trục 2h Bòng, bưởi 

Phật tang Ф Ж 


Ba la mật ж # # Mit 
Nam mộc qua + ж Ж Thu đủ 
Hiệp hoan quả 4+ Ж + 


Sơnlệchỉ ш 5 # Lệ chỉ nu 
hoa 
Mạt lợi ж 1 Ноа lài 
Thiên mục giảng + H # 
Kê cước š 4 Hoa sói 
Ngư lan = ü 
Кё qurn t Ж, Bóng 
mong gà 
Phụng tiên Æ 14 Hoa móng 
tay 
Vạn thọ cúc 3$ # Cúc vạn 
thọ 
Mộc phù сї + X # Hoaphù 
dung 
Phụng trâm Ж # 
Mộc bút + # Ноа mộc 
Kim phụng £ Ж, 
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Bồ 
Vị 
Mao 
Sa 


Thanh trúc 
Thích trúc 
Thồ trúc 
Ban trúc 


Nam mộc 
Bàn lân mộc 


Thủy liễu 


Trai mộc 
Nam mai 


Thiết đăng 
Sa đẳng 
Long đẳng 


Tử tô 
Thiên môn 
Bạc hà 
Hương phụ 
Quít bì 
Ích mầu 


Logi thảo 


3 Lác L š Ë 
ư 
£ Lách Nga 3 “Р 
Ы таа pich РЧ Sậy, sặt 
Loại tre 
{+ tr — Tre nan huê (rằn) 
A 17 Tre gai Thiệt tâm trúc Z ш r Tre 
4 1 cản giáo hay tre đặc ruột 
# tt Tre Hoàng trúc % +? Tre tàu 
Loại mộc 
№ + 
Ж Ж + Cây Du mộc w k Cây 
bàn làn đầu гаі 
Ж. Жр Cày Vạn cô mộc # + k Саувдӧ 
thủy liễu Thuận mộc m + 
ж + Сау trai Huỳnh đàn mộc # @&=< + Сау 
# % Cây mù-u huynh dàn 
Loqi mâu 
£ А hủy đã : 
К+ Thủy ng ж Ж 
# ñ Trạch đẳng #* Ж 


Loại thuốc 


+ @ Cây tử tô 


x f Củ tốc tiên 
3  #&Raubachà 
# W Củ со gấu 
j Ж Vỏ quit 
ä Ж Cây 
ich-màu 


Hoắc hương £ & Сау hoc” 
huong 

Bàn ha + X Са chóc hay 
củ ngái 

Mạch môn Ж ñm Củ mach- 
môn 


Bách bôi ш tt 
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Lô hội 8 + 
Uất kim @ A Củ nghệ 
Liên tử # + Hột sen 
Binh lang ж # Hột cau già 
Tang ký sinh А # 4 Tầm gởi 


trên cây đâu 


Hâu phác № 32 Cây bội 


Hóa 

Trừu # Hàng trùu. 
Khi xưa có ty Phường-the, năm 
Minh-mạng thử 3 đổi làm hộ 
nam-trừu, mỗi năm có nạp thuế. 
trru. 
Bach $ Lya 
Phụng trừu Ж, b Triru dèt hoa 
con phụng, năm Minh-mang thứ 
3 có đặt hộ đề mỗi năm nạp 
thuế trừu, 

ж 0) 


Lộc nhung Æ 3# Nhung nai 


chành 
rành 
Sử quân tử # # + Hột dun 
Lương cương R g Củ riềng 
Thự dự 3 j Khoai mài 
Hà thủ ó tr # 5 Dây sửa bò 
hay dạ giao-đằng 


Chỉ tử k + Cây 


hang 
Ngư si & W Cước cà 
Phong mật # % МА ong 


Mảnh hỏa du ж А ж Dầu rái 
Sô, sa £ & só, sa 
Si bi $ ж Vỏ cây day 
Bố ж vải 
Tê bì R ж Da con tày ngu 
Hoàng Јар Җ % Sắp ong 
Hải sâm šE # Con độnđộ 
biền 


Bạch diêm @ %@ Muối trắng 
Сат lắm chỉ {4% Ж # Dầu trám 


Tượng nha £ Я  Ngà voi Ma bì ж k bigi 
Loại cằm 
Không tước 4, Ж Con công Hà BIẾT th M th hệ: 
Phi túy # # Chim ó, có о triểểu ж M ер 
người gọi là chim trảu. | Pa 1р 
Điều ё Ë chim le le Diên | б Dèu hâu А 
Thủy kê ж #& Gà nước Ảnh vü #y 4$ Chimanhvũ 
Ứng љ Bò cắt Hae lộ g Җ Cò den А 
Тгас mộc % + Chim Giá cô Bo dễ Chi da | а 
gỗ kiến Cù cót 4 Chim khứu 
Bạch lộ е $  Còtrắng Yến | А Chim yến 
Hạc #6 Chim hac Lute #3 Chim chuông chuộc 


= g? = 


Minh cưu về + Chim tu hú 
Hỷ thước & # Chim ác là 
Đồ vå 34 7 Chim đồ quyên 


Ngưu thước 
Tiều anh vủ 


+ # Chim qua 


Tước 

Хао phụ 

Tich linh 

Linh trước 
Chỉ thước 


+ Chim sè 
z 44 Chim döng адс 
# 4g; Chim nắc nước 
& # Chim khách 
% 45 


Đào hà Ü 3 Luyện thước #& # Chim Cưởng 
Гоаі thú 
Tê А Тау ngu ; 
Hùng А бк Tượng k ko 
Báo #9 Beo He Ж. oP 
Mà 5 Маша Nguu + Trâu 
Mê ж Nai Dương # Dé 
Sơn ngưu ш + Trâu núi Lộc Ж. Hươu 
Thố # ТЬ Sơn trư ш л Heo rừng 
Loại cá đồng cá sóng 
2, ж @ 
Hoa thu nge + Ж & Tiết њ 4 
е е CAO Thất tinh я & Са гац 
Hoàng thiện Ф š Соп lươn : _ вы TY 
Thanh hà $ Tômxanh N8 ngữ & а Cá sấu 
Giác ngư # 4 Са trê Bạch һа е эң Tôm bạc 
Loại cá biền 
Thu ngư 4 & Cá thu 


Bạch тё ngư & ж  & Cácơm 
Tà đầu ngư # я g 

Nhu ngư $ 8 

Hương loa # g Ốc hương 
Giải # Cua 

Đà ngư  & Cá mú 


Điều ngư £ &@ Cá chim 


Đao ngư z & Cá dao 
Phàn ngư 3# 4 Cá phèn 
Sa ngư # а Cà nhám 
Hạp tà Ngao, sò 
Hậu # Con sam 
Ó tặc £ sk Con mực 


ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
TÍNH DỊNH-TU“Ò“NG «++ 


Từ đông đến tây cách 380 dăm, từ nam đến bắc cách 115 
dặm, từ tỉnh.ly phia đông đến biển 78 dặm, phia tây đến tỉnh 
An-giang giáp giới Cao-Man 302 dặm, phia nam đến giới.hạn 
tỉnh Vĩnh.Long 13 dặm, phía bắc đến giới-hạn tỉnh Gia.Định 137 
dặm, phía đông.nam đến địa-giởi huyện Bảo-hựu tỉnh Vĩnh.Long 
59 dặm, phia tây.nam đến địa-giởi huyện: Vĩnh.An tỉnh An-giang 
121 dặm, phía đóng.bắc đến địa giới huyện Tản-thạnh tỉnh Gia- 
Định 35 dăm, phía tây-bác đến địa=giới huyện Quang hòa tỉnh Gia. 
Định 219 dăm, từ tỉnh-ly phía bắc đến kinh-đỏ 1930 dặm. 


PHANDA > + 
Thiên-văn: phân dš sao Dục chìn, vị thứ sao Thuằn vĩ. 
KIÊN TRÌ DUYÊN CÁCH # Жол # 

Nguyên хив là đất Cù-úc Mỹ-tho #L zL Ж K. ;# của Thủy-Chân. 
lap, năm ky-vi (1679) đời Thái-Tôn Hoàng-Đế thứ 32 tướng Long-môn 
là bọn Đương Ngạn-Bịch, tôi cũ nhà Minh qui phụ, vua cho ở dia- 
phường Mỷ-Tho, dựng nhà cửa, nhóm dàn Hản-Di, kết lập xóm 
làng, lập ra 9 trường biệt nap: Qui.an, Qui.hóa, Cảnh-đương, 
Yên-mụ, Quản- tác, Hoàng -tích, Tam.lạch, Ва canh, Tàn.thạnh, 
cho dân lập ấp khai khần, lại chia ra làm từng trang trại đều theo 
bản.nghiệp làm ăn nạp thuế, 

Năm Nhâm-thìn (1712) đời vua Dugtong Thánh-Hoàng Để 
пйш thử 7 vua sai quan trấn Gia.Định đem đất Mỹ.Tho lập thành 
Trưởng-đồn-đạo đặt chức Cai.cơ, Thơ.ký đề cai-trị. 

Năm Binh-thản (1776) bị һат vào Tây.Sơn, năm Mậu.Tuất 
(1778) Thế.Tồ Cao Hoàng.Để thâu phục, năm Kỷ-hợi, (1779), 
khåm-dinh châu địa. đồ, (1) bãi 9 trường biệt-nạp đặt ra huyện 


(1) Châu địa-ẩã : địa-đã có đóng dấu son. là địa-đồ chính-thúc. 
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Kičn-khwong lập dinh Trưởng-dồn đặt chức Lưuthủ, Cai.bộ 
và Ký.lục Năm Tân.sửua (1781) cải làm Trấn-Định. Năm 
GiaLong thứ 5 (1806) đổi huyện Kiến-khương làm huyện 
Kiến.an, năm thứ 7 (1808) cải dinh Trấn-Định làm trấn 
Định-Tường thuộc thành Gia-Định, thăng huyện Кіёп-ап làm phủ 
Kiến.an, đem 3 tông sở thuộc : Kiến-hưng, Kiến-hòa, Kiến.đăng 
thăng làm huyện. Năm Minh.Mạng thứ (12 1831) phân hạt gọi là 
tỉnh Định-Tường, đặt Tuần-Vũ và2 ty Bố, Án, khiến Tuần-Vũ 
lãnh chức Bố.chính. Chia đất huyện Kiến-hòa đặt thêm huyện 
Tân-hòa, thuộc phủ Kiến an, Năm thứ (14 1833) gặp loạn Lẻ văn 
Khôi, tỉnh thành thất thủ, sau khôi phục, đặt thêm phân huyện 
Kiến-đăng. Năm 19 (1888) đặt phủ RKiến.tường, bãi phận huyện 
Kiến.đăng, lại đặt thêm huyện Kiến.phong thuộc phủ Kiến.tường. 
Năm Thiệu-Trị nguyên-niên (1841) trích huyện Tân.hòa cải thuộc 
về tỉnh-hạt Gia-Định, Tỉnh nầy lãnh 2 phú 4 huyện, 


PHỦ KIẾNAN до 7 


ó phia nam tỉnh-thành 13 dăm, đông tây eách nhau 116 
dặm, nam bắc cách nhau 150 dặm, từ phủ-ly qua phía đông đến 
biên và giáp giới huyện Tân-hòa, Tân-thạnh tỉnh Gia-Định 87 dặm, 
phía tây đến giớóihạn huyện Kiến-đăng 29 айт, phía nam 
đến giới-hạn huyện Bảo-hựu tỉnh Vĩnh-Long 15 dặm, phía bắc 
đến giới-hạn huyện Cửu-an và huyện Quang-hỏa 135 dăm, 

Nguyên trước là huyện Kiến-khương, năm Gia-Long thứ 5 
(1806) đồi làm huyện Kiến-an, răm thứ 7 (1808) thăng làm phủ 
lãnh 3 huyện : Riến.hưng, Kiển-dăng và Kiến.hòa. Năm Minh. 
Mạng thử 13 (1832) trích đất 2 tông Hòa-bình, Kiếnthạnh của 
huyện Kiến-hòa đặt làm huyện Tàn.hòa thuộc phủ Kiến-an. Năm 
19 (1838) trích huyện Kiên-đìng cải thuộc phủ Kiến-tường, lấy 
puyện Định hưng làm kièm.lý, 2 huyện Kiển-hòa, Tân-hòa làm 
thống-hạt. Năm Thiệu.-Trị thứ nhất (1841) huyện Tân-hòa cải 
thuộc tỉnh Gia-Định, Phủ nầy gồm 2 huyện, 10 tông, 157 thôn. 


(1) Châu địa đồ : địa dö có đóng diu son, là địa dë chính thức. 
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HUYỆN KIẾNHƯNG оа Ë 

Từ dòng đến tây cách nhau 52 dặm, từ nam đến bắc cách 
nhau 175 dăm; phia dong đến huyện-giới RKiến-hòa 23 däm, phía 
tây đến huyện-giới Kiến-đăng 29 dăm, phía nam đến huyện.giới 
Bảo.hựu tỉnh Vinh.Long 25 dăm, phía bắc đến giới hạn 2 huyện 
Cửu.An, Quang.hóa tỉnh Gia-Định 150 dăm, nguyên trước là tông 
Kiến-hưng, năm Gia-Long thứ 7 (1808) thăng làm huyện thuộc 
phủ.nha kiêm-lý, lãnh coi 5 tông, 7ã thòn. 

HUYỆN KIẾN-HÒA ж ла ж 

Ở phía đông phủ.trị 37 dăm, đông lây cách nhau 129 dăm, 
nam bắc cách nhau 42 dặm,từ huyện.ly qua phia đông đến biên 
112 dăm, phia tày đến huyện giới Kiếnhưng 70 dăm, phía nam 
đến huyện.giởi Bảo.hựu 20 dăm, phia bắc đến giới.hạn 2 huyện 
Tân.hòa, Tàn.thạnh tỉnh Gia.Định 25 dăm ; nguyên xưa là tông 
Kiến-hòa năm Gia-long thứ 7 (1808) thăng làm huyện. lãnh coi 
9 tổng, thuộc phủ thống hạt, Năm Mioh.Mạng 12 (1831) trích 4 
tông trong huyện-hạt nầy đặt làm huyện +08 5H08. Huyện Kiến- 
Hòa còn có 5 tổng: 82 thòn. 

PHÙ KIÉN-TUÒNG ж #4 ğ 

Ở phía tây tỉnh-thành 152 dăm, dòng tây cách nhau 277 
dặm, nam bắc cách nhau 109 đặm từ phủ.ly qua phia đông đến 
huyện.giới RKiếnhưng 48 dặm, phia tày đến phủ.giởới Bà.nam 
(Man.cảnh) 179 đặm, phía nam đến sông trường giang 2 tỉnh 
An-giang, và Vỉnh-long 13 dặm, phia bắc đến huyện Kiển-hưng 
96 đặm, Nguyên trước là phần của 2 huyện Kiến-hòa và Kiến- 
đăng. Năm Minh-Mạng thử 19 (1838) chia ra đặt làm huyện Kiến- 
phong và đặt tên phủ nầy đem huyện Kiến.-phong làm phủ kiêm 
lý huyện Kiên-đăng làm phủ thông hạt. Lãnh 2 huyện, 9 tông, 891һоп. 

HUYỆN KẾN-PHONG p Y # 

Từ dòng đến tây cách nhau 201 dặm, ir nam đến bắc 
cách nhau 109 dặm, từ huyèn-ly qua phía đông đến huyện.giởi 
Kiến đăng 22 đặm, phía tây đến phủ-gới Ва-пат (Man.cinh) 
179 dăm, phía пат đến sông Trường-giang 2 tinh An.Giang 
và tỉnh Vỉnh.Long 13 dặm, phía bắc đến huyện.-giới Kiến.hưng 
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96 dặm. Nguyên trước là 2 tông Kiển.hòa và Kiển-đăng, näm 
Minh-Mạng thứ 14 (1833) chia đặt phân huyện Kiến.đăng, năm 
19 (1838) giảm phân huyện đặt là Kiến-phong thuộc phủ kiêm 
lý, gồm 4 tông, 36 thôn. 


HUYỆN KIẾNĐĂNG ж ж ж 


ở phía tây phủ-'ly 122 dặm, đông tây cách nhau 84 dặm, 
nam bắc cách nhau 31 dặm, từ huyện-ly qua phia đông đến huyện 
0101 Kiến-hưng 59 dặm, phía tây đến huyện giới Kiến-phong 59 
dặm, phia nam đến huyện-giới Bảo.hựu tỉnh Vỉnh.Long 13 dăm, 
phía bắc đến rừng nủi 18 dăm, nguyên trước là tông Kiến-đăng, 
năm Gia.Long thứ 7 (1808) thăng làm huyện thuộc phủ Kiến.an, 
năm Minh.Mạng 19 (1838) cải thuộc phủ Kiến-tường, lãnh coi 
5 tông, 51 thôn, 

HÌNH THỂ ø Ж 


Bốn phía đồng bằng, sông suối tấu tập, phía bắc giáp Gia- 
Định, phía nam giáp Vỉnh-Long, An.Giang, phia tây đến Cao.man, 
phía đông đến biên, ruộng bằng béo tốt, dân vật đông nhiều, sông 
trường-giang quanh ở sau, sông đại-giang đăng ở trước, ở thượng- 
du thì có các bảo Trẩn-nguyên, Thông.bình, Tuyên-uy, Hùng-ngự 
làm quan-yếu địa đầu, ở hạ-du thì có tấn-khầu lớn nhỏ ở Ba- 
lai, và Tiều-hải pháo-đài đều làm then chốt cho miền biên, Bên 
hửu có айу lâm-tầu làm hào thành, ngoài ra có châu Giang- 
long làm ản, đường nước cỏ tân-cảng sông An-dịnh ghe thuyền 
qua lại rất tiện lợi, yếu-địa có đất Tam-đồng ở Kiến-An, dụng 
vũ là nơi đất tháng. 


KHÍ HẬU &K {4# 


Ở về nam phương khí trời thường ấm, cuối mùa thường 
có trận mưa giông, từ mùa hạ đến mùa thu thường có trận mưa 
đồi dào, nhưng không mưa dầm đề đến cả tuần, đất đai ầm 
thấp, âm hỏa hun đúc, nên có nhiều khi phát động ra 
những tiếng sấm sét. Còn hơi nước ầm thấp dun lên làm 
mây mù cả ngày, tuy khi nắng dữ cũng không nóng lắm, sau 
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khi låp-xuån mới có giỏ đông, mà giỏ tây-bắc lại nhiều hơn. 
Đến mùa һа, mùa thu thì gió nam rất thạnh, nhưng không cỏ 
gió lốc (cuộn), Lại từ tiết đông phân về sau mới có giỏ bấc 
hơi lạnh, khi ấy ruộng nương nứt nẻ khô khan. Thường 
năm, tháng 4 về sau mới nuôi tằm, tháng 5 tháng 6 gieo mạ, 
tháng 7 tháng 8 cấy, lúa sớm tháng mười gặt, lúa muộn tháng 11, 
12 gặt, hoặc có khi dën tháng giêng tháng 2 năm sau mới gặt xong, 
mùa màng sớm muộn không chừng là tùy theo ruộng cao thấp. 


PHONG TỤC A +. 


Đất đai rộng, người hào hiệp, siêng nghề nghiệp, hay bố thí, 
tính cứng thẳng, dũng cầm, thích điều nghĩa, siêng việc công, Con 
trai chuyên nghề nông, đánh cá, Соп gái chăm việc canh сїйї, 
có khi kiêm nghề buôn bản. Hạng tuấn-tú chuyên theo đèn sách ; 
hạng khoẻ mạnh học theo kỹ nghệ, khuôn dệt đúng pháp, hàng 
lụa bắt bông hoa tỉnh xảo có tiếng, phong-tục thuần mà rộng- 
rãi, y-phục khi-dụng chuộng lối trang-sức văn-vẻ, người cùng 
đỉnh đi làm thuê ưa thắt giây lưng điều, phụ-nữ nhà nghèo, nữ- 
trang đều dùng vòng bạc, hay tụng kinh lễ Phật,chuộng ma qui, tin đồng 
bóng củng lễ, ưa đãi khách không kë tón phí, hay dùng cô đồng múa 
hát lấy làm vui thú, hôn-lễ lấy trầu cau làm trọng, trong 6 lễ chỉ dùng 
3 lễ mà thói (3 lễ : vấn danh, thỉnh kỳ, thân-nghính) ; tang.lễ dùng 
theo đạo nho hoặc đạo Phật, tục không nhứt luật, người ở gần 
thành-thi hay chơi bòi biếng прас, như con да ở vùng Mỹ-tho thì hay 
sửa soạn trang sức йі coi hát xướng, quen thói dâm dàng, соп 
trai ở các phố khách thì cờ bạc hút xách, tục xấu chữa trừ. 


THÀNH TRÌ ж >, 
Tỉnhthành Định Tường Ж # Ä m 


Chu-vi 320 trượng, cao 9 thước 5 (йс, có 4 cửa, hào rộng 
8 trượng, sâu 6 thước 5 tác, ở địa-phận thôn Điều-hòa, và thôn. 
Bình-biên huyện Kiến-hưng. Khi đầu bản-triều xây cất ở gò Kiến- 
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định thôn Tân-lý-tây huyện Kiến-khương gọi là Trấn-Định-đồn, 
niên-hiệu Gia-Long dời qua thôn Mỹ-chánh huyện Kiển-höa, năm 
Minh-mạng thử 7 (1826) dòi dến chỗ đây, đắp thành đất. 
Phů-tri Kiếnmlường £ # F # 
Chu vi 5ö trượng, có lũy tre ở địa phận thôn mỹ trà huyện 
kiến phong, dựng năm minh mạng thứ 19 (1838). 
Phủ-trị Kiman # + Ж 3 
Chu-vi 65 trượng, có lủy tre, ở địa-phận thôn Tân-hiệp huyện 
Kiến-hưng, nguyên trước là đồn cü Trấn-định; năm Minh- -mạng 
thử 14 (1833) dựng làm phủ-trị ở góc phía bắc đồn cü. 


Huuện-trị Kiếnhòa # ja Ж Ж 
Chu-vi 52 trượng, có lũy tre ở phía đông thôn Tân-hóa, 
nguyên trước ở phía tây-bắc thôn ấy gọi là quán Lương 4 j, 
từ có loạn Tậy-Sơn, bỏ huyện dà lâu, năm Gia-Long thứ 12 (1813) 
mới đặt lại ở chỗ сй năm Minh mạng thử 16 (1835) dòi qua 
chỗ đây, 
Huuện-trị Niễn đằng Ж ® Ж z 
Chu-vi 58 trượng, сао 4 thước, lũy đất, hào chu-vi 66 
trượng, sâu 2 thước, có 2 của, ở địa-phận thôn Mỹ-trang, nguyên 
trước ở địa-phận thôn Mỹ-dứửc-đông, năm Minh-mạng 19 (1828) 
đời qua đồn đất cũ Mỹ-trang, 
HỌC HIỆU жож 
Tỉnhhọẹc Địnhlường ж о 3 # 
ó dia-phán thôn Pinh-tao, phía nam tỉnh-thành, dựng 
năm Minh-mạng thử 7 (1520). 
PHỦ-HỌC KIẾNAN Ж + Ж Ф 


Ó dia-phàn thôn Tán-hiép, phia tây phủ.trị, cất năm Minh, 
mạng thử 14 (1833), 
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PHỦ-HỌC KIÉN-TUÒNG £ # J # 
б địa.phận thôn Mỹ-trà, phía tây.bắc phủ.trị, cất năm Minh- 
mạng thứ 19 (1838). 
HUYỆN-HỌC KIẾN HÒA # + M Ф 
Ó địa.phận thón Tân-hóa, phía đông huyện.trị, cất nám Minh- 
mạnh thứ 16 (1835). 
HUYỆN-HỌC KIẾN BĂNG Ë Ж Ж # 
Ở địa.phận thôn Mỹ.trang, phía tây huyện-trị, cất năm Minh. 
mạng thứ 19 (1838), 
HỘ-KHẦU > v 
Ngạch hó-diuh trong niên-hiệu Gia-Long 19800 dư người, 
пау 22,584 người. 
ӘІЁМ.РНО w ж 
Điền thô 148878 màu, nghạch thuế nạp lúa 112753 hộc, nạp 
tiền 125804 quan, nạp bạc 679 lượng. 
SON XUYÊN , ^l 
Gò Kiến-định ж ж + 
Ở đông bắc huyện Kiến.hưng 7 dặm, gò đất сао vượt, 
tứ phía bằng thẳng, đứng chắn ngay giữa đường quan- lộ, 
khi xưa từng làm chiến địa, Бап triều khi đầu Trung-hưng 
có đặt đồn läy ở dày để cử hiểm yếu, sau khi đại định, không cần 
tu sửa, nay di-tich vần còn. Cách phía đông 18 dăm có gò đất và gò 
Dự # 5, cách {Ау пат 25 dặm có gò Мао # Ж lại cách phía 
tây 4 dăm đến gò Tràluật Ж ж 6, 6 dặm nữa đến gò Triệu 
Ж 4, gò 11, gò HoàiCang % й “£ , những gò ấy lớn nhỏ 
không đều, nhân dân đều trồng tỉa hoa lợi dễ sinh nghiệp. 
Gò Tam-phu = “E 
Tục danh là Ba-dóng (hay đống) е, 4 địa.phận 2 huyện 
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Kiển.đăng và Kiến-hưng. 1 — Gò yến, 2 — Gò Ky-lân, 3 — Gò Qua., 

qua. Gò đống rộng lớn, cây cối sum sé, chó khởi lên chô phục 

xuống, tiếp tục nối liền,t:ước có đại.giang ngăn trở, sau tựa chằm 

Mãng.trạch (1) là nơi tụ-nghỉa của Đông sơn Đồ.Thanh-Nhân vậy. 
Gò Trực å $ 

Tục danh Lảo-trực-đồng (gò Lão-Trực) ở phía đông huyện 
Kiển-hòa 67 dăm, phía tây gần đấy có gò Giao Ж $ 

Gò Nhậi-Bản а Ж $ 

Ô phía đông huyện Kičn-hòa `5 dăm, gần với bãi Nhật-bản, 
có rừng nhiều lùm tre và cây cÔ.thụ. 

Gò Túc.Tán (Bến thóc) # Ф ‡ 

б phía đông huyện Kiến-hòa 55 dšm. phía đông tiếp giáp cửa 
biên Ba-rai, gần với gò Du.tẩn % а #và gò Tỉnh # Ж 

Gò Vinh % $ 

ở phía..... huyện Kiến-hòa 29 dăm, gần với sông 
Vinh.tiều. $ b jz. 

Gò Thůy-Mai + J $ 

Орма. đông huyện Kiến-hòa 74 dăm, gò nầy sinh nhiều cây 
mai nước, nên gọi tên ấy, Gần với gò Bộ-tân, gò Chiêu-ngân 
đều ở về phía tậy bãi biền Ba - lai, 

Gò Ноа #, $ 

Ở phia đông huyện Кіёр.һӧа 22 dặm, gần với gó Toán (hay 
Tinh), gò Thành, gò Chàn-biền và gò Кій, những gò nầy đền ở 
địa-phận sông Kỳ hôn. 

Sông Trí-lưởng # Ф jz. 

Ó phia nam huyện Kiến-hưng 20 dặm, là con sông lớn của 
tỉnh.hạt. Giòng sông theo từ sông Tiền-gíang ở tỉnh An~giang 
chày về hưởng đông qua tỉnh-hạt Vỉnh-long 100 dư däm chuyền qua 
nam chảy vòng trước tỉnh.thành, lại chảy qua đông-nam 78 dặm rồi 
ra đại, tiều hải.khầu Ba lai. Sông nầy sâu rộng nước trong ngọt, nhiều 
cả tôm, tuy ở thượng-lưu thường có nước lụt, nhưng chảy qua 2 sông 
Tiền-giang Hậu-giang thì đã chảy tách ra các cửa biển, thüy-thë đã 


(1) Măng trạch là cái chằm hoang không ai trưng khàn. 
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lần lần yếu bòt, nên trên Cao.man thì thường có nạn nước 
lụt, mà ở đây thì chỉ & quán An.cai# 3 4 vòng lên 
phía tây từ sông Mỹ-tho, phía đông từ sông Phú.lương (tuc gọi 
Đò.tranh) có lụt mà thôi. Trung.gian khoảng nầy ruộng đất nam 
bắc liên tiếp, Bản-triều đời vua Hiền tôn thứ 9 (Ất.đậu 1765) 
Chíinh.thống Nguyễn.Cửu.Vân khi đánh Cao-man có dåp lũy dài từ 
quản An.cai đến chợ Phú-lương tiếp giáp 2 đấu nguồn sông Cù- 
úe L Ж và sôngMỹdtho 5. ж đề dẫn nước về làm hào ở 
ngoài lũy đề phòng bị, sau nhân đường nước luu thông, lại đào 
sâu thêm thành một đường kinh ghe thuyền đi được, Nhưng hưởng 
đông-bắc đường nước xa dài nên đến chô Vọng . thê z 4 
là khi đào kinh có làm cái thang cao dë đứng nhắm địa. 
thë đào mở, tục gọi là thán.lung (cải giỏ bôi than) là chó 
thôy-triều giao hội (gọi là giới thủy Ж x hay là giao-đầu-thủy 
+ Ж Ж) đường kinh nhiều chó uốn cong mà cạn hẹp, lâu ngày 
bị bồi lấp, năm Gia.Long thứ 18(Ký-mão 1819) vua khiến Trấn-thủ 
tỉnh Định-Tường là Nguyễn.Văn-Pùong đem dân phu hơn chín ngàn 
người дад mở từ chó Vọng.thê cho đến Húc.động „z1 14 dăm, 
bề ngang 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, hoặc đào ra cái kinh mới 
đề liên lạc nhau. Khôi đào từ tháng giêng đến tháng 4 mới xong. 
Vua ngự-tử tên sông lå Dảo.địnhhà f Ж м; từ ấy nhân 
dân đều nhờ sông ấy được nhiều tiện lợi. Năm Minh-mạng thử 
6 (1846) dồi lại làm sông Tri-twòng có tac bia đá dựng nơi bờ 
sông thôn Phú.cát % #. 
Sông Bát đông ~ ÿ# = 

Ở phia tây huyện Kiến-hưng 79 dặm, bờ phía tây thượng. 
ưu sông Hưng.hòa: rộng 4 trượng 5 thước, khi nước lên sâu 7 
thước, nước ròng sân 2 thước, chảy xuống nam 17 dặm đến 
cửa sông Tranh.giang, lại chảy 40 dặm rưỡi đền sông Bảo.Định, 
chảy qua phía bắc 118 dặm qua bảo Trẩn.nguyên ў в Ж làm 
sông Báảt.Chiên sN ë is. 

Sông Đátchin л j = 

Ó phía tày huyện Kiến -hưng 155 dặm, thượng-lưu sông 

Hưng-hòa, làm bắc-giới tỉnh nầy, bờ phía tây có đạo Tuyên-uy 
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к ж đồn trú, Trước đạo dòng nước chảy qua phía nam 
37 айт, đến cựu thủ Phong.kha-Minh j4 Ф š làm hạlưu 
sông Bát-chiên. Ngang trước đạo chảy 100 dặm đến cựu 
đồn Thông-bình, 74 dăm đến sông Phiếm-gia làm thượng- 
lưu sông Bát-chiên, Nước sông tuy đục mà ngọt, giòng sông quanh 
queo cây có rậm-rạp cỏ nhiều súe.sách  #‡đŒ)của Cao.man, đất đai 
bùn lầy, khi mưa lụt nước tràn ngập, trên lục-địa cũng đi ghe 
thuyền được, cho nên người lái buôn thường lén chở hàng hóa 
do sông Bátchiên đi về sông Phiểm.gia rồi qua miền nam Ba- 
cầu để trốn thuế, khi đầu trung.hưng có đặt Tuần.thủ kiêm quản 
2 thủ-sở Phong.kha và Thông-bình, chia đóng mấy chỗ yếu-hiềm 
đề kiềm-soát kê gian.tế và phỏng-ngự ngoài biên.cảnh, ấy là 
chỗ địa-đầu quan.yếu vậy. 
Sông Phiếm.gia I; ж i 

Ó phía tây huyện Kiến-hưng 213 dặm, thượng-lưu sông Dát. 
chiên, làm giới cực-tây cho tỉnh.hạt. Khi trước có đặt thủ Phong-kha- 
Minh tức nay là Trấn-nguyên-Bảo đề phòng ngự người Hán và người 
Man. Năm Gia-long 18 (1819) đời thủ Thôug bình qua Phiếm gia tiếp 
giáp Cao-man, viền ứng với đạo Tân-châu ở Tiền-giang dë tiện báo-cáo 
việc quan-hệ ngoài quan-di. Sông näy đầu phía tây có chia ra 2 
chỉ : chỉ phía tây chảy qua phía nam Ва-сйп rồi thông ra Tiền-giang, 
ngang thượng-lưu đạo Tàn-chàu, ngược giòng đến sông Nam- 
vang. Chỉ phía nam xuống đến sông Hiệp-ân chảy ra Tiền-giang 
70 dặm đến Thủ-sở Hùng-ngự. 

Sông Kuhôn + p = 

б phia пат huyện Kičn-hòa 32 айт, nằm gần bờ phia 
đông sông Tri-tường, chảy về hưởng đông 10 dăm rưổi qua trước 
chợ Kỷ-kôn, lại chảy 2 dặm đến phía đông Chợ Lương-quán, chåy 
50 dặm nữa hiệp lưu với ngã ba song Tra-giang và sông Thuộc-lẳng. 


(1) Súc là chổ nước tụ, sích là bën tre Һау cây lại dừng © dưới sông 
làm như Фа nuôi cá chẳng hạn. Nhưng phải dùng chữ sách (æt) nầy hay 


chứ sách (Ж) nầy mới nhằm, mà lại biên sai là chữ sách JF nầy. 
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Sông Вааї-пат Жж Ж ф і 
б đông-nam huyện Кїёп.һба 61 dăm, giòng sông sâu rộng, 
bốn mùa nước trong, duy đến tiết thạnh hạ thì nước mặn. Sông 
nầy theo nam bắc, ở giữa chia làm giớihạn tỉnh Định-tường 
và tỉnh Vinh.Long, khi đầu Trung.hưng năm Đinh-vị (1787) Lê 
Văn Quận cả phá binh giặc ở Balai tức là chỗ nầy. 
Sông Ba-lai-bắc Жж ж 3 iz 
ở рша đông huyện Kiến-hòa 47 dặm, ấy là Һа Лип sông 
Tiền-giang, cửa sông sâu rộng, phía tày có chợ quán trù mật, từ khi 
Tây-sơn vào chiếm, chỗ nầy thành chiến.địa, cơ hồ bả hoang, sau khi 
đại định dan mới qui tụ lại ; sông näy chảy về hưởng đông 33 dặm đến 
chợ Thanh-sơn, lại 34 dặm rưởi đến cửa con kinh mới của sông 
Tranh-giang (hay Chanh giang), rồi chảy vào đại giang Hưng-hòa. 
Sóng Awbiah 3 F j2 
Ở phía dòng huyện Kiến-hòa 14 dăm. 
Sông Tra-binh # $ z 
о phía năm huyện Riến-hưng 30 dặm, bờ phía bắc sông 
Tri.tường. Sông rong và sau, иб xưa kia có gió đông nồi lên 
thì thủy-thế kích bát, làn sóng гаш rộ, ghe thuyền đi khó khăn, 
từ năm Mlậu-thâu (1788) trung-hưng về sau nhờ có bão Long.châu 
nồi lên ngăn đón sóng giỏ, ghe thuyền mới đi qua lại tiện lợi, 
Sông Tràiuật Ж @ j= 
ở phía nam huyện Kiến-hưng 22 dặm, рма bắc һа lưu 
sông Tiền-giang, rộng 24 trượng 5 thước, nước lên sâu 20 thước 
nước ròng sâu 16 thước, bờ pbía tày cò chợ Trà-luật chảy về hưởng 
bắc 8 dăm rưởi đến chô ngà-ba chỉ phía đông.bắc 4 dặm thông với 
bông Ba-lai; chỉ phía bắc 24 dặm thông vào hồ Vụ-trạch, 
Sóng Sầm.giang $ ¿r 
О tây nam huyện Kiến. đăng 29 dặm, hạ.lưu sông Tiền- 
giang, làm phản. giới cho 2 huyện RKiến-đăng và Kiển- phong, 
bờ phia tây có chợ Thủy, ngược giỏng lên đông-bắc 7 dăm 
rưỡi thì hết; bờ phía nam có chợ Xuân, chảy 2 dăm rui đến 
ngả.ba, ngå phía tây chấy 17 dăm rưởi hiện với sông Tra-lục chẩy 
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vào haluu sông Tiền. giang, ngå phía bắc chày 24 dặm дёп cùng- 
nguyên Lửphụ £ 5. 
Sông Hiệp đúc Ф {А і 
О phía nam huyện Kiến-đăng 29 dặm, là hạ.lưu sông Tiền. 
giang, chảy theo địa-phận 2 thôn Tàn-hiệp và Tân-đức, tục danh 
lach Cáila 5 #. 
Sóng Thigiang % г 
Ỡ phía tây huyện Kiến.đăng 36 dặm tục danh sông Cái.-the 
® ý (hay thưa) rộng 8 trượng 5 thước, sâu 3 trượng rưỡi, руа bắc 
có chợ Mỹ-dức, chảy 20 trượng dư đến ngà-ba, ngå phía tây giòng 
sông rộng lớn làm sông Đại-hội, tục danh Cái-lỗ..? 5 £, là vì các 
sông nhỏ ở các thòn đọc theo sông nầy đều chảy nhóm lại nơi đây, 
nên gọi là Đại-hội, từ dày chảy 27 dăm vào song Hàn-giang ẹ Z= 
rồi thông với Tiền-giang. Ngā sóng phía bắc làm sông Đức-hương 
ở về địa-phận thôn Mỹ-đức-tây, сһау 11 dặm đến ngả-ba Vàng.nhự 
#4 Ж, lại chảy 17 dặm гибі vào bến của sông cùng. Ngà sông tây- 
nam chảy 5 dăm гибі đến sông Mỹ.long tục gọi Lạcb-miếu, ấy là 
thủy-giới của sông Đại.-hội, khi nước lên đầy mới đi ghe được. 
Sóng Hàn-giang % і (1) 
O phía đông huyện Kiến-phong 38 dặm, tục danh Kê-hàn 
Л, 6, phía tây hiệp lưu vỏi Thi-giang, 
; Sông Có-lich + Æ ¿z 
Ò phía đông huyện Kiến-phong 7: dặm, rộng 14 trượng; 
sâu 12 thước chảy qua phía bắc 2 dăm rưổi đến chó ngả-ba, 
ngả phía bắc chày 7 dặm rưỡi nhập vào sông Đại-hội, ngã phía 
tây-bắc chạy 10 dăm củng nhập vào sông Đại-hội, 
Sóng Anong É Ф ж 
Ó phia tây huyện Kičn-phong 12 dăm, rộng 19 trượng, sâu 
1 thước chảy qua phía bắc 6 dặm đến поа-ра, ngả рма bắc là 
Cùng-trạch, ngả tây-nam chảy 9 đặm nhập vào Thủy-giang, giữa 
Thủy.giang ấy có gò 100, cũng gọi là gò Ản.long. 
(1) Chữ nầy theo trên sông Thị-giang thì viếtchữứ Ў ;z (Hàn-giang) 


mà dây lại viết khác di (#8) tra trong tự-điền Khang-Hy không có chữ nầy, 
có lē là chữ nôm hay B viết quấy, 


— 110 — 


эв 


Sông Bình.giang 3 ¿= 


Ò phía tây huyện Kičn-phong, rộng 37 trượng. sâu 11 thước 
chẩy qua phia bắc 6 dặm đến chô ngả-ba, ngả phía bắc 3 dăm rót 
vào hồ là chỗ cùng của sóng, ngả tây-nam chảy 5 dặm rưỡi hiệp 
với sông Long-An, 

Sông Cần-lộ ў $£ > 

Ở phía tậy huyện Kiến-phong 31 dặm ở bờ phia tây sông 
Тіёп.ріапа, rộng 16 trượng, khi nước lên sâu 21 thước, khi nước 
ròng sâu 16 thước, phía bắc giang - kuầu cách 15 dšm là hết 
giòng sông ; dân cư thưa thớt, bụi tre liên tiếp thành rừng. 

Sông Bạch-ngưu @ + z 

Ở phía tày huyện Kiến.phong 11 dăm cũng ở bờ phia bắc 
sông Tiền.giang rộng 11 trượng 5 thước, khi nước lên sâu 14 thưởc, 
nước ròng sâu 9 thước, từ cửa sông đi qua hương bắc 40 dăm 
đến Phi.trạ h. 19 dặm đến hạ giang Đốc-Vạn, 3 dặm đến thượng. 
giang Đốc-Vạn, lại 10 trượng đến cựu-sở Hùng“ngự, 16 dặm đến 
Hiệp-ân-giang. 

Đà (1) Nhanhậu = #4 Ж 

Ở phía đông huyện Kiến-hưng từ sông Cù-Úc, chảy ra chẩy 
qua hướng пат đến địa-phận thôn Nhân.hậu chia làm một nhánh nhỏ 
tục gọi là đà Phỏng-thông, lại đi mãi qua nam làm đà Phú-cát, 
đà Họi-trung, đà Thuận-trung, đà Độ-thu rồi chảy vào Tiền.giang, 


Đà Ham mông  % 

б huyện Kiến-hưng đầu nguồn từ sông Trí-tường chảy ra. 
Dà сӧітӧс ж À > 

ở рма bắc huyện Kiến.hững, đầu nguồn từ sóng Thiết. 


giang chåy га, lại có da Già-hoa, đa Тао Јар, đà Tiều.-thô-táo, đà 
Thâm-vân đều chảy lèn hưởng tày đến thôn Vỉnh.thạnh tức chỉ. 


(1) Đà là con sôug nhánh, do sông lớn nứt га. 
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Lại có những đà Lộc-thủy, Tông.xi, Bách-điệp, Hòa -ma, Hoành- 
băng, Nguyệt-nga, Tam-ky, Sách-tử, Cát-mặc cũng đều chảy về рша 
tây đến địa-phận thôn Vĩnh-thạnh tức chỉ. Đà Thái сі lại сһау 
về phía nam cũng đến thôn Vĩnh-thạnh tức chỉ. 


Đà Мӧс-хийп + % ? 


Ở phia bắc huyện Kiến.hưng, thủy-nguyên do sông Thiết- 
giang chảy ra, lại có những đà Mễ~lạp, Thượng -công, Vy-bån, 
Bạch-lộ, Bình-pha, Điêungư, Trung-danh, Đồ-vủ, Thủy lãng. 
Lung-sa, Nguyệt.huy, Nhập-thủy, Ngư-phủ, Nhập-tân, Nhập-chân, 
Bồ.lô, Các. đàm, Nam mộc, Thị-kiến, Tài danh, Mậu-uyên, Hóa- 
cù, Trường.uyên, Tộtử, Ngư-môn, Như.-làm, Bất-di, Thiết.giang 
đều chảy về hướng nam đến thôn Tuyên-thạnh tức chỉ, Lại ở 
phia bắc huyện Kiến-hưng do sông Thiết-giang chảy ra сб các 
dà Nạp.thủy, Động-nỗ, và Thủy-sản. 


Đà Cừquan 3$ M >Ç 


Ở phía bắc huyện Kiến-hưng, đầu nguồn do sông Thiết- 
giang. Lại có những đà Nap-thüy, Kinh-nó, Thüy-sàn, Vi-thåo, 
Thach-ky, Thạch-bình đều chảy về hiring nam đến thôn Trường- 
thạnh tức chỉ. 


Ба Chám-tụ 34 # >; 


Ở phía bắc huyện Kičn-hung, đäu nguồn từ sông Thiết- 
giang. Lại có những đà Tham-lang. Minh-danh, Tiêm. thủy, Tinh- 
ngân, Ngbĩ.hạ, Chu-cầm, Ky.hương, Khúc.thủy, Thanh-bình, Thủy- 
më, Bối-tân, đều cháy về phía nam đến thôn Chính đông tức chỉ. 


Đà Thanhihu Ẹ K > 


© phía bắc huyện Kiến-hưng, đầu pguồn từ sông Thiết- 
giang. Lại có аа Liên-Hền cüng đều chày về hướng nam đến 
thôn Thủy-đông tức chỉ Lại có đà Bắc-đông chảy đến thôn 
Đông-An tức chỉ. Lại có Thâm-đà chảy đến thôn Phú.thượng tức chỉ. 
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Dà Раібс $ ж Ж 


ở phía tây huyện Kiến-hòa, đầu nguồn do sông Cù úc. 
Lại có đà Hóc- động, đà Sa-phụ và phía nam huyện hạt có những 
đà Thi.bồi, Tân-thu, Mỹ-tho, Đông.-hàm, Linh-thắng, Khai.cừ, Tửu- 
tuyến, Cốc-thụ, Phiên điệp, Có-thu Thanh-liêm, Danh-ngôn, Đồng- 
lợi, Qui-khách, Da-hiệu, Ngưỡng-chính, Đồng.-luân, Thủ.ngự, Thông- 
thị, Trạch.lâm, Hòa.khúc, Thọ-tứ, Thóng-bàng, Thảo-hoa, Trường. 
thanh, Nhứt-môn, Tịnh.tra, Các.đạo, Kim-xuyến, Danh-cầm, Hán- 
nữ, Danh-thảo, Dục-tượng, Sùrg.đức, Xuân.hòa, Hoa-ngac, Đại- 
lương, Nhạn.trạch, Bằn-phường, Mẩä.trường, Cái-triều, Cái.mỹ. 

Dà Nam-mộcthượng A Á + > 

Ó phia đông huyện Kiển.phong, đầu nguồn từ sông An. 
bình. Lại có những đà Cam-lộ, Thị.các, Long-mÿ, Thiên-biều, Bình. 
chú, Lao-hạ, Hưng-lập, Đà.hàn, Cái-sơn-thượng, Cải.con, Cải.cối, 
Саі саш, Lich-có, Mỹ-xảo, Hòi.-thi, Trà.thanh, La.trúc, Khánh-sơn, và 
ở phía tây huyện.hạt lại có đà Cái dư, Bạch.ngưu, Thiêền.du, 
Địch-đăng.tử Thâm.du, Thanh.trúc, Bạch-kim, Hoàng kim, Sa.đối 
đà Lăng. 


Đà Hiệp Ïn Ф А % 


Ở phia tây huyện Kiến.phong, đầu pguồn tù ngã-ba sông 
An-phong, một ngã chây vế nam thông với sông Đại.giang, một ngå 
chảy về tây giáp đà Hầu-diệnthượng, một ngå chảy đến đà Hầu- 
diện-hạ qua bảo Thông-bình, Đến đây lại chia làm 2 chỉ, một giáp 
đà Tầm.điền; một chi giáp đà Danh.thảo, rồi chảy về phía 
bắc đến bảo Trấn.nguyên giáp huyện.hạt Kiến-hưững. Hai đà 
Hầu diện - thượng và Hều-diện-hạ năm Mirh.mạng thứ 14 (1833) 
thuộc tỉnh.hạt An.giang, năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) tích giao 
tỉnh nầy quản hại. 


Đà Тга-ис À 3 # 


Ở phía nam huyện Kiến đăng, địa.phận thôn Eàng-long. 
Lại có những đà Trà.luật, Đông-thủy, Đúc.la và Nam~mai. 
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Đầm Hải đóng % Яй 3$ 
Ở địa phận 3 huyện Kiếnhào, Kiến-đăng và Kiến-hưng. 
Đầu đầm từ Hùng-ngự đại- giang thông với Ba-rai đại tiêu hải.khầu 
rồi lại từ Thông bình đại-giang thông với Lôi.liệp Hải.Úc, Thô- 
nhân lãnh trưng đầm nầy gọi la Hiải.đông thuế, 


Bài biền Đại lều k b £ 34 
Ở phía đông huyện Kiến-hòa, Châu Đại.hải dài 35 dặm, bë 
ngang 8 dặm, nồi ở gita cửa biên chia ra dại tiêu hải và tả hữu 
môn, tục danh Trấn.hải châu (bãi biên Trấn.hái), cây cối xanh 
tốt có dân cư 5 thôn : Phú.thạnh.dông, Tân.phong, Long-thải, 
Long.hòa, Thỉilập, © айта nồi gò сао có nước ngọt, dân cư 
chuyên nghề nông công và hải nghệ không rồi rảnh công việc. 
Bài lựi-kin 4 # J 
О huyện Kiến.hòa, hạlưu sông Tiền.giang, phia bắc lá 
sông Trà.luật, рша dưới „о bãi Biêu.trụ, да 5 Чаш, có dân cư 
vườn ruọng phong phú. 
Bài Long-ån 4 Ë, Ж 
ở huyện Kiến.-hòa phia bắc sông Tiền.giang, dài З đặm, làm 
trụ-biều cho sông Long-Ấn, phia đông trông thấy sông Bình.giang 
# ;=, phia tây trông thấy sông Cần.lộ # #, cong queo u ảo như ở 
giữa vực sâu, Có một bäi hiện hình có râu dài có đuôi ngúc ngoắc 
bơi lội giữa sông lớn, chẳng khác con giao-long giởn nước vậy, 
nhưng mà sừng, đầu chưa lộ ra, vá lại địa.thể nhỏ, cây cối thấp 
có trạng thái đượng còn ân lặn dưởi vực, nên gọi là Long-ần. 


Bãi QuiSon + = M 
о phia tây ngã.ba đại.hải.khầu thuộc huyện Kiến-hòa, chu- 
vi 8 dặm, quanh co khỉ phục hình như con rồng bỏ vậy, cồn đất 


che kín cho bạc-sa ở Hà.bắc, tục gọi là con hươu (? Я, Ж, 
đứng xiên về hưởng đông giữa sóng giỏ mà khí núi bùng hậu thế 
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đất đũng kiện, bờ bén kiên cổ, cây со tốt tươi, trông có sinh khí 
phù động mỹ màn, có nhân dàn thôn Qui-châu ở đấy. 


Cồn Phú-An Z г Ж 


ở phia nam huyện Kiến-hưng, phía tây sông Trí tường, gò 
dài 8 dặm, ruộng vườn xanh tốt, có 3 thôn dân cư: Phú an-tây, 
An-phủ và An-lộc, sông rộng nước trong; nhìn thấy một vùng trời 
nước mỉnh-mông, siêu-nhiên như một cảnh.giỏi Bồng-Doanh vậy. 


Bài Thíhàn + ж 34 


ở phía nam huyện Kiếển-phong, phía bắc Trường-giang, dài 
42 dăm, sông Thi và sông Hàn chảy bao giáp hai bên mà châu ấy 
nằm nổi chính giữa, nên gọi châu Thi-hàn. Trong bãi nầy gồm có 
6 châu, mà đầu nhọn của 6 châu xây về hướng bắc nên cũng gọi Lyc- 
châu đầu Z2 4 i. Đầu phía đông : châu thứ nhất la địa-pbận 
2 thôn : Mỹ-lương và Hòa.lộc, châu thứ 2 là địa-phận thôn Nghĩa- 
hưng. Châu thứ 3 là trấn giữ giòng nước phân chi của sông Cô.lịch 
+ Æ. Châu thứ 4 tà địa.phận thôn Mỹ-thuận, Châu thứ 5 là dja- 
phận thôn Mỹ-an, Châu thứ 6 là địa.phận thôn Thanh-hưng và thôn 
Mỹ-long. Trong chàu cây cối cao to, ruộng vườn béo tốt, 


Cồn Thái.sơn ж  vd M 


© phia nam huyện Kiến-hưng, phia tây sông Mỹ-tho, chu-vi 
5 dặm, có bãi Tôn tục gọi là Cùlaohộ & # Z phụ thuộc ở 
phia tây, đất bồi, khi vượng, có nhân dân thôn Thái-sơn ở đấy. 

Bäi Ô 5 жя 

© huyện Kiến-Phong phía bắc sông Tiền-giang, phia nam chàu 
Long-ần lại làm ngoại-än cho sóng Long-ần. Có những vườn dừa 
sum sê, cây cối rậm tốt, ngoài ra cỏ vực sâu cả tôm sinh sản rất 
bầy quạ thường tụ đến bắt cá nên gọi là Ô châu (hay nhiều, Điều 
châu £ zJ) châu näy dài 7 dăm, có thôn dân cư trú. 
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Bãi Ba-lăng ж % Ж 


Ó phía tây huyện Kiến-đăng, phía bắc thượng-lưu sông 
Tiền giang. Xung khích giữa sông dài sóng lớn, nên gọi tên nầy, 
“Châu dài 5 dặm, tre cây sinh sản tòng.tạp сао to khí đất sinh 
vượng, có thôn Tân-an mới lập, dân gia ở đấy. : 


Hồ Pha-rạch k 4 


Ó huyện Kiến-đăng, từ đông đến tây tiếp giáp giói-han Cao- 
man, có những hồ ao cá tôm dư dùng. Tháng 4 tháng ð gặp mưa 
nước mát, loài cá sinh đẻ di lần vô trong ruộng và chằm ao, 
gặp chỗ nào có vũng nước và có cây có Ân núp, tuy nước sâu độ 
một tấc cả cũng tụ ở, đến tháng 10 hết mùa mưa, nước rút cạn 
thì cá trở ra sông, cho nên thuế huê-lợi tùy theo người ta thuận 
mãi. Ở trong các sông người ta dùng đăng dày bằng tre đóng ngang 
giữa sông mà bắt cá, đựng trong ghe lớn rộng lấy nước ngọt, 
cá sống được lâu, khi bán ra thì lấy giỏ tre đong lường, chủ cá 
thâu lợi được nhiều, Có dày đất Chanh-giang Ж і. Тап-Кірһ 
Әр ож và Bắcgiang jt e địa-thế tuy nhỏ mà người ta chuyên 
nghề đào ao nuòi cá đề bán lấy tiền cung nạp tò thuế. Ấy là ở 
miền sông hồ có lợi tự nhiên vô cùng vậy. 


Cô tích + ж 
Ійу cü Kiếndịnh #‡£ Ж & š 


Ở trên gò Kiến.định, thn Tâản.lýtây, huyện Kiến-hưng, 
Khi đầu Bản.triều đặt huyện Riến.khuong # Ж lập Trường- 
đồn.doanh & Ф, # ở đây. Đồn chu.vi 1 dặm rưởi, ngoài có 
cái ao tư vuông một mẫu gọi là ao vuông, nguyền xưa là chỗ 
các tướng Cần.Vương khởi nghĩa của dàng Đông.sơn đồn trú ở 
dây ; khi đầu Bản.triều trung-hưng cải tên lại là Trấn-định, sau 
dời ly sở qua Mỹ-tho £ jk mới giảm bỏ đồn nầy, nën cü hiện 
пау vẫn còn, Phủ-trị Kiến-an rgày nay là ở góc phía tả đồn näy. 


— 116 — 


Thành đối Mỹ-lho hoang ph  X Жж Ж # 

б địa.-hạt huyện Kiến-hòa, cách phia đông tỉnh.ly 1 dăm, 
chu.vi độ 4 dăm, có 2 cửa tå hữu, hào rộng 4 trượng, ngoài 
cửa có xây cầu qua hào, ngay trước cầu có đắp lũy đất khia góc 
hinh như con mẩnh-hồ, thành đất đắp năm Nhăm-tý (1792) khi 
đầu Bản.triều trung.hưng ; nay dà bỏ mà nền cü vẫn còn, 

Thành đất hoang phế Ba-lai жю ж Ж %# 

ở huyện Kiến.hòa đắp năm Canh-tý (1780) khi đầu Bản 
triều trung-hưng, ở trong có cất kho tạm đề dự bị cấp phát, пау 
dà bỏ. 


Thành đất hoang Mğ-trang X  # Ë 

Ở huyện Kiến.đăng, khi đầu Bản-triều trung-hưng Tiền-quân 
Tôn Thất Hội đắp thành nầy để chống cự Tây sơn. Sau khi bỏ, 
lại nhân lũy сй ấy sửa làm huyện.-trị: Lại ở thôn Hòa-sơn cũng 
có một thành đất, này dà bỏ, nhưng còn nền cũ. 

Thanh đất hoang Tra-giang # ж Ж @ 

Ở bờ phía bắc sông Tra.giang huyện Kiến-hưng, đắp năm 
mậu-thân (1788) khi đầu Bản-triều trung.hưng 16 chống Tây.sơn 
nay đã bỏ, nhưng còn nền móng cũ. 


Quan tấn Й A 

Thành đất Hùng ngự п = 4 
б phia tây huyện Kiến-đăng 91 dặm, phia đông đà Hiệp-ân, 
chu-vi 36 trượng 2 thước, cao 4 thước, có 2 cửa, nguyên trước 
niên hiệu Gia-Long đặt đạo.thủ ở miền Đốc-Vạn thượng hạ 
% # + T, sau dời đấn dày, nắm Afinh-mạng 18 (1837) đặt 
làm chỗ thu quai-thuế, năm Thiệu Trị thứ 2 đắp thành đất, năm 

Tự.Đúc nguyên-uiên (1848) giảm bỏ. 

Thành đấi Thông binh ж $ % 
б phía tây huyện Кїёп-Ап 226 dặm, phía đông sông Gia. 
giang, chu.vi 59 trượng, cao 4 thước, có 2 cửa, đầu niên-hiệu 


— 17 — 


Gia-Long đặt ở địa-phận thôn Vinh.thanh, năm 18 (1819) dời đến 
đây, năm Minh.mạn; 21 (1840) đắp đất, năm Thiệu.Trị nguyên- 
niên (1841) lại đắp thêm 1 trường lũy dài 80 trượng, cao 5 thưởc, 


Thành đãi Tuyênuy ® ож, Ф 
Ở phía tây huyện Kiến-hưng 143 dặm, địa-phận thôn Tuyên- 
uy, chu-vi 58 trượng, cao 4 thước, có 2 cửa, đắp năm đầu hiệu 
Gia-Long, năm Minh-mạng 18 (1837) đặp làm chỗ thu quan-thuế, 
năm 21 (1840) аќр đất năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) bỏ, 


Thành đất Cửu An А 3$ 1# 


Ở dưới thành Du-hùng; trên thành Thông-bình thuộc huyện 
Kiến-hưng., Thành nầy có 3 đồn : đồn giữa chu-vi 61 trượng 
4 thước, cao 6 thước, đồn phía tả chu-vi 26 trượng, cao 6 thước; 
đồn phía hữu chu vi 17 trượng, cao 8 thước, đắp năm Tbiệu-Trị 
thứ 2 (1812) năm Tự-Đức thứ 3 bô, 


Thành Trấn. Nguụuên $ Ж % 


Ó phía tây huyện Riến-hưng 202 dăm, địa-phận thôn Vĩnh- 
thanh, có 2 thành: thành phía tả chu-vi 54 trượng, 2 cửa, thành 
phía hữu chu-vi 49 trượng, cao 4 thước, 2 cửa, Đầu niên-hiệu 
Gia.Long đặt tên là thủ Phong-Kha-Minh, #& + Я (1) sau cải 
làm thủ Phong-Nguyên ‡ 6 ở hạdlưu sông Ваі-сһіёп < # 
Năm thứ 18 (1819) dời đến đây, năm Minh-mạng thứ 21 (1840) 
đấp đất và đồi tên là Trấn-nguyên. 


Ái Mỹ-ho & ж M 
К 0] huyện Kiến-hưng, năm Minh-mạng thứ 16 (1836) đặt ra 


dë thu quan-thuế, năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) bỏ. 


(1) Trước đây về mục < sông Bát-Chiên > biên là Phong-Kha-Minh, chữ 
phong viết rô ràng: ‡4. Mà chế dây lại viết: +. Có lẽ cũng chữ j4, 
(phong) mà viết đơn như vậy. 
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Åi Mầu đăng `x £ Щщ 


Ở huyện Kičn-dăng, năm Minh-mạng thử 18 (1837) đặt ra 
đề thu quan-thuế, năm Tự-Đức nguyên niên (1848) đình. 


Tấn Tiều hải а 2 = 


Ở phía đông huyện Kiếnhòa 5ã dặm, cửa tấn rộng độ 1 
dặm, khi nước lên sâu 28 thước, nước ròng sàu 23 thước. Ngoài 
cửa về phia đông bắc có cồn cát nồi gọi là Môngchâu £ M 
đài 10 dặm, rộng 3 dăm, phía đông.nam có Tham.châu $4 M 
dài 8 đặm, rộng 2 dặm, cây cối sâm si hình như bầy dê đi, chỗ 
khởi lại có chỗ phục giữa càng bùn lầy eo hẹp quanh со. Ngược 
giòng lên 12 dặm đến Thủ.sở. Тгеп tấn có thành đất tên là đồn Tùr- 
linh # #$, chu-vi 60 trượng, cao 5 thước 5 tấc, có 2 cửa, đắp 
đất. Tấn nầy đặt ra năm Minh-mạng thứ 15 (1834), năm Thiệu-Trị 
thứ 3 (1843) và thứ 7 (1817) trùng tu. 


Тап Đại-hải k % R 
ó phía đông huyện Kiến.hòa 58 đặm, cửa lấn rộng 7 dặm, 
khi nước lên sâu 27 thước, nước ròng sâu 22 thước, pùn lầy nhóm 
đọng lòng càng cạn hẹp, it có ghe thuyền ra vào, phía tây cảng trên 
gò Nhật.bản có đắp thành đất tên là đồn Thừa. đúc # 4 chu-vi 
16 trượng, cao 5 thước, eó 2 cửa, đắp năm Minh mạng thứ 15 
(1834) trùng tu năm Tự-Đức nguyên-nièn (1848). 


Тап Ba-lai е, ж A 


Ó phía đông huyện Kiến.hòa 76 dặm, cửa tấn rộng 2 dặm, khi 
nước lên sâu 26 thước, nước ròng sàu 21 thước, phia đông-bắc 
có gò gọi là Thuyềnchâu 4ý ÿz} dài 4 dặm, rộng 2 dặm, hình 
như con hồ nằm núp, Phía đông nam có Sào-châu 3 ж dài độ 
1 dặm, rộng 69 trượng, đường đi sầm uất, ghe thuyền ít đậu. 
Trên tấn có đồn Thuận-Phước Ж # chu.vi 32 trượng 8 thước, 
cao 4 thước 5 tác, có 2 cửa, đắp năm Thiệu-trị thứ 2 (1842). 
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Dịch trạm ж 35 


Trạm sóng Định-tân Ж ša = 25 


.Ở thôn Nhân.nghỉa huyện Kiến.hưng, phía đông đến trạm 
sông Giatú è # 24 dặm, phía tây đến trạm sông Định-hòa 
Ж 4 34 dặm. 

Trạm sông Định.hòa Z Ла m= gk 

Ở thôn Nhân-hậu huyện Kiến.hòa, phía tây đến trạm sông 
Địnhan Æ Ж 84 dăm. 

Trạm sóng Định an Ф Ж Jm gk 

Ở thôn Phú-hội huyện Kiến.-hòa, phía tây đến trạm sông 
Vỉnh.phước À  ?# tỉnh Vinh-long 40 dặm. 


Thị аёт + J 
Chợ М). ло Ж # + 


Ô huyện Kiến-hưng, tục gọi chợ Phố.lớn k 4& , có những 
nhà ngồi cột chạm, chùa rộng, đình cao ở bến sông có những 
ghe thuyền hạng đi biên và hạng đi sóng tới lui, thật là một 
đô-hội phön-hoa һиуёп-пао. Từ khi Tây-sơn chiếm cứ chỗ nầy 
thành ra chiếntrường bị đốt cháy gần hết, đến năm Mậu. 
thân (1788) trung-hưng về sau, người ta lân trở về, tuy được trù 
mật, nhưng xem với khi trước chưa được một nửa. Năm Nhâm- 
tý (1792) có làm cầu Quì:mộc Ж + (1) đề đi thông qua đồn Kiến- 
định ж #%, đến năm tân đậu (1801) cầu hư không tu tạo lại, 
nay chỉ đùng đò qua lại mà thôi. 


Chợ lương phú R = +} 
Tục danh chợsỏng Tranh $  ;z ở huyện Kiến-hưng, phố 


xà trù mật, đầu рма đông là bến Phậttự % + đều là nhà ở 


(1) Ош mộc = cây quì. Có lê chò cầu ấy có cây quì hay là có cây ngå 
quì xuống. 
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bản lúa gạo, nèn phững ghe đến mua gạo thường đậu đông ở đấy, 
chỗ đây cũng gọi là Chọợ-lớn. 
Chợ Hưng lợi. ж 4 + 
Ó phia bắc huyện Kiến-hưng tục danh chợ Cù-úc Д, Ж, 
ở phía nam thôn An-dinh 2 Ж, hàng quán liền khít, mặt chợ 
ngó ra đại-giang, thuyền người qua lại phải đậu ở đấy, đợi nước 
lên mới đi được, vì vậy nên chỗ sông nầy có nhiều ghe nhỏ 
chở bán dồ ăn. 
Chợ Cátphụ ÿ $ + 
Ó huyện Kiến-hưng, dán-gia thường hày nấu rượu làm sinh- 
kế, rượu ngon ở Nam-kỳ, sản xuất nhiều nhất là ở nơi đây. 
Chợ Trà-luât > è + 
Ò huyện Kiến-hưng tục danh là chợ Hàng-Xoi. 17 ж @) 
Chợ Đồ-Vồng Ж 8 T 
Ü huyện Kiến-hòa nhân dân ở đấy chuyên về nghề đánh са 
nên gọi tên йу. 
Chợ Niễnđịnh ж ож ў 


+ А, ... . ` . . 

O huyện Kiến-hưng, nơi đầu chợ có phủ-trị. 
Chợ ILe-phu # $ ++ 

Pye А тал ` М , ` ` б , 

O huyện Riến-hòa, đầu chợ có cầu dài 6 thước. 
Cho Kphôn + % + 


Ở huyện Kiến-hòa, càch phía đông 1 йат со chợ Mễ (gạo) 
£ T, gần phía bắc có chợ Luong jk +, cách 7 dšm có chợ 
Văn x +j, 8 dặm có chợ Sanh 4 +. 

Chợ An bình + + ў 

Ở huyện Kiến.hòà tục danh chợ Cái-bè 5 è, phố xà trù 

mật, nhiều nhà làm nghề thợ nhưộm, nhà giàu hay trữ cau đem bán 
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cho thương nhân Sài-gòn, và làm ghe thuyền để đi buôn bản 
ở Cao-man, 
Chợ Мў-чш X + Ў 
Ở huyện Kiến-đăng. 
Chợ Нда-ѕоп Аа vụ $ 
Ở huyện Riến-đăng, 
Chợ HộiLsơn = vw 3. 
ó huyện Kiến-đăng. 


TÂN LƯƠNG # Ж 
Cầu Mỹ-lho Ж. № 4 


Ở huyện Kiến hưng, dài 15 trượng, cách phía tây З dám có 
cái cầu ngang Я Жж dài 7 trượng, lại cách phía tây 1 dặm 
có cái cầu Bến-chùa + Æ, dài 6 trượng 5 thước 


| Cầu Danh-Binh £ £ 1 
O huyện Kiển-hưng. dài 8 trượng. 
Д Cầu Vọng-thề Ф 4 4 
O huyện Kiến-hưng dài 6 trượng. 
Cầu An đức è #$ 4 
Ở huyện Kiến hưng, đài 6 trượng 
Cầu Qua.phụ (Gò dwa) N $ Ж 
Ở huyện Kiến-hưng, dài 4 trượng, tục danh cầu Lão -Lãnh 
+ A T 
, Cầu Triệu-phụ (Gò-Triệu) ж # 4 
Ở huyện Kiến-hưng đài 4 trượng 5 thước. 
Cầu Tinh-phụ (Gò-sao) 92 $ 
ó huyện Kiến-hưng dài 4 trượng 
Gäu Mỹ-lương Ж А 4 
Ở huyện Кїёп-ййпд, dài 17 trượng, tục danh cầu 5 g 
@) (1) 
(1) — Có lé là cầu Cái-Ðàa 5 & 
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Cầu Mỹ-long X it 4& 
Ò huyện Kiến-hưng, dài 5 trượng, tục danh cầu Lach- miču 
e А 
Cầu Саі Јао hạ 5 # + $ 
Ở huyện Kiến-hưng dài 6 thước. 
Cầu Cái-bầu 5 # 45 
Ở huyện Kiển-hưng dài 7 trượng 5 thước. 
TỪ MIỂU а À 
Đản Xã-täe + Q 1 
Ở phia tây tỉnh-thành, địa-phản thòn Bìỉnh-Tạo huyện Kiến- 
hưng. Ngó về hướng bắc, thờ thần Xã-tắc trong bản tỉnh. Qui-chế : 
thành thứ 1 (thành nội) chu-vi 16 trượng 9 thước, cao 2 thước 5 
tấc. Thành thứ 2 (thành ngoại) chu-vi 40 trượng 4 thước, cao 1 
thước 3 tấc. Xây năm Minh.mạng thứ 14 (1833) | 
Đàn Tiên-nóng ‡ R R 
Ò phía dòng tỉnh-thành dia-phàn thòn Điều-hòa, huyện 
Kiến-hưng, ngó về hưởng nam thờ thần Tiên-nông. Qui-chë : chu- 
vi 14 trượng 4 thước, cao 2 thước 7 tấc, xây năm 13 (?) có 3 mẫu 
tịch.điền, và có kho thâu trữ lúa ở góc đòng-bắc. 
Miễu H¿-đồng # m Ë 
ở рша động tỉnh-thành địa-phậản thôn Mỹ-chinh huyện Riến- 
hỏa, thờ các đẳng Tôn-Thần âm dương thượng trung hạ (1) trong 
xứ. Qui-chế : Chinh-đường 3 gian, tiềr-đường 5 gian, dựng năm 
Gia-long thử 7 (1808), năm Tự-đức thứ З (1850) trùng tu. 
Miếu Thành-hoàng Ж 8 № 
© phía tày tỉnh-thành, dia-phàn thòn Bình-tạo huyện Kiến- 
hưng, thờ thần "Thành-hoàng bản xứ. Qui-chế : tiền đường 3 


(1) Thượng-dẳng, Trung-dâng, Hạ-đẳng thần. 
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gian, dựng năm Thiệu-trị thứ 2 (1842), trùng tu năm Ти-йтс thu 
2 (1849). 
Міёи Longpương В, + À 
Ó phia đông huyện Kiến-hòa, phía nam cửa Tiëu-hái b 
Æ. địa phận thôn Tù-linh & #, thờ thần Nam-hải Long-vương 
1# W$ Е. Quichế: miếu- đường 1 gian, 2 chải dựng năm 
Minh-mạng thứ 16 (1835). 


Tự quán + ÿt 
Chùa Linhi,u £ Y + 


Ó dia-phàn xà Thạnh phú huyện Kičn-hwng, chùa näy dà 
tói-cÓ mà có danh-thắng, năm Gia-Long thứ 10 (1811) ngu-tü tên 
chùa là Long-Nguyên- Tự # Z +, năm thứ 11 (1812) sư chùa 
&ў mộ dân-đỉnh ngoại-tịch (1) 10 người làm tự-phu, (2) khỏi xâu 
lính, năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) đổi lại tên này. 

Chùa Lkình phong © Ф + 

Có một tên nữa gọi Chùa Thành ж + ở địa.phận thôn 
Тап.һіёр huyện Kiến-hưng, nguyên xưa người Chân.lạp dà đắp 
một “cài nền đất cao rộng, dưới хау nhiều thô chuyên (gạch) 
sau người làng ấy là Lê-văn-Tâm quyên liễm xây làm chùa Phật, 
bốn bề cỏ hoa sen quanh khắp, rất cỏ giai thắng. 

Chùa Bửuldm { 4k + 

ở dịa.phản thòn Phú-hội huyện Kiến-hưng, do bà Nguyên 
Thị Đạt người trong дп xuất của sáng lập chùa nầy năm Gia.long 
thứ 2 (1503). 

Chia Thiênphước Ж 4% + 

o dia-phàn thòn Мў-сһапһ huyện Kiến-hòa, năm Gia-long 

(1) dân ngoại số chưa chịu thuế. 

(2) phu ở giử chùa. 
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thử 2 (1803) người trong thòn là Ban.Văn-Thiện æ > & xuất 
của dựng lèn một tòa 5 nóc, cảnh-trí rất đẹp, nay hương hóa 
vẫn còn, 
Hội.quản Hội-bửu $ % # 4 
Ó dia-phàn thôn Mỹ-chánh huyện Kiến-hòa, năm Gia.long 
thứ 18 (1819) người thôn Phú-hội là bọn ông Nguyễn.-Ngọc-Giảng 
cấu tạo phụng tự Đức Quan-thảnh Để-quản. 


Bản-triều nhân-vật Ж ў л 1⁄2 
Nguụân.Hoàng Đức  # i 

Người huyện Kiến-hưng, ông nguyên là họ Hoàng, sau vua 
ban cho họ Nguyễn, có sức mạnh hơn đời, người ta xưng ông 
là hồỏ-tưởng. Khi đầu trung-hưng ông theo vua coi việc ngựa хе 
từng trải những sự gian.nan, bị Tây-sơn bắt, ông lén trốn qua 
Xiêm đề hộ giá, vừa vua Thế-tô hồi loan Gia-định, ông ở Xiêm 
theo về, vua thấy rất mừng, trao cho ông chức Trung-dinh giám- 
quân chưởng.cơ, sau có công được dòi qua chức Hữu-quân Bình. 
tày Tướởng-quân. Хат Tân.sửu (1781) đồn binh ở Thị dä ж з], 
cầm cự với tưởng Tày-sơn là Trần Quang Diệu, khi Diệu trổn, 
ông ở lại trấn thủ Bình.Định. Vua ban cho tước Quận.-công thay 
cho Nguyễn Văn Thành đi Tông-trấn Bắc-thành, sau về trấn Gia- 
Định, binh mất, được tặng Tháiphó + 4#, liệt tự vào miču 
Trung-hưng còng-thần, lại được tùng sự Thế-miếu, phong tước 
Kiến Xương Quậncông Ф 5 ж 2z. 

Lá-Văn Quản # > 2 

Người huyën-FiZgn.hung, дайро cảm thiện chiến, có còng lao 
ở Vọng-các, theo vua về Gia-Định đến dàu dành đẹp cũng đều cỏ 
công, làm lần đến chức Bình-tày Do-dóc Chưởng-tiền-quàn Quận- 
công, sau có lần bị bại tràn, ông tự hô then phán uất mà tự sát. 

Hồ-Văn lân A Жо 
Người huyện Kiến-Hưng, ban đầu làm chức Cai-cơ cùng Điều, 


Кёп là Dương-văn-Trừng 4 3% ж hội binh đánh giặc ở Long- 


Hồ, lại theo Đã-Thanh-Nhân 0 + £ dành Chàn-lạp, đánh yên, 
Lân ở lại bảo-hộọ Chàn-lap. Sau Тау-ѕоп vào lấy Gia-Định, vua 
chạy ra nước ngoài, Lân thâu thập dư chúng đánh phá quân Tây- 
sơn ở Longhồ # 3, được thiên qua chức Chưởng-Cơ, quản 
länh-binh tỉnh Quảng-nam chống dành Tây-sơn, kịp khi Tây-sơn 
trở lại chiếm cứ, диап ta thất lợi, Làn theo đường Lô-Việt ж A 
chạy qua Xiêm tòng giá, năm Đinh-vị (1787) vua sắp hồiloan› 
khiến ông Lân đi trước về Kiên-giang thu binh hội tại MẸ- 
tho rồi cùng quản địch đánh nhau ở sóng Chanh Ф i 
đắc thẳng, ông theo vua về Gia-dịnh, giữ Hữu-thủy-cơ, liền được 
thăng chức Chưởng-cơ, bịnh mất, được tặng Thiếu.bảo Quận-công 
+ f #f >. 


Рһат-Уйп-Ап 8# Ж $% 


Người huyện Kiến-hòa, khi đầu trung-hưng, làm chức Hùng- 
phong.vệ Vệ-úy, theo Hoàinquốc-Công Võ-Lánh giữ thành Bình- 
định, bị mất, tặng chức Chưởng-cơ, liệt tự vào miču Chièu-trung 
Trung-tiết công-thần. Đồng thời có người đồng huyện là Nguyễn 
Phụng-Giao m, # 2 làm đến chức Nghị võ-vệ Vệ-úy theo giữ 
thành Bình-định bị trận vong cũng được tặng chức Chưởng-cơ 
lièt tự vào các miču kể trên. 


Mạc VănTó 3 х Ж 


Người huyện Кіёп-һӧа, khi đầu theo Hoài quốc-còng Võ- 
Tành khởi binh đánh Tày-sơn, có quản-công, tiết thứ làm đến 
Tiên-quản.chỉ tiền-chị, Hàu-quàn Phó-tưởng-quân, Hô-uy-vè Vè- 
ủy, Hành-trãn lưu-thủ, Điều-hữu-quàn phó-tưởng, thăng Chưởng- 
quân-cơ. Мат Gia-long thứ 11 (1812) đóng giữ ở Quang -hóa 
phòng ngự binh nước Xiêm. Năm Minh-mạng thứ 2 (1821) già 
yếu xin về hưu rồi mất, 

Đoàn Cảnh Cư $ # Ж 


Người huyện Kiến-phong, сб còng ở Vọng-các, tiết thứ làm 
Thống-binh Cai-cơ,Hữu-quân phó trung-chỉ, thiên Trưởng-chỉ tå- 
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chỉ, Tuyền-phong hậu-vệ.úy. Năm Ất.mão (1795) mùa hạ đại binh 
đến cứu viện Diên-khánh, òng cự chống dành với quản Tây- 
sơn ở nủi Thịỳnghỉ Á, { ш bị tử trận, được tặng chức Chưởng. 
cơ, liệt tự nào miču Hiên-trung, và miču Trung-hưng công-thần. 


Hoàng Văn Tứ # x + 
Người huyện Kiến-hòa có còng ở Vọng-các, làm đến 
chức Cộng-vỏ-vệ chánh-vệ, theo ra Qui-nhơn, đánh với Tây-sơn 
ở Thạch-cốc & $ bị trận vong, được tặng chức Chưởng-cơ, liệt 
tự vào miču Hiền-trung và miču Trung-hưng công-thần, 


Nguuẫn-Văn Thơ 3 $ 
Người huyện Kiến-phong, tánh khẳng khái có khí tiết, khi 
đầu được chiêu mộ theo TônthấtHội di dành giặc, làm quan 
lần đến Hậu-quản Phé-tướng, Khàm-sai Chưởng-cơ, khi tòng chỉnh 
ở Thỉ-nại, bị quân địch bắn chết, được tặng chức Chưởng-cơ 
liệt tự vào miếu Trung-hưng Công-thần. 


Trưnơg-Văn-Hoảng £ X Я, 


Người huyện Kiến-đăng, có công lúc ở Vọng-các, làm quan 
đến Dũng-vệ,tòng chinh Qui-nhơn bị trận vong, được tặng chúc 
Chưởng.cơ, liệt tự vào miču Trung-hưng còng-thần và miču Hiên- 
trung. 

Đăng-Văn-Lượng йй 3% 3% 

Người huyện Kiến-hưng, có cong ở Vọng-các, làm đến chức 

Chưởng-cơ. Năm Giảp-thìn (1784) theo vua về Gia-định dành giặc 


ở Balai е, ж bị tử trận, được liệt tự vào miču Hiền-trung và 
miču Trung-hưng. 


Nguyễn-Hoài- Quỳnh % Ж 3# 


Người huyện Кїёп-һба, có văn-học, thi đận, bồ Lë-sinh ở 
phủ, thiên qua Hỗ-uy-dinh tham-duận, theo Hoài quốc-Công Vö- 
Tánh ở thành Bình-định, sau trốn ra kinh, rồi làm Hiệp.trấn tỉnh 
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Binh-dinh và tỉnh Nghệ-an, thăng Hình-bộ Tả-tham-tri lãnh Hình 
tào Bắc-thành. 


Nguyễn-VănHiễu ta +3 # 


Người huyện Kiến.hưng, khi đầu trung-hưng theo Hoài- 
quốc-Công Võ-Tánh khởi nghĩa-binh làm quan đến Cai.cơ trưởng 
chi, theo Võ-Tánh giử thành Bình.định chống đánh với quân 
địch ở cửa đông,chưn bị đạn bị quân địch bắt, thừa cơ chún8 
so ý ông chạy về quản ta, được thăng Hàu.quán phó-tưởng, dem 
binh lấy Bắc-thành, Đề-công, rồi ra làm Trắn-thủ Nam định. Vă" 
hiếu có tánh khiêm-cung hòa-nhầ,cai trị ngoài quận có chánh 
tích tốt, năm Minh-mạng thứ 7 (1826) thăng Thần-sách tả-dinh 
Phó.đô-thống-chể, lãnh Trấn-thủ Nghệ-an, năm thứ 8 (1827) sung 
Kinh-lược đại-sử Nam-định, lại thăng Đô-thống-chế, vẫn lãnh Trấn. 
thủ Nghệ.-an, sau га làm Tổng.đốc Hà.ninh, ítlúc được triệu về 
thăng thự Tả-quân Ðô.thống-phủ chưởng-sự, phong Lương-năng-bá . 
Năm Tự-đức thứ 3 được bô tự vào miču Trung-hưng công thần. 


Lé. Vàn. Thu £ x % 


Người huyện Kiến-hưng, khi đầu trung-hưng, ông đầu quân 
làm Tượng-quân cai-đội, trải lúc tòng chỉnh có nhiều công lao 
được thăng Tượng-vệ Vệ-úy, năm Minh.mang 15 (1834) phái 
qua Cam.lộ дапЬ dep, ông ігӧ dũng-lực tranh tiên bắt sống được 
tưởng nước Xiêm và đánh lui quân Хіёт, lấy quân~công йу được 
thăng chức Chưởng-cơ và phong tước Thông-cương.nam 3 И) $. 


Liệt-nữ А + 
Nguyễn-Thị-Liệu в K # 


Nguòi huyện Kiến-đăng, có một hôm thị đi đường một mình 
gặp thó-dàn tên là Giao áp bức thị để thông gian, thị giữ tiết 
mà chết, không dé tên cường bạo làm ó nhục, Năm Thiệu-trị thứ 
5 (1815) được ban cờ biển, 
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Thösản + #4 
Loại cốc : 
Canhđạo z #43 : Ша tế, 
Nọa đạo # 4% : пёр. 
Hoàng thục $ ‡ : bắp. 
DÀ đạo # 4 tục danh là qui cốc % 8, ở huyện 
Kiến-đăng có nhiều lúa nầy, hay sinh cho thấp ướt trong hố chằm, 
tháng 9,10 đã chín dùng ăn được,thô.đân thường cắt dë làm thực phầm 


Тоа đậu : 
Bạch đậu © đậu trắng 
Hắc đậu ж я : đậu деп 
Hoàng đậu Җ я : бап nành 
Hiệp hoan đậu + # 5. 

Loại khoai : 
Phiên la Æ # : khoai lang 
Thự dự 3 А: > mài 
Bach vu & 3 : môn trắng 

Loại quả : 


Tây qua æ Ж : dưa hấu 

Hoàng qua Ж Ж : bí ngô 

Đông qua А м: bí đao 

Khồ qua # Á : mướp đẳng 

Thử qua & Жо: dưa chuột 

Ty qua & Ж : шпор 

La bặc я 3 : cải củ 

Đại mông А Ж: xoài lớn 

Tiêu mông b Ж: xoài nhỏ 

Ba tiêu В, ж: chuối 
(chuối cÓ nhiều thứ duy có chuối «ngự > ngon hơn, nó không 
có hoa, buồng trái từ trong thân cây trồ ra, trải lớn mà thơm 
và ngọt, khác hơn các thứ chuối thường) 
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Ва Ја mật e Z % : mit 
Thạch lyu Б ж : quả thạch.lựu 


Cam Жж : > cam 
Quit 3â ‡ > quít 
Lang ж : сац 
Ра К; : dừa 
Dã lựu ý ж: али 
Loạt гай: 
Thông É hành 
Toán 2 tôi 
Giới ж : cài 
Cửu ЗЕ : he 
Hồ tuy 3 #4 : ngò 
Loạt hoa : 


Vạn tiho cúc % # 2 : hoa vạn-thọ 
Thùy liên  # : hoa sen 

Lục liên #@j #4 : Phù dung 

Dä mầu đơn * } я : bông trang 
Cúc # : hoa cúc 

Mat lgi ж № : > lài 

Кё диап Йй 4 : mồng gà 


Loại thảo : 
Bồ Ж : còi, Јас (dét chiếu) 
Châám 8 : cüng thứ cỏ đệt chiếu 
Loại: mộc : 


Ва la mộc е, & + : cây mít 
Nam mai ф 4+ : cây mù-u 
Báchbimộc % Ж} 


Thủu liễu Жж ж: thủy liễu 
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Tang $4 
Đồng +x : > ngô đồng 
? ж 
° в 
? р ? 

Hồ da A p (dâu da), thứ nầy sinh trong lâm-phần huyện 
Kiến.hòa, ngoài da cây có sinh thứ trùng gọi là «hồ.da.tử », 
thường năm đến mùa đông bắt đem thượng tiến. 

Loại trúc 
Thích trúc 3 ff : tre gai 
Tharhtrúc Ф f : tre da xanh 
Thiệt tâm trúc # ко 4f: tre đặc ruột 
Ban trúc ж ;?: tre đốm (sản xuất 
ở huyện Kiếển-đăng, đốm nhỏ mà thưa). 
Loại mây : 
Trạch dáng ;£ jk : mây mọc trong chằm 
nước, 4 buyện đều có, duy 2 huyện Kiến-hưng và Kiến.hòa nhiều 
hơn; thường năm phải mua nạp, 
Loại thuốc : 
Hoáchương # #* : cây Һойс hương 
Từ tô # А : tử-tô hay tia.tô 
Hươngphụ Æ W : cũ cổ gấu hay cò cú 
Thương nh £ Я 
Sanh cuong 4 $ 
Hương nhu ф & 


cây kẻ 
: gừng sống 
: rau é (é tim, é trắng) 


Hóa hạng : 
Bạch А : lụa 
Bố + : vài 
Só 8 : thứ hàng dày 
Sa ® thứ bàng mỏng 


Nam mai du ф 4 2% : dầu mù-u 


Thảo châm 3 $ : chiếu lác 
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Yên dược Æ #: thuốc hút 
Саі tửu Š ж: rượu cát, Ở xứ 
Cát-khưu ngon hơn 


Lại cầm điều : 


Kê Е : gà 

Áp m : vit 

Nga © : ngóng 
Lộ KA : CÒ 

Thủy kê Ж % : gà nước 


Loại thú : 


Tượng Ў : voi 
Hỗ x, : cop, hùm 


Sơn mà ш Ë 
Më, lộc Æ Ж : mai hưu 


ра trư # ¿4 : heo rừng 
Hồ ў : chồn 


Loại ngư : 


Điều giao ngư 5 @ 4 

Ноа häu паш #, Ў, | 
Quả sơn ngư Ж ш g : cả rô 
Маас ngư # ở : cá sấu 


Thiên Ж. : соп lươn 
Hà 38 : » tôm 


Điển thu w a 
Điều lệ ngư 8 g & : thường năm phải 
mua пар, ` 


Loại có bó: 


4 


Qui 8, : соп rùa 
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Miết € : con ba-ba 

Nguyén š, tranh, vich 

Ó xà % ж: : rắn hồ đất 

Ме loa ж # : бе gạo (sinhở huyện 
Kiến-đăng ngon hơn) 


Hương loa $ # : ốc hương 


qp 


(1) Người Bắc phát âm là «тїй»; người Trung phát âm là « biết » 
như trong Hán-Việttừ-điển của Đào-Duy-Anh. 
— 188 — 


Muốn chấn-hưng Văn.Hóa và xây đắp tương-lai, xin đọc : 


VĂN - НОА WôUYÊT -SAN 


Vå 


\ĂN-HÍÚA TUNG- THỨ 


do Nha Vãn-Hóa Quốc-gia Giáo-dục 
(266, Đường Công-Lý, Saigon) xuất-bản 


* 


[ — Những tập VẶĂN-HÓA TÙNG-THƯ | 
xuối.bản пат 1959 ; 
— SỬ.LIỆU УІЁТ МАМ 
Tuần.Lý Ноўпћ.КҺёс-Оупо Ыёп-ѕофп. . . 25$ 
— ВАІ МАМ NHẤT-THỐNG-CHÍ 
(LỤC-TỈNH NAM-VIỆT) 
Tu-Troi Nguyễn.Tạo phiên-dịch 


Tập thượng š А š . . 20$ 
Tpha , _ + + . . 15$ 


Cá 4и 12 Mp các hiệu sách lón tại Th¿-Ðó, сйс 
tình và nhà Tổng.phá-hàuh ТНОМС-МНАТ (329, 
Đường Trần.hưng- Đạo, ŠÀi gòn). 


РАІ-МАМ NHẤT-THÔNG-CHÍ 


Loi nói đầu. 


Phân-dã. 
Hình . thé. 
Khí - hậu. 
Phong-tục, 
Thành - trì, 
Học-hiệu. 
Hộ-khầu. 
Điền.phú. 


Sơn-xuyên. 


Cồ-tích. 
Quan.tấn, 
Dịch-!rạm. 
Thị.điềm. 


Tân-lương. 


Từ.-miều. 
Tự-quáén. 
Nhân-vậi. 
Tiết-phụ. 
Tăng-thích 
Thôồ.sản, 


Phân.dã. 
Hình.thế, 
Khí-hậu. 
Phong-tục. 


LỤC-TỈNH NAM-VIỆT 
TẬP THƯỢNG 


MỤC-LỤC 


Đó TỈNH BIÊN.HÒA 


9.— TÍNH GIA-ĐỊNH 


Số trang 
I 


GQ) O *© +O í O моо — 


Thành.trì . Я : д > 2 А 
Thí-lrường . ы-ы Я г : z 
Học-hiệu. . Я А i : š š 


Hô-khåu. > -. + -, _. ФА, TẾ 
Điềnphú . . š š roi ¬- 
Sơn.xuyên. А А . . А А 
Cä-tích. 

Queon.tấn . š . А 

Dịch-trgm 

Thị-điểm 

Tân.lương . : ` А А š Е 

Tờ mu .. . 3 š š Р А 
Tự-quón 

Nhôn-vật 


Liệt-nữ, š š А š ; А 

Tặng.-thích . i 

ТҺӧ.ѕёп, бы ой бой о Жуз 
3 — TÍNH BỊNH-TƯỜNG 

Phân.dã . | š 2 I ; i : ` 

Hình.thế _. ° ° š : ç š š 

Khí.hậu А ' i 

Phong-tvc . Я А А P. š ç 

Thònh-trì . š : š š . М 

Học.hiệu 

Hộ.-khẩầu 

Điền-phú. . 

Ѕоп-хоуёп , 

Cồ.tích. 

Quơn.tắn . i š i A 

Dịch-trạm . Р ; А А 

Thi-diém. . š š 

Tân.lương . 

Từ-miếu 

Tự-quán. . ¬- e 

Nhân-våât. . š ` : Д ` 2 

Цёї-п@. . . А ç А : > . 

Thô-sån. , А Е ; А А I : 


nmẩu.gö8u mu роЗи 97; i сг, 
(en) y (26р) < F 61 
(чә) # ugn) фт. КОН j| “I 
dg 8чолу den 3uonp EZ 2 
Чең qutu qatg quin | {б ss 
чәА4п8 уу NRI пер чәл пер 9 m | — 
юр 101. © | PT. 
гор от ча = 
тор з 8 8 
Заел Bugs t = 
Ф Заур 98 пер с 9 
318 tà 009 48 u3!q ¿ | Š 
: el 32óp шу гоол Bugg | чер 


„—— -— 


920H-uD[i ирци-а2 
OYL-NJANƏN "L-"J. 
J2 upo p1-2jq 
‘Hoy iq-uvoy snp 
MP4-IƑI uy] pp '02 op:8-1y9 Buoj тта ya тиц-би.блр у1Ў-20р ta-fnb Suom 
мүр (Za f мог Juu? ори г шәгр-у туу или #1 пур 224 
‘App nes 
Yur yup ира ipu биоар 482 HỊ Yp VA ќу 18] ор рр уррір Ўиоз-ир 
YNI [ÿHS-0% їз ор 49S при эро MPJ-IVS 94I билуи p2 va трой AT 
чой пур илии ирд rí РИ] 2ÿ0W ¿p (my 
-нир yuyp narva рур vayo 3q-guep gs 10ш иә uya Apa ќи I 
:Хиотуд-ғір ўи? ga 0111-0111 
они Ўимуи HHMỊJ2-JP2 2/0 ga J2ƑT пощи орйу-шуу1 wyd Ур VƑ-21P 
ugu 082 ‘шр 200у туби 2.41 va иўүп рш руу гра MON цә 2⁄4 -J-14rP 
Жинн ү pu ари р дане тоци 45 эр трн ‘ират ра TP 
Zt 12-2"? LIN PA E ирд-ирнўп 0201 и? цу дио р 


HNYH2-HNJG муя 


trạm sông trạm sông Biên-lễ 20 dặm lẻ. 


ЕЗ rước là : Xin đọc h: 
| tứ từ 
| không xưng thông xưng 
Tân-sơn Tây-Sơn 
Duy-lễ Dụy-lễ 
Ф Ф (trung trung) f A (se bính) 
Bảo tây Đảo, phía tây 
sự hình sự bình 
gót trần gót trâu 
Thiên-táng Thiên túng 
hình đá bình đá 
dầu trán dàu trám 
núi chàm núi chàm 
hiện huyện viên huyện 
quá mưa khi trưa mưa khi quá trựa 
tạnh hửng BÚ xửng 
hôn Thuận thôn Thuận 
T £ (dinh điện) T (Bà Binh) 
ông đạo khồng đạo 
bến đỏ bến đà 
ưdơng dương 
chơ cho 
chay d; 
chày di 
ra ха 
Tần ốn 
thuyền bà 
nước lên buži chiĉu sâu nước ròng sâu 4 trượng 
4 trượng. 
nương mung 
thị phố phố thị 
hương lương 
cầu đền cầu sau đền 
„ bám Tham 
cầu Sơn Cầu Tất 
Binh Biên 
1805 1804 
döng råy tràng chåy 
;Hoặ:-lật Hoạt-lộc 
có hang gò co gồ 


giao 


Trang | Hàng Trước là : Xin sửa lại hoặc thêm 
Kỷ.vj 1729 | 1679 
Mậu-dần 1758 1698 


Minh-Mạng 18 (1737) 1837 
núi Chiêu- Thái (tục gọi : núi Châu Thới) 
Tự-Đức thứ 8 (1850) Tự-Đức thứ ; (1850) 
gò Lão TŠ (giồng Ông Tó) 
núi Bà Định (núi Bà Đen) 


trạm Sa-Tân Bến Cát 
Vũ Hữu Hoằng |° Thủ Hoàng, tục gọi ông | 
đồn Giác-ngư Thủ Huðng 
| dön Cá Thê 
chợ Long Thanh СА JK, Long- Thành 
Z Tự gi ) Tự Kiều 
tvị năm 25 (1775 
37 18 đời vua Hiển.Tôn 1715 
37 14 chu Quĝn-công Châu Quận-công 
4Š 8 chu Văn Tiếp Châu Văn Tiếp 
4ä 10 Kỷ-vị (1739) 1679 
5l 4 Mậu-dần (1758) 1698 
52 26 huyện Tàn-Minh Tân-Ninh 
53 18 Tự Đức thứ $ (1862) 1852 
50 4 Minh- Mạng thứ 18 (1838) 1837 
57 23 | Minh-Alạng thứ 3 (1823) 1822 
60 9 Gia-L ong năm thứ 14 (1105) I 1815 
62 4 Va-Tinh Va-Tánh 
62 15 Hoàng Công Lý Huỳnh Công Lý 
62 19 sóng Sa-giang Rach Cát 
62 15 màu-thin тз, (1-35) 
đời vua Duậ‡-Tỏng Nhàm-thìn (1772) 
(52 23 Lãi-lạp Soi rạp 
08 7 Canh-thìn thứ 10 
đời та. това (1760) 1700 
6S 27 Thủ Hoằng Vã Thủ Hoằng 
| 7ä 17 Т tàn ҮЗ phố (chợ phổ 
| Bến Sạn) Chợ Sà; 
| 79 29 | Đinh-vị thứ 3 đời vua Тас. | 
| 30 Tổng 41787) | 1727 
| | 


Tân-cảnh 


Trước là : Xin sửa lại hoặc thêm ; 


Sài - Côn thị (chợ Sài-Gòn)| tức là Chợ-lớn ngày nay. 
Thtệu-Trị thứ ç (1847) 845 

chùa Mai-Khâu 

vũ Trường-Toản 


Đương Ngạn Địch 


(chùa Cây mai) 
Võ Trường“ Toản 
Dương Ngạn Địch 


Nhâm Thin (1712) 177: 

Minh-Mạng 19 (1888) 1838 

Minh. Mang 19 (1828) 1838 
gò Tam phy, Ba Giồng 

Hiền-Tên thứ o Ất dâu Hiển lôa thứ 15 

(1765) Ất dậu 1705 

Minh - Mạng thứ 6 (1816) 182ã 

Minh- -Mang ` “thứ 16 (1836) 1835 


ải mầu-Đăng | Mậu-Đăng 
Nguyễn Hoàng Đức 
Nguyễn Hoài Quỳnh # Жо 


Nguyễn Наар Đúc 


xi 
X 


— 
184ã 
2 


Trang 


81 
82 


83 
83 


Dòng 


Trước là : 


gió 
hoa chăng 


(1881) 


tin 
bị tru di, đẳng 
dò 
ộ 
Vë-khó, hiệu lực 
trung-hưn 
аі 
cứ tổ hủ tiết 
ông Chẩn 
đậu nóng 
độn độ 


con hươu (2) R, 
råt bầy 

(hay nhiều Điểu 
Җ (ky) 

3& (М&) 
Bắc-thành, Đề-công, rồi 
cờ biến 
miết 


Xin đọc là : 


gò 


hoa 5) 1). chăng 
một 


kết 
Bô ba dòng (vì іо thừa) 
(1805) 
(1801) 
đại 
thụy 
liệt tự 
ti u 
hưng 
sinh 
bi tru, di dàng 


dòi 


bộ 
Vë-khó hiệu lực 
trung~hưn Е 


1 
cứ ở thủ tiết 


о 
B 
оа 
С) 
D. 
er 
—— =... 


con , . л Ж 

таї E nhiều, bầy 

hay Điều 

А, (phong) 
38 _ (Triệu) 
Bắc-thành, rồi 

kim biền 

biết 


DALNAM NHẤT-THỔNG-CH Í 
(LỤC-TỈNH NAM-VIỆT) 
ТАР THƯỢNG 
In lần thứ nhất 
xong ngày 31-12-1959 
tại Nhà in BÌNH-MINH 
149, Đường Yên-Đõỗ, Saigon 
trên 1950 cuốn (giấy thường) 
vò 50 (giấy tốt) 
атаана ыы с ы ы ы 


Muën chấn-hưng văn.hóa và xây đắp tương lai, nên đọc 


VÄN - HÓA NGUYÊT - SAN 


уай 


VAN - HOA TUNG - THU 
do Nha Văn-Hóa Bộ Ойбе-Сїа Сїао-Оце xuất-bản 


ў 


Những tập VĂN - HÓA TÙNG - THU 
A - XUẤT - ВАМ NĂM 1959: 


SƯ -LIỆU VIỆT - NAM 
Tuần-lý Huỳnh - Khắc - Dụng biên - soạn 


ĐẠI -NAM NHẤT -THỐNG - СВУ, . 


LỤC-TỈNH NAM- VIỆT (tập thượng và tập hạ) 
Tu . Trai Nguyễn - Tạo phiên - dịch 


В -XUẤT - BẢN МАМ 1960 : 
ВАІ- NAM NHẤT - THỐNG - CHÍ 
(PHẦN TRUNG - VIỆT ) 

То. Trai Nguyễn - Tạo 
và А . Nam Trần - Tuần - Khải phiên - dịch 


GIÁ : 208 


Muốn chãn-hưng уйп.һба và xây бар tương.lai nên đọc 


VÄN- HÓA NằUYỆT - SAN 


va 


VĂN - HÓA TÜNG - THU 


` dò Nha Văn-Hóa Bộ Quổc-Gia Giáo Dục xuất bản 


y: 


Những tập VĂN - HÓA TÙNG - THU' 


А = XUẤT - ВАМ МАМ 1959: 


SƯ -LIỆU VIỆT - NAM 
Tuần.lý - Huỳnh - Khắc - Dụng biên - soạn 
i ĐẠI -NAM NHẤT -THỐNG - CÙ: 
3 


LỤC- TỈNH NAM- VIỆT (tập thượng và tập ha) 
Tư -Trai Nguyễn - Tạo phiên - dịch 


B -XUẤT - BẢN МАМ 1960: 
DẠI - NAM NHẤT - THỐNG - CHÍ 
(PHẦN TRUNG - VIỆT ) 
TU -Frai Hguyễn - Tạo 
và Á. Nam Trần - Tuần - Khải phiên - dịch 


GIÁ : 203 


